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ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN:TOÁN - LỚP 9
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM(5đ). Hãy chọn đáp án đúng 
Câu 1(B): Xác định hệ số a của hàm số y = ax2 (a ≠ 0), biết đồ thị của hàm số đi qua điểm A(1;1)
A.1                               B. 2                                C.3                               D.4
Câu 2(B):  Với a > 0 hàm số y = ax2 là hàm số:
A. Nghịch biến khi x > 0; B. Đồng biến khi x < 0;
C. Nghịch biến khi x < 0; D. Đồng biến khi x = 0.

Câu 3(B): Giá trị của hàm số y = x2 , tại x = 2  là
A.  – 2         B.  2               C.  -1        D.   1
Câu 4(B): Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn ?
A. 3x2 + 2x – 1 = 0         B. 3x2 + y -1 = 0
C. 3x3 – 2x +1 = 0              D. mx2 + 2x + 4 = 0

Câu 5(B). Cho phương trình  có biệt thức , khi đó phương trình đã
cho có hai nghiệm là:

A. .                                                  B. .     

  C. .                  D. .
Câu 6(H): Nếu hai số có tổng S = –5 và tích P = –14 thì hai số đó là nghiệm của phương trình:
A. x2 + 5x + 14 = 0 ; B. x2 – 5x + 14 = 0 ;   
C. x2 + 5x – 14 = 0  ; D. x2 – 5 x – 14 = 0.
Câu 7(H): Không giải phương trình, tính tổng hai nghiệm (nếu có) của phương trình: 
x2 − 6x + 5 = 0

A. B. 3 C. 6 D. 7

Câu 8 (VD).  Tìm  để phương trình  có nghiệm là .

A. .         B. .       C. .        D. .
Câu 9 (VD). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m. Xung quanh về phía trong mảnh
đất, người ta để một lối đi có chiều rộng không đổi, phần còn lại là một hình chữ nhật được trồng hoa. Biết rằng
diện tích trồng hoa bằng 84% diện tích mảnh đất. Tính chiều rộng của lối đi.

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m
Câu 10(B). Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 9 được ghi lại trong bảng sau:

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là
A. .         B. .            C. .                        D. .
Câu 11 (H) . Bảng tần số tương đối sau cho biết kết quả tập luyện của một vận động viên bắn súng:

Bảng tần số tương đối sau cho biết kết quả tập luyện của một vận động viên bắn súng . Giá trị của x là 
A. .         B.            C.                         D. 
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Câu 12 (H) . Lớp 9A có 40 học sinh, trong đó có 6 học sinh cận thi. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của lớp, xác 
suất thực nghiệm của biến cố “Học sinh đó không bị cận thị” là

A.           B.                C.             D. 
Câu 13(H). Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Số phần tử của không gian mẫu của phép thử 
là:

A. B. C. D. 
Câu 14(VD). Gieo một con xúc xắc liên tiếp hai lần. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc 
xắc trong hai lần gieo lớn hơn hoặc bằng 8.

A.           B.                C.             D. 

Câu 15(H).Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Biết rằng ; . Số đo cung nhỏ BC 
là
A. 1200.                  B.  1150.                    C. 1300.                    D. 1100. 
Câu 16(VD). Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có ba cạnh (AB = 6cm,AC = 8cm) và (BC = 
10cm) là
A.4 B.5 C.3 D. 7
Câu 17(B): Trong một đường tròn số đo góc nội tiếp bằng 

A. số đo của cung bị chắn;           B. số đo góc ở tâm cùng chắn một cung;
C. nửa số đo cung bị chắn; D. Cả A,B, C đều sai.

Câu 18(B): Đường tròn ngoại tiếp đa giác là đường tròn:
A. Tiếp xúc với các cạnh đa giác ;      B. Đi qua tất cả các đỉnh của đa giác;
C. Có tâm trùng với đỉnh đa giác ;      D. Cả A,B,C đều sai.

Câu 19(H): Cho hình vẽ. Biết  HA là tiếp tuyến của (O);  I là

trung điểm của BC  và . Số đo  bằng?
A. 1300.
B.  1350.
C. 1450.
D. 1500.

O

I

H

C
B

A

Câu 20(VD): Bác Thu có một khối gỗ dạng hình trụ, chiều cao bằng 30cm, đường kính đáy bằng 20cm. Bác dự
định sơn kín mặt ngoài của khối gỗ. Tính diện tích phần cần sơn (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của

)

   A.             B.                C.                 D. 
II. PHẦN TRẢ LỜI ĐÚNG – SAI(2đ) . ( Đáp án: Đúng ghi Đ – Sai ghi S)
Câu 21(1đ): Một bức ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 8cm và chiều dài 12cm. Bức ảnh được phóng to bằng 
cách tăng chiều dài và chiều rộng thêm một đoạn bằng nhau để tăng gấp đôi diện tích của bức ảnh. Tìm kích 
thước của bức ảnh mới.
 a)Diện tích của bức ảnh hình chữ nhật ban đầu là: 96 cm2

b)Diện tích của bức ảnh hình chữ nhật ban đầu là: 40 cm2

c)Diện tích của bức ảnh sau khi phóng to là: (x+8)(x+12) cm2

d)Kích thước của bức ảnh hình chữ nhật lần lượt là: 12cm và 16cm
Câu 22: (1đ):  Cho phương trình (ẩn x):  x2 - (2m - 1)x + m2 - 2 = 0  (1)
a) Với m = 2 phương trình cho có dạng: x2 - 3x + 2 = 0  
b) Với m = 2 phương trình cho có dạng: x2 - 3x = 0  

c) Với m = 2 phương trình cho 
d) Phương trình cho có 
III. PHẦN TỰ LUẬN(3đ)
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Câu 1 (2đ): Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Điểm M nằm trên nửa đường tròn (M ≠ A; B). Tiếp tuyến
tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) lần lượt tại C và D.
a.(TH) Chứng minh rằng: tứ giác ACMO nội tiếp.
b.(VD)Gọi P là giao điểm CD và AB. Chứng minh: PA.PO = PC.PM
c.(VDC) Gọi E là giao điểm của AM và BD; F là giao điểm của AC và BM. Chứng minh: E; F; P thẳng hàng.

Câu 2:(VDC) (1.0 điểm)  Giải phương trình  

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu đúng 0,25đ điểm
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án A A B A D C C C A D

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp án D B B B A B C B B A

II. PHẦN TRẢ LỜI ĐÚNG - SAI. 
Câu 21(1đ): Một bức ảnh hình chữ nhật có chiều rộng 8cm và chiều dài 12cm. Bức ảnh được phóng to bằng 
cách tăng chiều dài và chiều rộng thêm một đoạn bằng nhau để tăng gấp đôi diện tích của bức ảnh. Tìm kích 
thước của bức ảnh mới.

( Đáp án: Đúng ghi Đ – Sai ghi S)
a)Diện tích của bức ảnh hình chữ nhật ban đầu là: 96 cm2 Đ
b)Diện tích của bức ảnh hình chữ nhật ban đầu là: 40 cm2 S
c)Diện tích của bức ảnh sau khi phóng to là: (x+8)(x+12) cm2 Đ
d)Kích thước của bức ảnh hình chữ nhật lần lượt là: 12cm và 16cm Đ

Đáp án: Câu 21
Gọi độ dài của đoạn thẳng tăng thêm ở cả chiều dài và chiều rộng là x (cm). Điều kiện: x>0
Diện tích bức ảnh ban đầu là 12.8=96(cm2)
Chiều dài bức ảnh sau khi phóng to là x+12(cm)
Chiều rộng bức ảnh sau khi phóng to là x+8(cm)
Diện tích bức ảnh sau khi phóng to là (x+8)(x+12)(cm2)
Vì diện tích bức ảnh phóng to tăng gấp đôi diện tích bức ảnh ban đầu nên ta có phương trình:
(x+8)(x+12) = 2.96
x2+20x – 96 =0
Giải phương trình ta có: x = 4 và x = -24( loại)
Vậy chiều dài và chiều rộng của bức ảnh mới lần lượt là: 12+4 = 16(cm) và 8 + 4 = 12(cm)
Câu 22: (1đ):  Cho phương trình (ẩn x):  x2 - (2m - 1)x + m2 - 2 = 0  (1)
a) Với m = 2 phương trình cho có dạng: x2 - 3x + 2 = 0  
b) Với m = 2 phương trình cho có dạng: x2 - 3x = 0  

c) Với m = 2 phương trình cho 
d) Phương trình cho có 
a) Với m = 2 phương trình cho có dạng: x2 - 3x + 2 = 0 Đ
b) Với m = 2 phương trình cho có dạng: x2 - 3x = 0 S

c) Với m = 2 phương trình cho 
Đ

d) Phương trình cho có S
III. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 23 (2đ). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Điểm M nằm trên nửa đường tròn 
(M ≠ A; B). Tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) lần lượt tại C và D.
a.(TH) Chứng minh rằng: tứ giác ACMO nội tiếp.
b.(VD)Gọi P là giao điểm CD và AB. Chứng minh: PA.PO = PC.PM
c.(VDC) Gọi E là giao điểm của AM và BD; F là giao điểm của AC và BM. 
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Chứng minh: E; F; P thẳng hàng.

P

C

D

E

F

A O B

M

a. Tứ giác ACMO nội tiếp.
Chứng minh được tứ giác ACMO nội tiếp.

0.75

b. Chứng minh: PA.PO = PC.PM
Chứng minh được  với (Hoặc  và  ) đồng dạng (g.g).

Suy ra 
Suy ra PA.PO=PC.PM

0.75

c. Chứng minh E; F; P thẳng hàng.
Chứng minh được CA = CM = CF; DB = DM = DE
Gọi G là giao điểm của PF và BD, cần chứng minh G trùng E.

Dựa vào AC//BD chứng minh được  
Suy ra DE = DG hay G trùng E.
Suy ra E; F; P thẳng hàng.

0.5

Câu 24:(VDC) ( 1.0 điểm)

Giải phương trình  

Ta có:  ; 
0.25

0.25

Suy ra: 

0.25

Hoặc  (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy PT có nghiệm là 

0.25
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KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2024 - 2025

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu Vận
dụng

1

Chương 6
Hàm số

(a 0).
Phương trình

bậc hai .

Hàm số 
(a 0)

C1;2;3

Phương trình
bậc hai C4;5 C8 C22a;b C22c;

d C24

Giải bài toán
bằng cách lập
phương trình

C9 C21a;b C21c C21d

Định lí Viet C6;7

2
Chương 7
Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số C10 C11

3
Chương 8
Xác suất của
biến cố trong
một mô hình
xác suất đơn

giản

Phép thử ngẫu
nhiên và không

gian mẫu C12;1
3

Xác suất của
biến cố liên

quan đến phép
thử

C14

4

Chương 9
Đường tròn

ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Tứ giác nội tiếp C17;
19

C15;1
9 C16 C23a C23b;c

5

Chương 10
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và
hình nón C20

Tổng số câu 8 7 5 4 3 1 1 3
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2024 - 2025

TT Chủ đề/Chương Nội dung/Đơn
vị kiến thức

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai
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Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1

Chương 6
Hàm số

(a 0) và 
phương trình 
bậc hai một ẩn

Hàm số

(a 0)

Biết :Xác định được hệ
số của hàm số
Hiểu: Tính đồng biến
của 1 hàm số.
-  Giá trị của hàm số
y  =  ax2 (a  ≠ 0) tại 1
giá trị của biến

C1;2;3

Phương trình
bậc hai

Biết : Nhận biết được 
phương trình bậc hai 
một ẩn, tính Đen ta..
Hiểu : tính  được đen 
ta..của PT chứa tham 
số…
Vận dụng: Tính được 
nghiệm phương trình 
bậc hai một ẩn.
Giải được PT bậc 2 
chứa căn.

C4;5 C8 C22a;b C22c;d

Giải bài toán
bằng cách 
lập phương 
trình

Biết: tính diện tích 
của HCN
Hiểu: Thiết lập PT 
bậc 2
Vận dụng:
Giải được phương trình
bậc hai vào giải quyết 
bài toán thực tiễn

C9 C21a;b C21c

Định lí Viet

Hiểu : Ứng dụng 
được định lí Viète vào
tính nhẩm nghiệm của
phương trình bậc hai, 
tìm nghiệm thỏa mãn 
điều kiện cho trước

C6;7

2
Chương 7
Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số 
và biểu đồ 
tần số

Nhận biết : Nhận biết 
được số giá trị khác 
nhau của dấu hiệu
Hiểu: Được cách lập 
bảng tần số.

C10 C11

3

Chương 8
Xác suất của
biến cố trong

một

Phép thử
ngẫu nhiên và

không gian
mẫu

Hiểu: Được cách tìm 
được số phần tử của 
không gian mẫu của 
phép thử

C12;
C13

Xác suất của
biến cố liên
quan đến
phép thử

Vận dụng:
Tìm được xác suất thực
nghiệm xảy ra biến cố. C14

4 Chương 9
Đường tròn
ngoại tiếp và

đường tròn nội

Biết – Hiểu: Cách xác
định số đo các loại góc
liên  quan  đến  đường
tròn.

C17;
19

C15;19 C16
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tiếp

Tứ giác nội
tiếp

Hiểu :  Chứng  minh
được tứ giác nội tiếp.
- Chứng minh được các
góc bằng nhau ;  Tỉ số
giữ các cạnh dựa vào tứ
giác nội tiếp, tam giác
đồng dạng.
Vận dụng: Giải quyết
được bài toán có liên 
quan: Chứng minh 3 
điểm thẳng hàng

5

Chương 10
Một số hình 
khối trong thực
tiễn

Hình trụ và
hình nón

Vận dụng:
Tính được thể tích 
hình nón C20

Tổng số câu 8 7 5 4 3
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%

uigeli.xyz
ĐỀ 2

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: (5,0 điểm) Chọn đáp án đúng.

Câu 1. (NB) Tìm  để đồ thị hàm số  đi qua điểm  

A. B. C. D. 

Câu 2: (NB) Cho hàm số , khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Đồ thị hàm số luôn nằm phía trên trục hoành.
B. Đồ thị hàm số là 1 Parabol đi qua gốc tọa độ.

C. Đồ thị hàm số nhận trục  làm trục đối xứng.

D. Đồ thị hàm số đi qua điểm  
Câu 3: (VD) Khi một vật rơi tự do thì quãng đường chuyển (mét) động phụ thuộc vào thời gian (giây) theo

công thức . An đứng trên tầng 16 của một tòa nhà và thả 1 quả cầu sắt rơi tự do. Hỏi sau bao lâu thì quả
cầu đó chạm mặt đất ? (Biết rằng mỗi tầng nhà cao 3 mét).

A.  giây. B.  giây. C.  giây. D.  giây.

Câu 4: (NB) Cho phương trình có biệt thức  Phương trình đã cho vô
nghiệm khi:

A. B. C.                     D. 

Câu 5: (VD) Cho phương trình  có hai nghiệm  và  Giá trị của  là
A.  B.  C.  D.  

Câu 6:(NB) Phương trình  có hai nghiệm  và  Khi đó  bằng

A. B.  C. D.  
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Câu 7: (VD) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là . Nếu tăng chiều dài thêm  và tăng chiều rộng

thêm  thì diện tích tăng thêm . Thì diện tích của mảnh vườn là:.

A. B. C. D. 

Câu 8:(TH) Cho dãy dữ liệu …., . Tần số tương đối  của giá trị  là:

A. tỉ số giữa tần số của  (gọi là ) với 

B. tỉ số giữa tần số của  (gọi là ) với 

C. tỉ số phần trăm giữa tần số của  (gọi là ) với 

D. tỉ số phần trăm giữa tần số của  (gọi là ) với 
Câu 9:(TH) Sau bài thi môn Sinh học, cô giáo ghi lại số lỗi “ghi sai phép lai hai cặp tính trạng” của một số học
sinh mắc phải vào bảng thống kê sau:

Mẫu số liệu trên gồm những giá trị khác nhau nào?
A. 1; 2; 3; 4; 5. B. 0; 2; 3; 4; 5. C. 0; 1; 2; 3; 4. D. 0; 1; 2; 3; 4; 5.
Câu 10: (TH) Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh. Hộp thứ hai có 1 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ. Bạn Xuân lấy ra 1
viên bi từ hộp thứ nhất. Bạn Thu lấy ra 1 viên bi từ hộp thứ hai. Phép thử của bạn Xuân có bao nhiêu kết quả có
thể xảy ra?
A.  B.  C.  D.  
Câu 11: (NB) Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng  có số đo:
A. Bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung
B. Bằng số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung
C. Bằng số đo cung bị chắn
D. Bằng nửa số đo cung lớn

Câu 12: (VD) Cho đường tròn  và điểm  nằm ngoài . Từ điểm  kẻ hai dây cung  và  (  nằm 

giữa  và ,  nằm giữa  và ). Tích  bằng?

A. B. C. D. 
Câu 13: (NB) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng bao nhiêu độ?

A.   B.   C.   D. 
Câu 14: (TH) Tứ giác  nội tiếp đường tròn . Chọn khẳng định sai

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 15: (NB) Mỗi góc của lục giác đều nội tiếp đường tròn tâm  có số đo là:

A. B. C. 9 D. 
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Câu 16. (VD) Cho tam giác đều  nội tiếp đường tròn  bán kính . Độ dài cạnh của tam giác 
là:

A. B. C. D. 
Câu 17: (VD) Sao Hỏa là hành tinh thứ tư từ Mặt Trời trong Hệ Mặt Trời. Giả sử Sao Hỏa cũng là hình cầu,
tính thể tích của Sao Hỏa, biết rằng diện tích bề mặt của Sao Hỏa là 144,8 triệu km².

A. km3 B. km3

C. km3 D. km3

Câu 18: (TH) Khi quay một nửa đường tròn đường kính 5 cm quanh đường kính của nó ta thu được
A. hình cầu bán kính 2,5 cm. B. hình cầu bán kính 5 cm. 
C. mặt cầu bán kính 2,5 cm. D. mặt cầu bán kính 5 cm.
Câu 19: (TH) Hình nón tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh bằng a , có diện tích xung quanh là

A. B. C. D. 
Câu 20: (VD) Từ một khúc gỗ hình trụ cao 15 cm, người ta tiện thành một hình nón 

(như hình vẽ). Biết phần gỗ bỏ đi có thể tích là 640  (cm3)

A.  (cm2) B.  (cm2) C. 126  (cm2) D. 128  (cm2)
B. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI: (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời Câu 21; Câu 22. Trong mỗi ý a; b; c; d Ở mỗi câu, thí sinh chọn  Đúng
hoặc Sai.

Câu 21: Cho 2 phương trình bậc hai:  và

, trong đó  là các số nguyên lẻ. Khi đó:
a. Hai phương trình có biệt thức  bằng nhau. (NB)

b. Nếu  và  trái dấu thì phương trình  luôn có 2 nghiệm trái dấu. (TH)
c. Khi  và  trái dấu thì tích tất cả các nghiệm của cả 2 phương trình là một số âm. (TH)
d. Khi  cũng là số nguyên lẻ thì cả 2 phương trình đều có nghiệm là các số nguyên lẻ.(VD)
Câu 22: Gieo cùng lúc 2 con xúc xắc đồng chất, quan sát số chấm xuất hiện trên mặt ngửa của 2 con xúc  xắc. 
Khi đó ta có:
a. Số phần tử của không gian mẫu bằng 36. (NB)
b. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc sắc bằng 14 bằng 1. (NB)
c. Xác suất để số chấm xuất hiện trên mỗi con xúc xắc là số lẻ bằng 0,5. (TH)

d. Xác suất để số tổng số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc là 8 bằng   (VD)
C. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 

Bài 1: (1 điểm)  Cho phương trình . 
a) Giải phương trình với m =2

b) Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Tìm các giá trị của  để

. 
Bài 2: (1 điểm)  Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của lớp 9B theo mức độ cận thị:

Mức độ Không cận thị Cận thị nhẹ Cận thị vừa Cận thị nặng
Số học sinh 10 13 12 5
a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên?
b) Đa số học sinh của lớp 9B cận thị hay không cận thị?
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Bài 3: (1 điểm) Cho tam giác  có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC và I
là trung điểm của AH. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AEHF nội tiếp một đường tròn tâm I.
b) ME, MF tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF.

-----------------Hết-----------------
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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:  Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án A B C D C B C D A B

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp án B A B A D A A C D D

B. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI: Thí sinh chọn đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; 
đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng cả 4 ý được 1,0 điểm.

a b c d

Câu 21 đúng đúng sai sai

Câu 22 đúng sai đúng đúng

C. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài Đáp án Điểm

1

1,0đ

Bài 1: (1 điểm)  Cho phương trình .
a) Giải phương trình với m =2 0,5

Thay 
 
ta được phương trình: 

0,25

Nên phương trình có nghiệm kép là: 

Vậy  thì phương trình có nghiệm kép là: 
0,25

b) Gọi  là hai nghiệm của phương trình . Tìm các giá trị của

 để .
0,5

Để phương trình có 2 nghiệm thì  (*)

Theo Vi-ét ta có:  
0,25

Ta có :

Đối chiếu với (*) ta được 

0,25

2
Bài 2: (1 điểm)  Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của lớp 9B theo 
mức độ cận thị:
a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên?

0,5
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1,0đ

Tổng số học sinh: n = 10 + 13 + 12 + 5 = 40 (học sinh).
Tỉ lê ̣học sinh không câṇ, câṇ thị nhẹ, câṇ thị vừa, câṇ thị năṇg tương ứng là:  

; ;

; .

0,25

Bảng tần số tương đối:
Mức đô ̣ Không

câṇ thị
Câṇ thị

nhẹ
Câṇ thị

vừa
Câṇ thị năṇg

Tần số tương đối 25% 32,5% 30% 12,5%
0,25

b) Đa số học sinh của lớp 9B cận thị hay không cận thị?
0,5

Tỉ lê ̣học sinh lớp 9B câṇ thị là 100% – 25% = 75%.
0,25

Như vâỵ, đa số học sinh của lớp 9B bị câṇ thị.
0,25

3

1,0đ

Bài 3: (1 điểm) Cho tam giác  có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. 
Gọi M là trung điểm của BC và I là trung điểm của AH. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AEHF nội tiếp một đường tròn tâm I.
b) ME, MF tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF.

1,0

a) Tứ giác AEHF nội tiếp một đường tròn tâm I.
0,5

Ta có    nên  là tứ giác nội tiếp.
0,5

Lại có tam giác  vuông tại  nên đường tròn ngoại tiếp tam giác  là 
trung điểm . Từ đó suy ra  là tâm đường tròn ngoại tiếp . 0,25
b) ME, MF tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF.

0,5

Ta có     (do   là trung điểm cạnh huyền của tam giác vuông  

). Lại có    nên  là tứ giác nội tiếp. 0,5

Từ đó suy ra

 

nên  tiếp xúc  tại . Tương tự ta có  tiếp xúc  tại .

0,25
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu Vận
dụng

1

Hàm số

Phương
trình bậc hai

một ẩn.

Hàm số
2 1

Phương trình bậc
hai và định lí

Vi-ète.
2 1 2 1 1 1

Giải bài toán bằng
cách lập phương

trình.
1

2
Tần số và

tần số tương
đối.

Bảng tần số, tần
số tương đối và

biểu đồ.
1 1 2

3 Xác suất
của biến cố.

Phép thử ngẫu
nhiên và không
gian mẫu. Xác

suất của biến cố.

1 2 1 1

4 Đường tròn.

Góc nội tiếp.
Đường tròn nội
tiếp và đường

tròn ngoại tiếp.

1 1 1

Tứ giác nội tiếp.
Đa giác đều. 1 1 1 1

5
Một số hình
khối trong
thực tiễn.

Hình trụ, hình
nón và hình cầu. 1 1 2

Tổng số câu 8 6 6 4 2 2 2 2
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1

Hàm số

Phương
trình bậc hai

một ẩn.

Hàm số

- Hiểu: Tìm được hệ 
số  để ĐTHS đi qua 
1 điểm cho trước. Chỉ 
ra được tính chất của 
ĐTHS cho trước.
- Vận dụng: Giải 
quyết được bài toán  
về quãng đường rơi tự
do của vật dựa vào 
hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
.

2

1

Phương trình
bậc hai và định

lí Vi-ète.

- Biết: Nhận biết được
1 PT là PTBH 1 ẩn. 
Tính được  của 1 
PT và giải được 1 PT 
cụ thể. Chỉ ra điều 
kiện để PT có 2 
nghiệm trái dấu.
- Hiểu: Tính được 
tổng (tích) 2 nghiệm 
của 1 PTBH cụ thể.
- Vận dụng: Tính 
được giá trị của một 
biểu thức chứa 2 
nghiệm của 1 PTBH 
cụ thể..

2

1

2

1

Giải bài toán
bằng cách lập
phương trình.

- Vận dụng: Giải 
được bài toán về diện 
tích hình chữ nhật 
bằng cách lập PTBH.

1

2
Tần số và

tần số tương
đối.

Bảng tần số, tần
số tương đối và

biểu đồ.

- Biết: Nhận biết được
tần số của 1 giá trị cụ 
thể, chỉ ra được gá trị 
có tần số lớn nhất 
(nhỏ nhất).
- Hiểu: Tính được tần 
số tương đối của 1 giá 
trị.

1 1

3 Xác suất
của biến cố.

Phép thử ngẫu
nhiên và không
gian mẫu. Xác
suất của biến

cố.

- Biết: Nhận biết được
không gian mẫu của 
phép thử. Tính được 
xác suất của biến cố 
đơn giản (biến cố 
không thể, biến cố 
chắc chắn, biến cố 
đồng khả năng).
- Hiểu: Tính được xác
suất của biến cố cụ 
thể.

1 2

1
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- Vận dụng: Tính 
được xác suất của biến
cố với phép thử phức 
tạp.

4 Đường tròn.

Góc nội tiếp.
Đường tròn nội
tiếp và đường

tròn ngoại tiếp.

- Biết: Nhận biết được
góc nội tiếp chắn nửa 
đường tròn là góc 
vuông.
- Hiểu: Chỉ ra được 2 
góc nội tiếp cùng chắn
1 cung thì bằng nhau.
- Vận dụng: Vận 
dụng tính chất của góc
nội tiếp và đường tròn
nội (ngoại) tiếp của 
tam (tứ) giác để chứng
minh đẳng thức tích 
và các tính chất hình 
học.

1

1

1

Tứ giác nội tiếp.
Đa giác đều.

- Biết: Nhận biết được
một tức giác là tứ giác
nội tiếp, nhận biết 
được tổng 2 góc đối 
của 1 tứ giác nội tiếp 
bằng 1800.
- Hiểu: Tính được số 
đo mỗi góc của 1 đa 
giác đều.
- Vận dụng: Tính 
được bán kính của 
đường tròn ngoại tiếp 
1 tứ giác có 2 đường 
chéo vuông góc khi 
biết 2 cạnh đối.

1

1

1

5
Một số hình
khối trong
thực tiễn.

Hình trụ, hình
nón và hình cầu

- Biết: Nhận biết được
công thức tính thể tích
(diện tích xung quanh)
của 1 khối tròn xoay.
- Hiểu: Tính được thể 
tích của 1 vật trong 
thực tiễn có dạng là 1 
khối tròn xoay..
- Vận dụng: Tạo lập 
được 1 khối tròn xoay 
nhờ phép quay để tính
thể tích trong bài toán 
thực tế.

1 1 2

Tổng số câu
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%
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ĐỀ 3
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN:TOÁN - LỚP 9
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM)
Câu 1. (NB) Hàm số nào dưới đây có đồ thị nằm hoàn toàn phía dưới trục hoành? 

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. (TH) Cho đồ thị hàm số  là parabol như hình vẽ. Khi
đó giá trị của  bằng
A. . B. .

C. . D. .

Câu 3. (NB) Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. (NB) Nếu  là hai nghiệm của phương trình  thì  

A. . B. .

C. . D.
Sử dụng dữ kiêṇ sau để trả lời Câu 5 – Câu 7.
Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn bảng tần số tương đối về loại nhạc yêu thích nhất của một 
nhóm các bạn học sinh khối 9.

40%

18%

32.5%

Pop
Rap
Rock
Dân ca

Câu 5. (NB) Tần số tương đối của các bạn yêu thích nhạc Dân ca là:

A. 7,5%. B. 8,5%.       C. 9,5%. D. 10,5%.

Câu 6. (TH) Biết có 36 học sinh yêu thích nhạc Rap. Tần số các bạn yêu thích nhạc Rap là
A. 80. B. 82 .       C. 90. D. 100. 

Câu 7. (NB) Để thấy rõ tần số về số học sinh yêu thích mỗi loại nhạc, lựa chọn loại biểu đồ nào dưới đây để biểu 
diễn số liệu là phù hợp nhất?

A. Biểu đồ cột.             B. Biểu đồ đoạn thẳng.
C. Biểu đồ cột kép. D. Biểu đồ tranh.

Câu 8. (NB) Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian đi từ nhà đến trường của học sinh lớp  như
sau
Thời gian đến trường
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(phút)

Tần số tương đối
Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số

liệu 
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. (NB) Một đội công nhân tham gia hội thi tay nghề giỏi. Mỗi công nhân phải hoàn thành bài thi (lí
thuyết và thực hành) trong thời gian  phút. Thời gian hoàn thành bài thi của các công nhân được
cho bởi bảng sau, số công nhân hoàn thành bài thi trước khi hết giờ  phút là 

A. . B. . C. . D. .
Câu 10. (NB) Xét phép thử “Gieo một đồng xu hai lần liên tiếp”. Số phần tử của không gian mẫu là 

A. . B. . C. . D. .
Câu 11.   (NB) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn . Số phần tử của biến cố “Số tự nhiên 
được viết ra là bội của ” là

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. (TH) Một hộp chứa 4 quả cầu cùng loại trong đó có 1 quả cầu đỏ, 1 quả cầu xanh và 2 quả cầu vàng. 
Chọn ngẫu nhiên đồng thời ra hai quả cầu. Xác suất của biến cố “Chọn được 1 quả cầu đỏ và 1 quả cầu vàng” là

A. . B. . C. . D. .
Câu 13.  (NB) Trong các hình vẽ dưới đây, hình vẽ biểu diễn góc ở tâm là

A. Hình 3. B. Hình 2. C. Hình 1. D. Hình 4.

Câu 14. (NB) Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn  khẳng định nào sau đây là đúng 

A. . B. .

C. . D. .
Câu 15. (NB) Tứ giác nào sau đây không nội tiếp đường tròn  

A. Hình thang. B. Hình chữ nhật.
C. Hình vuông. D. Hình thang cân.

Câu 16.  (TH) Cho tam giác  vuông tại  biết . Bán kính đường tròn ngoại tiếp  bằng
A. . B. . C. . D. 

Câu 17: (TH) Diện tích một mặt cầu là . Thể tích hình cầu bằng

A.  (đvtt). B.  (đvtt). C.  (đvtt). D.  (đvtt).
Câu 18: (VD) Cho hình chữ nhật   có ; . Quay hình chữ nhật đó quanh  thì

được hình trụ có diện tích xung quanh bằng
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A.  . B.  . C.  . D.

 .
Câu 19: (TH) Diện tích xung quanh hình nón có chu vi đáy  và đường sinh  bằng

A. . B.  . C.  . D.

 .
Câu 20: (TH) Cho mặt cầu có bán kính bằng . Diện tích mặt cầu đó bằng

A. . B.  . C.  . D. 

.
PHẦN II. ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM)
Thí sinh trả lời câu hỏi sau, trong mỗi ý a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 21 (1,0 điểm). 
Một bình chứa  bông hoa hồng nhung,  bông hoa hồng vàng và  bông hoa hồng bạch. Bạn Dung rút 
ngẫu nhiên đồng thời  bông hoa từ bình.
a) (NB) Số phần tử của không gian mẫu phép thử là .

b) (TH) Xác suất của biến cố “ Hai bông hoa lấy ra cùng loại” là .

c) (TH) Xác suất của biến cố “ Chọn được 1 bông hoa hồng bạch” là .

d) (VD) Xác suất của biến cố “ Chọn được ít nhất một bông hoa hồng nhung” là .
Câu 22 (1,0 điểm). Một đội xe theo kế hoạch mỗi ngày chở số tấn hàng hóa như nhau và dự định chở 

 tấn hàng trong một số ngày. Do mỗi ngày xe đó chở vượt mức  tấn nên đội xe đã hoàn thành kế 
hoạch sớm hơn dự định 1 ngày và chở thêm được 10 tấn hàng.

a) (NB) Gọi số ngày hoàn thành kế hoạch là  (ngày) thì mỗi ngày đội đó chở được trong  (tấn)
b) (NB) Thực tế số hàng cần chở là  tấn.

c) (TH) Thực tế mỗi ngày chở được số tấn hàng là  (kg).
d) (VD) Số ngày dự định làm theo kế hoạch là  ngày.
Phần III. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)  Thí sinh trình bày lời giải chi tiết. 
Câu 1 (1,0 điểm).  

a) (TH) Tìm  để đồ thị hàm số  đi qua điểm . 
b) (VD) Cho phương trình , với m là tham số.,  là tham số. Tìm các giá trị của  để 

phương trình có hai nghiệm nghiệm phân biệt  thoả mãn thỏa mãn hệ thức: .
Câu 2 (1,5 điểm). 

Cho có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn và . Kẻ đường cao  của tam giác  và

đường kính  của đường tròn tâm . Gọi  là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống đường kính . 
a) (TH) Chứng minh: bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn. 
b) (TH) Chứng minh: 
c) (VD) Chứng minh: vuông góc với .
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Câu 3 (0,5 điểm). (VD) Một lon nước ngọt hình trụ có đường kính đáy là 5,5 cm, chiều cao là 13cm. Hỏi lon 
nước đó chứa được bao nhiêu ml nước ngọt (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, lấy π ≈3,14).

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B B A C B A C D D

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp án A C A A A C C A D A

PHẦN II. ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM)
Thí sinh trả lời câu hỏi sau trong mỗi ý a), b), c), d) thí sinh chọn đúng hoặc sai
Thí sinh chọn đúng 1 ý được 0,1 điểm  hai ý đúng được 0,25 điểm  ba ý đúng được 0,5 điểm bốn ý đúng 
được 1 điểm
Câu 21 a - Đ b -S c - Đ d -S
Câu 22 a - Đ b - S c - S d - Đ
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

CÂU ĐÁP ÁN
BIỂU
ĐIỂM

1 1a. Tìm  để đồ thị hàm số  đi qua điểm . 0,5

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm   nên thay  ,   vào hàm số

, ta được  .
V

Suy ra: 

0,25

Vậy  thì đồ thị hàm số  đi qua điểm .
0,25

1b. Cho phương trình , với m là tham số.,  là tham số.

Tìm các giá trị  của   để phương trình có hai nghiệm  nghiệm phân biệt

 thoả

mãn thỏa mãn hệ thức: .

0,5
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Để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt dương thì 

Theo định lí Vi-et ta có 

0,25

Khi đó: 

Suy ra:

Đặt  , ta có phương trình: 

Giải phương trình ta được:   (thỏa mãn);        (loại).

Với  (thỏa mãn).

Vậy: m = 6.

0,25

2

Cho có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn và . Kẻ đường

cao  của tam giác  và đường kính  của đường tròn tâm .

Gọi  là chân đường vuông góc kẻ từ B xuống đường kính .

a) Chứng minh: bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh: .

c) Chứng minh: vuông góc với .

1,5
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B C

A

E

0

D

F

a) Chứng minh: bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn. 0,5

Chỉ ra được 

Gọi  là trung điểm của  suy ra  ; (1)

 Xét   vuông tại   có:   ( Tính chất đường trung tuyến
trong tam giác vuông);  (2)

Xét   vuông tại   có:  (  Tính chất  đường trung tuyến
trong tam giác vuông); (3)

0,25

Từ  suy ra

.

0,25

b) Chứng minh: . 0,5

Chứng minh được  (g-g) 0,25

0,25

C)        c) Chứng minh: vuông góc với . 0,5

Ta có: (tính chất góc ngoài của tứ giác nội tiếp);

(cùng chắn ) 

0,25

 mà nên 0,25

3 0,5
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Một lon nước ngọt hình trụ có đường kính đáy là 5,5 cm, chiều cao là
13cm. Hỏi lon nước đó chứa được bao nhiêu ml nước ngọt?
(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, lấy π ≈3,14).

Bán kính lon nước ngọt là: 

Thể tích lon nước ngọt là: 

(cm3)

 (ml)

0,25

Vậy lon nước đó chứa được ml nước ngọt. 0,25

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu Vận
dụng

1

Chủ đề 1:
Hàm số

.
Phương

trình bậc hai
một ẩn

Hàm số 
C1

0,25đ
C2

0,25đ
C23a
0,5đ

Phương trình bậc
hai một ẩn

C3
0,25đ

Hệ thức Vi-et C4
0,25đ

C23b
0,5đ

Giải bài toán bằng
cách lập phương

trình

C22a,
b

0,5đ

C22c
0,25đ

C22d
0,25đ

2

Chủ đề 2:
Tần số và

tần số tương
đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

C6,7
0,5đ

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

tương đối

C5
0,25đ

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

ghép lớp

C8,9
0,5đ

3

Chủ đề 3:
Xác suất

của biến cố
trong một

số mô hình
xác suất
đơn giản

Phép thử ngẫu
nhiên và không

gian mẫu

C10,11
0,5đ

Xác suất của biến
cố liên quan tới

phép thử

C12
0,25đ

C21a
0,25đ

C21b,
c

0,5đ

C21d
0,25đ

4 Chủ đề 4:
Đường tròn
nội tiếp và
đường tròn
ngoại tiếp

Góc nội tiếp C13
0,25đ

Đường tròn nội
tiếp và đường
tròn ngoại tiếp

tam giác

C16
0,25đ
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Tứ giác nội tiếp C14
0,25đ

C24a
0,5đ

C24b,c
1,0đ

Đa giác đều C15
0,25đ

5

Chủ đề 5:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và hình
nón

C19
0,25đ

C18
0,25đ

C25
0,5đ

Hình cầu C20
0,25đ

C17
0,25đ

Tổng số câu 14 4 2 3 3 2 0 2 4
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1

Chủ đề 1:
Hàm số

.
Phương

trình bậc hai
một ẩn

Hàm số 

Biết:
- Nhận biết được đồ thị 

hàm số nằm phía 
trên hay phía dưới trục 
hoành dựa vào hệ số a.
Hiểu:
- Xác định được hàm số 
khi biết đồ thị đi qua một
số điểm cho trước.

1 1

Phương trình
bậc hai một ẩn

Biết:
- Nhận biết được phương
trình bậc hai một ẩn.

1

Hệ thức Vi-et

Biết:
- Nhận biết được tổng, 
tích hai nghiệm của 
phương trình bậc hai một
ẩn.
Vận dụng:
Tìm được giá trị tham số 
m thoả mãn điều kiện 
dựa vào hệ thức Vi-et

1

Giải bài toán
bằng cách lập
phương trình

Biết:
- Nhận biết được cách 
biểu diễn dữ kiện đã biết 
và chưa biết qua ẩn.
Hiểu:
- Xác định được cách 
biểu diễn dữ kiện đã biết 
và chưa biết qua ẩn.

Vận dụng:
Giải được bài toán bằng 
cách lập phương trình.

2 1

2

Chủ đề 2:
Tần số và

tần số tương
đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

Biết:
- Xác định được tần số 
của một giá trị trong một 
mẫu dữ liệu cụ thể.
- Xác định được biểu đồ 
thích hợp biểu diễn bảng 
tần số.

2

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

tương đối

Hiểu
- Tính được tần số tương 
đối của một giá trị trong 
một mẫu dữ liệu cụ thể.

1

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

ghép lớp

Biết:
- Xác định được giá trị 
đại diện cho nhóm số 
liệu.

2
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3

Chủ đề 3:
Xác suất

của biến cố
trong một

số mô hình
xác suất
đơn giản

Phép thử ngẫu
nhiên và không

gian mẫu

Biết:
- Nhận biết được phép 
thử ngẫu nhiên.
- Mô tả được không gian 
mẫu của một phép thử.

2 1

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

Hiểu:
- Tính được xác suất của 
một biến cố trong một 
phép thử cụ thể.
Vận dụng
- Tính được xác suất của 
một biến cố phức tạp hơn
trong một phép thử cụ 
thể.

1 2

4

Chủ đề 4:
Đường tròn
nội tiếp và
đường tròn
ngoại tiếp

Góc nội tiếp
Biết:
- Nhận biết được góc nội 
tiếp.

1

Đường tròn nội
tiếp và đường
tròn ngoại tiếp

tam giác

Hiểu:
- Tính được bán kính 
đường tròn ngoại tiếp 
tam giác.

1

Tứ giác nội tiếp

Biết:
- Nhận biết được tổng hai
góc đối của tứ giác nội 
tiếp.
Hiểu:
- Chứng minh dược 4 
điểm cùng thuộc một 
đường tròn.
- Chứng minh hệ thức 
liên hệ về cạnh.
Vận dụng:
- Chứng minh yếu tố 
vuông góc.

1

Đa giác đều
Biết:
- Nhận biết đa giác nội 
tiếp đường tròn.

1

5

Chủ đề 5:
Một số hình
khối trong
thực tiến

Hình trụ và hình
nón

Hiểu:
- Tính diện tích xung 
quanh của hình nón.
Vận dụng:
- Áp dụng vào bài toán 
thực tế.

1 1

Hình cầu

Hiểu:
- Tính thể tích hình cầu.
Vận dụng:
- Tính diện tích mặt cầu.

1 1

Tổng số câu 14 4 2 3 3
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%
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ĐỀ 4
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN:TOÁN - LỚP 9
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM KHÁNH QUAN (7,0 điểm).
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi chỉ
chọn một phương án đúng.

Câu 1 (TH). Giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

A.                B.                         C.                   D. 

Câu 2 (VD). Gọi  là hai nghiệm của phương trình bậc hai  Giá trị của biểu thức 
là.

A. 7.                       B. 35.                              C. 42.                             D. 182.

Câu 3 (NB). Trong các hàm số sau, hàm số nào có dạng 

    A.     B.  (với m là tham số)

    C.     D. 
Câu 4 (VD). Hai người đi xe đạp xuất phát đồng thời từ hai thành phố cách nhau 38 km. Họ đi ngược chiều và
gặp nhau sau 2 giờ. Hỏi vận tốc người thứ nhất, biết rằng đến khi gặp nhau người thứ nhất đã đi được nhiều hơn
người thứ hai 2 km?
    A. 7 km/h.     B. 8 km/h.     C. 9 km/h.     D. 10 km/h.

Sử dụng dữ kiêṇ sau để trả lời từ Câu 5 đến Câu 7.
Biểu đồ hình quạt tròn dưới đây biểu diễn bảng tần số tương đối về loại nhạc yêu thích nhất của một

nhóm các bạn học sinh khối 9.

40%

18%

32.5%

Pop
Rap
Rock
Dân ca

Câu 5 (NB). Tần số tương đối của các bạn yêu thích nhạc Dân ca là:
A. 7,5%. B. 8,5%.       C. 9,5%.

D. 10,5%.
Câu 6 (TH). Biết có 36 học sinh yêu thích nhạc Rap. Tính tần số các bạn yêu thích nhạc Pop.

A. 80. B. 82 .       C. 90.
D. 100. 

Câu 7 (NB). Để thấy rõ tần số về số học sinh yêu thích mỗi loại nhạc, lựa chọn loại biểu đồ nào dưới đây để 
biểu diễn số liệu là phù hợp nhất?

A. Biểu đồ cột.             B. Biểu đồ đoạn thẳng.
C. Biểu đồ cột kép. D. Biểu đồ tranh.

Câu 8 (TH). Một hộp chứa 4 quả cầu cùng loại trong đó có 1 quả cầu đỏ, 1 quả cầu xanh và 2 quả cầu vàng. 
Chọn ngẫu nhiên đồng thời ra hai quả cầu. Xác suất của biến cố “Chọn được 1 quả cầu đỏ và 1 quả cầu vàng” là
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A. . B. .

C. . D. .
Câu 9 (VD). Cho tam giác vuông cân ABC tại A có độ dài cạnh góc vuông 2 cm và nội tiếp đường tròn (O). 
Bán kính của đường tròn (O) là 

A. 2 cm.                           B. 4 cm.                       C.  cm.                  D.  cm.
Câu 10 (TH). Cho hình nón có bán kính đáy r = 6 cm và chiều cao h = 8 cm. Diện tích xung quanh của hình 
nón là 

A.                    B.                   C.                   D. 
Câu 11 (NB): Một hình cầu có đường kính là 12cm. Bán kính của hình cầu là:

    A.          B.            C.             D. 
Câu 12 (NB): Tâm của đường trong ngoại tiếp tam giác vuông là:
    A. trung điểm của cạnh huyền B. trung điểm của cạnh góc vuông lớn hơn
    C. giao điểm của ba đường cao D. giao điểm của ba đường trung tuyến

Câu 13 (NB): Phương trình bậc hai  có tổng hai nghiệm  và tích hai nghiệm  là:

A.     B.

    

C.         D.

Câu 14 (NB). Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. .  B. . C. . D. .
Câu 15 (NB): Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. B. Hình 2. C.
Hình 3. D. Hình 4.

Câu 16 (TH). Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn có . Khi đó  bằng :
    A. .     B. .     C. .     D. .
Câu 17 (NB). Trong các hình vẽ sau, hình nào có dạng đa giác đều
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Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
A. Hình 1. B. Hình 2. C.

Hình 3. D. Hình 4.

Câu 18 (TH). Cho phương trình . Hãy chọn câu sai:

    A. Hệ số . B. 
    C. . D. Phương
trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 19 (NB): Chọn phát biểu đúng. Nếu phương trình  có  thì.

    A. Phương trình có một nghiệm , nghiệm kia là .

    B. Phương trình có một nghiệm  , nghiệm kia là  .

    C. Phương trình có một nghiệm  , nghiệm kia là  .

    D. Phương trình có một nghiệm 
, nghiệm kia là  .

Câu 20 (NB): Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn  (tham khảo hình vẽ)

Biết  Số đo  bằng

A. B. C. 

 D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời câu 21 và câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,
thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 21: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
a) “Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm hay hành động mà kết quả của nó ta không thể biết được trước khi
phép thử được khẳng định nhưng có thể liệt kê được tất cả các kết quả có thể xảy ra” là khẳng định đúng.
b) “Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử là không gian mẫu của phép thử đó” là khẳng định
đúng.

c) Không gian mẫu  của phép thử: “Gieo một con xúc xắc” được mô tả: .

d) là không gian mẫu khi thực hiện phép thử: Lấy ngẫu nhiên từng quả cầu
đánh số 1; 2; 3 ra và xếp thành một hàng ngang để được một số có ba chữ số.
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Câu 22: Quãng đường AB dài . Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định. Thực tế sau khi

đi được  quãng đường AB với vận tốc dự định thì ô tô đó nghỉ lại  phút. Vì vậy để đến đúng dự định, trên

quãng đường còn lại ô tô phải tăng vận tốc thêm .
a) Quãng đường còn lại sau khi ô tô nghỉ là .

b) Gọi vận tốc dự định của ô tô là  thì thời gian ô tô đi hết  quãng đường đầu là .

c) Vận tốc dự định của ô tô bằng .

d) Thời gian ô tô đi hết quãng đường còn lại là .
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm).

Câu 23 (1,0 điểm). Cho phương trình     
  
(  là ẩn số,  là tham số).

a) Giải phương trình  khi 

b) Xác định các giá trị của  để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn điều kiện

Câu 24 (1,5 điểm). Cho tam giác  có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn  Hai đường cao  và

 của tam giác  cắt nhau tại  (với ).
a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp được trong một đường tròn.
b) Chứng minh 

c) Chứng minh 
Câu 25.(0,5 điểm). Hình bên minh họa bộ phận lọc 
của một bình lọc nước. Bộ phần này gồm một hình 
trụ và một nửa hình cầu với kích thước ghi trên 
hình. Hãy tính diện tích mặt ngoài của bộ phận này.

-------------------- Hết --------------------
Họ và tên học sinh: ……………………………………………………….

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ đề/
Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu

1

Chủ đề 6:
Hàm số

 (
).

Phương trình
bậc hai một

ẩn

6.1. Hàm số
Câu 3

6.2. Phương trình 
bậc hai một ẩn Câu 14 Câu

1;18
Câu
23a

6.3. Định lí Viète 
và ứng dụng

Câu
13;19 Câu 2

6.4. Giải bài toán 
bằng cách lập 
phương trình

Câu 4 Câu
22a,b

Câu
22 c,d
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2
Chủ đề 7:

Tần số và tần
số tương đối

7.1. Bảng tần số 
và biểu đồ tần số. Câu 5

7.2. Bảng tần số 
tương đối và biểu 
đồ tần số tương 
đối.

Câu 6

7.3. Bảng tần số, 
tần số tương đối 
ghép nhóm và 
biểu đồ.

Câu 7

3

Chủ đề 8:
Xác suất của
biến cố trong

một số mô
hình xác suất

đơn giản

8.1. Phép thử 
ngẫu nhiên và 
không gian mẫu.

Câu21
a,b,c

Câu
21d

8.2. Xác suất của 
biến cố liên quan 
tới phép thử.

Câu 8

4

Chủ đề 9:
Đường tròn

ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

9.1. Góc nội tiếp. Câu 15
9.2. Đường tròn 
ngoại tiếp và 
đường tròn nội 
tiếp của một tam 
giác.

Câu 12 Câu 9

9.3. Tứ giác nội 
tiếp. Câu 20 Câu 16 Câu

24a
9.4. Đa giác đều. Câu 17

5

Chủ đề 10:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

10.1. Hình trụ và 
hình nón. Câu 10

10.2. Hình cầu. Câu 11

Tổng số câu 11 6 3 5 ý 3 ý 1
Tổng số điểm 5 điểm 2 điểm 3 điểm

Tỷ lệ % 50% 20% 30%

KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1 Chủ đề 6: 
Hàm số

 (
). 

Phương trình 
bậc hai một 
ẩn

6.1. Hàm số - Biết: Nhận biết được 
tính đối xứng (trục) và 
trục đối xứng của đồ thị 
hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
- Hiểu: Thiết lập được 
bảng giá trị của hàm số y 
= ax2 (a ≠ 0).
- Vận dụng:
+ Vẽ được đồ thị của hàm
số y = ax2 (a ≠ 0).
+ Giải quyết được một số
vấn đề thực tiễn gắn với 
hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và

C3
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đồ thị (ví dụ: các bài toán
liên quan đến chuyển 
động trong Vật lí,...).

6.2. Phương 
trình bậc hai 
một ẩn

- Biết: Nhận biết được 
khái niệm phương trình 
bậc hai một ẩn.
- Hiểu:
+ Tính được nghiệm 
phương trình bậc hai một 
ẩn bằng máy tính cầm tay.
+ Giải thích được định lí 
Viète.
- Vận dụng:
+ Giải được phương trình 
bậc hai một ẩn.
+ Ứng dụng được định lí 
Viète vào tính nhẩm 
nghiệm của phương trình 
bậc hai, tìm hai số biết 
tổng và tích của chúng, ...
+ Vận dụng được phương 
trình bậc hai vào giải 
quyết bài toán thực tiễn 
(đơn giản, quen thuộc).
+ Vận dụng được phương 
trình bậc hai vào giải 
quyết bài toán thực tiễn 
(phức hợp, không quen 
thuộc).

C13,14,
19 C1;18 C26.3. Định lí 

Viète và ứng 
dụng

6.4. Giải bài 
toán bằng cách 
lập phương 
trình

- Biết:
- Hiểu:
- Vận dụng:

C4 C22 a,b C22 c,d

2 Chủ đề 7: 
Tần số và tần 
số tương đối

7.1. Bảng tần số
và biểu đồ tần 
số.

- Biết: Nhận biết được 
mối liên hệ giữa thống kê
với những kiến thức của 
các môn học khác trong 
Chương trình lớp 9 và 
trong thực tiễn.
- Hiểu:
+ Giải thích được ý nghĩa
và vai trò của tần số trong
thực tiễn.
+ Giải thích được ý nghĩa
và vai trò của tần số 
tương đối trong thực tiễn.
- Vận dụng:
+ Xác định được tần số 
(frequency) của một giá 
trị.

 + Xác định được tần số 
tương đối (relative 
frequency) của một giá trị.
+ Thiết lập được bảng tần 
số, biểu đồ tần số (biểu 
diễn các giá trị và tần số 

C5

7.2. Bảng tần số
tương đối và 
biểu đồ tần số 
tương đối.

C6

7.3. Bảng tần 
số, tần số tương 
đối ghép nhóm 
và biểu đồ.

C7
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của chúng ở dạng biểu đồ 
cột hoặc biểu đồ đoạn 
thẳng).
+ Thiết lập được bảng tần 
số tương đối, biểu đồ tần 
số tương đối (biểu diễn 
các giá trị và tần số tương 
đối của chúng ở dạng biểu
đồ cột hoặc biểu đồ hình 

3

Chủ đề 8: 
Xác suất của 
biến cố trong 
một số mô 
hình xác suất 
đơn giản

8.1. Phép thử 
ngẫu nhiên và 
không gian 
mẫu.

- Biết: Nhận biết được 
phép thử ngẫu nhiên và 
không gian mẫu.
- Vận dụng: Tính được 
xác suất của biến cố bằng
cách kiểm đếm số trường 
hợp có thể và số trường 
hợp thuận lợi trong một 
số mô hình xác suất đơn 
giản.

C21
a,b,c C21d

8.2. Xác suất 
của biến cố liên 
quan tới phép 
thử.

C8

4 Chủ đề 9:
Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp 9.1. Góc nội 
tiếp.

- Biết: Nhâṇ biết đươc góc 
nội tiếp.
- Hiểu:
+ Giải thích được mối liên 
hệ giữa số đo của cung với 
số đo góc nội tiếp.
+ Giải thích được mối liên 
hệ giữa số đo góc nội tiếp 
và số đo góc ở tâm cùng 
chắn một cung.

C15

9.2. Đường tròn
ngoại tiếp và 
đường tròn nội 
tiếp của một 
tam giác.

- Biết:
+ Nhâṇ biết được định 
nghĩa đường tròn ngoại tiếp
tam giác.
+ Nhâṇ biết được định 
nghĩa đường tròn nội tiếp 
tam giác.
- Vận dụng:
+ Xác định được tâm và 
bán kính đường tròn ngoại 
tiếp tam giác, trong đó có 
tâm và bán kính đường tròn
ngoại tiếp tam giác vuông, 
tam giác đều.
+ Xác định được tâm và 
bán kính đường tròn nội 
tiếp tam giác, trong đó có 
tâm và bán kính đường tròn

C12 C9
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nội tiếp tam giác đều.

9.3. Tứ giác nội 
tiếp.

- Biết: Nhận biết được tứ 
giác nội tiếp đường tròn.
- Hiểu:
+ Giải thích được định lí 
về tổng hai góc đối của tứ
giác nội tiếp bằng 180o.
+ Xác định được tâm và 
bán kính đường tròn 
ngoại tiếp hình chữ nhật, 
hình vuông.
- Vận dụng:
+ Tính được độ dài cung 
tròn, diện tích hình quạt 
tròn, diện tích hình vành 
khuyên (hình giới hạn bởi
hai đường tròn đồng 
tâm).
+ Giải quyết được môṭ số
vấn đề thực tiễn (đơn 
giản, quen thuộc) gắn 
với đường tròn (ví dụ: 
một số bài toán liên quan 
đến chuyển động tròn 
trong Vật lí; tính được 
diện tích một số hình 
phẳng có thể đưa về 
những hình phẳng gắn 
với hình tròn, chẳng hạn 
hình viên phân,...).
+ Giải quyết được môṭ số
vấn đề thực tiễn (phức 
hợp, không quen thuộc) 
gắn với đường tròn.

C20 C16

9.4. Đa giác 
đều.

- Biết:
+ Nhận dạng được đa 
giác đều.
+ Nhận biết được phép 
quay.
+ Nhận biết được những 
hình phẳng đều trong tự 
nhiên, nghệ thuật, kiến 
trúc, công nghệ chế 
tạo,...
+ Nhận biết được vẻ đẹp 
của thế giới tự nhiên biểu 
hiện qua tính đều.
- Hiểu: Mô tả được các 
phép quay giữ nguyên 
hình đa giác đều.

C17

5 Chủ đề 10:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

10.1. Hình trụ 
và hình nón.

- Biết:
+ Nhận biết được phần 
chung của mặt phẳng và 
hình cầu.
+ Mô tả (đường sinh, 
chiều cao, bán kính đáy) 

C10

10.2. Hình cầu. C11
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hình trụ.
+ Mô tả (đỉnh, đường 
sinh, chiều cao, bán kính 
đáy) hình nón.
+ Mô tả được (tâm, bán 
kính) hình cầu, mặt cầu.
- Hiểu:
+ Tạo lập được hình trụ, 
hình nón, hình cầu, mặt 
cầu.
+ Tính được diện tích 
xung quanh của hình trụ, 
hình nón, diện tích mặt 
cầu.

Tổng số câu 11 6 3 5 ý 3 ý
Tổng số điểm 5,0 điểm 2,0 điểm

Tỷ lệ % 50% 20%

uigeli.xyz
ĐỀ 5

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học 
sinh chỉ chọn 1 phương án)

Câu 1: Cho hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng
A. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng
B. Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành và O là điểm cao nhất
C. Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành và O là điểm thấp nhất.
D. Đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành và O là điểm thấp nhất

Câu 2. Giá trị của hàm số  tại  là 
A. B. C. D. 

Câu 3. Cho phương trình  có biệt thức , khi đó phương trình đã 
cho có hai nghiệm là:
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A.                                    B. 

C. D. 
Câu 4.  Giá trị  là nghiệm của phương trình nào dưới đây

A.                     B.      

C.                     D. 
Câu 5. Một nhóm học sinh mua tổng cộng cốc trà sữa và hồng trà. Giá của cốc trà sữa, hồng trà lần lượt là

đồng và đồng. Tổng số tiền nhóm học sinh đó phải trả là đồng. Gọi lần lượt là số cốc 
trà sữa và hồng trà nhóm học sinh đó đã mua. Khi đó điều kiện của hai ẩn  là

A.                     B.      

C.                     D. 

Câu 6: Cho phương trình  nếu thì nghiệm của phương trình là

A.                    B. 

C.                     D. 

Câu 7: Gọi là nghiệm của phương trình . Không giải phương trình, tính giá trị biểu thức A 

=
A. B. C. D. 

Câu 8: Bảng thống kê cho biết tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu được gọi là
A. Tần số. B. Mẫu dữ liệu. C. Bảng tần số. D. Biểu đồ tần số.

Câu 9: Biểu đồ tần số sau đây biểu diễn số học sinh khối 9 đến thư viện của trường mượn sách vào các ngày 
trong tuần. 

Ngày nào trong tuần có 20 học sinh đến mượn sách của thư viện?
A. Thứ hai. B. Thứ ba. C. Thứ tư. D. Thứ năm.

Câu 10. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Không gian mẫu của phép thử có số phần tử là
A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 11. Trong các hình dưới đây, hình biểu diễn góc nội tiếp là

 
A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 4. D. Hình 4.
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Câu 12. Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao của các đường

A. Phân giác. B. Trung trực. C. Đường cao. D. Trung tuyến.
Câu 13. Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a có bán kính bằng

A. 
B. C. D. 

Câu 14. Cho các hình dưới đây

Trong các hình trên, hình nào có dạng là đa giác đều?

A.
Hình a,b. B. Hình b,d. C. Hình c,e. D.Hình d,e.

Câu 15.  Cho tam giác   có ba góc nhọn, đường cao   và nội tiếp đường tròn tâm (O), đường kính  .

Số đo góc   là

A. 
B. C. D. 

Câu 16. Cho  vuông tại A. Biết ; . Bán kính đường tròn ngoại tiếp  là

         A. B. C. D. 
Câu 17. Hình chữ nhật có chiều dài , chiều rộng . Quay hình chữ nhật đó một vòng quanh chiều
dài của nó ta được một hình trụ có chiều cao và bán kình đáy  là

         A. B. C.    D. 
Câu 18. Cho hình vẽ dưới đây

Bán kính hình cầu bằng

         A. B. C. D. 

Câu 19. Cho hình chữ nhật MNPQ có . Khi quay hình chữ nhật đã cho một vòng quanh

cạnh MN ta được hình trụ có diện tích toàn phần (lấy ) khoảng
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A. B. C. D. 

Câu 20. Cho mặt cầu có đường kính . Diện tích mặt cầu đó bằng

A. B. C. D. 
PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21. Cho phương trình (1)

A. Phương trình vô nghiệm khi  

      B. Với  , phương trình có nghiệm là .
      C. Phương trình luôn có hai nghiệm dương với mọi giá trị m tùy ý.

      D. Giả sử  là hai nghiệm của pt (1) .Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là  với .
Câu 22: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất 3 lần liên tiếp. Kết quả của mỗi lần gieo có thể là ‘sấp” (S) 
hoặc “ngửa”. Biết rằng xác suất ra  “sấp” hoặc “ngửa” là  bằng nhau.

        A. Xác suất để ba lần gieo đều là “sấp” (SSS) là .

        B. Xác suất để ba lần gieo có đúng hai lần “ngửa” một lần “sấp” là 
.

        C. Xác suất để ba lần gieo có ít nhất một lần “sấp” là 
.

        D. Xác suất để ba lần gieo có số lần “ngửa” nhiều hơn số lần “sấp” là nghiệm của phương trình

.
PHẦN III. TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Câu 23 ( 0,5 điểm):
 Tìm  để đồ thị hàm số  đi qua điểm 

Câu 24 (1,0 điểm). Trong đợt giải phóng mặt bằng làm đường quốc lộ 10, gia đình bà Hạnh được đền bù một 
miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 4 mét. Số tiền gia đình nhận được là 120 triệu đồng với 
giá 2 triệu đồng 1mét vuông. Hãy tính kích thước của mảnh đất đó.
Câu 25 (1,5  điểm) 
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Điểm M nằm trên nửa đường tròn (M ≠ A; B). Tiếp tuyến tại M cắt 

tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) lần lượt tại C và D.

a) Chứng minh rằng: tứ giác ACMO nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: 

c) Gọi P là giao điểm CD và AB Gọi E là giao điểm của AM và BD; F là giao điểm của AC và BM. 

Chứng minh: PA.PO = PC.PM và chứng minh: E; F; P thẳng hàng.

HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( Mỗi câu đúng 0,25 đ)
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Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C A C B B B B C D A
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án B A B B C C D B C D

Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
Câu 21: Mỗi ý đúng được 0,25
A. S
B. Đ
C. Đ
D. S
Câu 22: Mỗi ý đúng được 0,25
A. S
B. Đ
C. S
D. Đ
Phần III : Tự luận 
Câu Đáp án Điểm

Câu 23
 (0,5
điểm)

Để đô thị hàm số  đi qua  thì

Vậy với  thì đồ thị hàm số  đi qua 

0,5

Câu
24
(1

điểm)

Gọi chiều dài của mảnh đất là x (m) ĐK: x > 0 0.25
Chiều rộng của mảnh đất là x – 4 ( m)

0.25
Diện tích mảnh đất là x ( x – 4) ( )

Số tiền mà bà Hạnh nhận 120 triệu với giá 2 triệu/ 1 nên diện tích của vườn là
120:20 = 60

Ta có phương trình:  suy ra x=10 (t/m) hoặc x = -6 ( loại)
Vậy mảnh đất có chiều dài là 10 (m), chiều rộng 4(m)

0.25

0.25

Câu 25
(1,5

điểm)

P

C

D

E

F

A O B

M

0.25

d.  Tứ giác ACMO nội tiếp.
Chứng minh được tứ giác ACMO nội tiếp.

0.5

e.  Chứng minh rằng: .

- Chứng minh được .
- Chứng minh tứ giác BDMO nội tiếp.

- Chứng minh được .

Suy ra 

0.5

                                                                          uigeli.xyz                                 Trang 38



uigeli.xyz
Câu Đáp án Điểm

f.  Chứng minh: PA.PO = PC.PM
Chứng minh được  đồng dạng với  (g.g).

Suy ra 
Suy ra PA.PO=PC.PM

Chứng minh E; F; P thẳng hàng.
Chứng minh được CA = CM = CF; DB = DM = DE
Gọi G là giao điểm của PF và BD, cần chứng minh G trùng E.

Dựa vào AC//BD chứng minh được  
Suy ra DE = DG hay G trùng E.
Suy ra E; F; P thẳng hàng.

0.5

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS
I. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – LỚP 9

đề/chương

Nội
dung/đơn vị

kiến thức

Dạng thức I Dạng thức II Tự luận Tổng

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

Chương 6

Phương 
trình bậc 

Hàm số

(a 0)

Câu 1 Câu 2 Câu 23 1 2

Phương 
trình bậc 
hai

Câu 3 Câu 4 Câu
21a,b

Câu
21c

Câu
21d 3 2

Giải bài 
toán bằng 
cách lập 
phương 
trình

Câu 5 Câu 24 1

Định lí Viet Câu 6 Câu 7 1 1

Chương 7
Tần số và 

tương đối

Bảng tần số 
và biểu đồ 
tần số

Câu 8,9 2

Chương 8
Xác suất 
của biến 
cố trong 

hình xác 
suất đơn 

Phép thử 
ngẫu nhiên 
và không 
gian mẫu

Câu 10 1

Xác suất 
của biến cố 
liên quan 

Câu
22a,b

Câu
22c

Câu
22d

2 1
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đề/chương

Nội
dung/đơn vị

kiến thức

Dạng thức I Dạng thức II Tự luận Tổng

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

đến phép 
thử

Chương 9

tròn ngoại 

tròn nội 

Tứ giác nội 
tiếp

Câu
11,12,13,14

Câu
15,16 Câu 25 4 3

Chương 10

hình khối 
trong thực

Hình trụ và 
hình nón

Câu 17, 18 Câu
19,20

12 8 4 2 5 1 2 14 10

30% 20% 10% 5% 5% 5% 25% 40% 30%

II. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

TT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức Biểu hiện năng lực Dạng
thức I

1

Chương 6

Hàm số 
(a 0) và phương trình

bậc hai một ẩn

Hàm số 
(a 0)

Hiểu: Thiết lập được bảng giá trị của hàm
số y = ax2 (a ≠ 0). Câu 1, câu 2

Phương trình bậc hai Biết  – Nhận biết  được khái  niệm phương
trình bậc hai một ẩn.
Thông hiểu:
– Tính được nghiệm phương trình bậc hai 
một ẩn bằng máy tính cầm tay.
– Giải thích được định lí Viète
Vận dụng:
– Giải được phương trình bậc hai một ẩn.
– Ứng dụng được định lí Viète vào tính 
nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm 
hai số biết tổng và tích của chúng, ...
– Vận dụng được phương trình bậc hai vào
giải quyết bài toán thực tiễn (đơn giản, quen
thuộc).

Câu 3, 4

Giải bài toán bằng cách
lập phương trình

Nhận biết:
- Nhận biết được điều kiện xác định của ẩn
số.
Vận dụng:
- Giải quyết được môṭ số vấn đề thực tiễn
(đơn  giản,  quen  thuộc)  gắn  với  hệ  hai
phương trình bậc nhất hai ẩn (ví dụ: các bài
toán liên quan đến cân bằng phản ứng trong
Hoá học,...).

Câu 5

Định lí Viet Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm phương trình

Câu 6,7
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TT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức Biểu hiện năng lực Dạng
thức I

bậc hai một ẩn.
Thông hiểu:
– Tính được nghiệm phương trình bậc hai
một ẩn bằng máy tính cầm tay.
– Giải thích được định lí Viète.
Vận dụng:
– Giải được phương trình bậc hai một ẩn.
–  Ứng dụng được  định lí  Viète  vào  tính
nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai, tìm
hai số biết tổng và tích của chúng, ...
– Vận dụng được phương trình bậc hai vào
giải  quyết  bài  toán  thực  tiễn  (đơn  giản,
quen thuộc).

2

Chương 7
Tần số và tần số tương đối

Bảng tần số và biểu đồ
tần số

Bảng tần số, tần số tương
đối ghép nhóm và biểu đồ

Nhận biết:
– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê
với những kiến thức của các môn học khác
trong  Chương  trình  lớp  9  và  trong  thực
tiễn.
Thông hiểu
– Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần
số trong thực tiễn.
– Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần
số tương đối trong thực tiễn.
Vận dụng
– Xác định được tần số (frequency) của 
một giá trị.
– Xác định được tần số tương đối (relative 
frequency) của một giá trị.
– Thiết lập được bảng tần số, biểu đồ tần số 
(biểu diễn các giá trị và tần số của chúng ở 
dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
– Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu
đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và 
tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ 
cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).
– Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, 
bảng tần số tương đối ghép nhóm.
–  Thiết lập được biểu đồ tần số  tương đối
ghép nhóm (histogram) (ở dạng biểu đồ cột
hoặc biểu đồ đoạn thẳng).

Câu 8,9

3

Chương 8
Xác suất của biến cố trong
một mô hình xác suất đơn

giản

Phép thử ngẫu nhiên và
không gian mẫu

Nhận biết
– Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và
không gian mẫu.
Vận dụng
– Tính được xác suất của biến cố bằng cách
kiểm  đếm  số  trường  hợp  có  thể  và  số
trường hợp thuận lợi trong một số mô hình
xác suất đơn giản.

Câu 10

Xác suất của biến cố liên
quan đến phép thử

4 Chương 9
Đường tròn ngoại tiếp và

đường tròn nội tiếp

Bài 29-Tứ giác nội tiếp Nhận biết
– Nhận biết  được tứ giác nội  tiếp đường
tròn.
Thông hiểu
– Giải thích được định lí về tổng hai góc 

Câu
11,12,13,14,15,1

6
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TT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức Biểu hiện năng lực Dạng
thức I

đối của tứ giác nội tiếp bằng 180o.
Vận dụng
– Xác định được tâm và bán kính đường tròn 
ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán 
kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, 
tam giác đều, chứng minh yếu tố hình học.

5

Chương 10
Một số hình khối trong

thực tiễn

Hình trụ và hình nón Thông hiểu
– Tính được thể tích của hình trụ, hình nón,
hình cầu. Câu 17,18,19,20

Tổng số câu 20

Tổng số điểm 5

Tỉ lệ chung 50%

uigeli.xyz
ĐỀ 6

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)

Câu 1(NB).  Đồ thị hàm số là đường gì ?
A. Là một đường thẳng B. Là một đường tròn
C. Là một đường cong D. Là một đường chéo

Câu 2(NB). Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn ?
A. 3x2 + 2x – 1 = 0         B. 3x2 + y -1 = 0          
C. 3x3 – 2x +1 = 0              D. mx2 + 2x + 4 = 0

Câu 3 (NB). Cho phương trình  a x2+bx+c=0 (a≠0 ) có biệt thức 
∆=b2−4 ac=0, khi đó phương trình đã cho có hai nghiệm là:

A. .                                    B. .     

  C. x1=
−b+√∆

2a ; .x1=
−b−√∆

2a ;               D. .

Câu 4(TH). Giá trị của hàm số y = x2 , tại x = – 4  là
 A.  4  B.  – 4 C.  -8        D.   8

Câu 5(TH). Nếu hai số có tổng S = –5 và tích P = –14 thì hai số đó là nghiệm của phương trình:
A. x2 + 5x + 14 = 0 ; B. x2 – 5x + 14 = 0 ;   
C. x2 + 5x – 14 = 0  ; D. x2 – 5 x – 14 = 0.

Câu 6(TH). Không giải phương trình, tính tổng hai nghiệm (nếu có) của phương trình: x2 − 6x + 7 = 0

A. 
1
6 B. 3 C. 6 D. 7

Câu 7(VD). Để phương trình có một nghiệm bằng  thì các giá trị của  là  
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A. . B. .        C.  và .            D.  và .

Câu 8 (VD). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 20m. Xung quanh về phía trong mảnh

đất, người ta để một lối đi có chiều rộng không đổi, phần còn lại là một hình chữ nhật được trồng hoa. Biết rằng

diện tích trồng hoa bằng 84% diện tích mảnh đất. Tính chiều rộng của lối đi.
A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

Câu 9 (VD).  Tìm  để phương trình  có nghiệm là .

A. .         B. .       C. .        D. .
Câu 10(NB). Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 9 được ghi lại trong bảng sau:

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là
A. .         B. .            C. .                        D. .
Câu 11(TH).Một doanh nghiệp sản xuất xe ô tô khảo sát lượng xăng tiêu thụ trên  km của một số loại xe ô 
tô trên thị trường. Kết quả khảo sát được biểu diễn trong biểu đồ bên dưới:

Lượng xăng tiêu thụ (lít)4,5 54 5,5 6

27%

34%

24%

15%

Tần số tương đối %

10
15
20
25
30
35
40

5
0

Tần số tương đối của số lượng xe ô tô tiêu thụ dưới  lít xăng cho  km là:
A. . B. . C. . D. .

Câu 12(NB). Lớp 8A có 40 học sinh, trong đó có 6 học sinh cận thi. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của lớp, xác 
suất thực nghiệm của biến cố “Học sinh đó không bị cận thị” là

A.           B.                C.             D. 
Câu 13(TH). Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Số phần tử của không gian mẫu của phép 
thử là:

A. B. C. D. 

Câu 14(NB). Trong một đường tròn số đo góc nội tiếp bằng :
A. Số đo của cung bị chắn;           B. Số đo góc ở tâm cùng chắn một cung;
C. Nửa số đo cung bị chắn; D. Cả A,B, C đều sai.

Câu 15(NB). Đường tròn ngoại tiếp tứ giác là đường tròn:
A. Tiếp xúc với 4 cạnh của tứ giác ;      B. Đi qua 4 đỉnh của tứ giác;
C. Có tâm trùng với đỉnh của tứ giác ;      D. Cả A,B,C đều sai.
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Câu 16(TH). Cho đường tròn . Biết là các tiếp tuyến của cắt nhau tại và . Khi 

đó số đo bằng:

A. B. C. D. 

Câu 17(TH). Cho hình vẽ bên dưới. Biết  // . Số đo góc  bằng:

A. B. C. D. 

Câu 18(VD). Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn . Biết . Khi đó số đo  là:

A. B. C. D. 

Câu 19(NB). Gọi , ,  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình trụ . Thể tích 

của hình trụ 
 
là

A. B. C.         D. 
Câu 20 (NB). Cho hình nón có độ dài đường sinh là , bán kính đáy là . Diện tích toàn phần của hình nón
bằng:

A. B. C. D. 
Câu 21. Gieo một đồng xu hai lần, các biến cố sau đây đúng hay sai:

Cấp độ Khẳng định ĐÚNG SAI
21.1.(NB) Biến cố "Xuất hiện ít nhất một mặt sấp" có xác suất là 3/4 x

21.2.(NB) Biến cố "Xuất hiện cả hai mặt đều là ngửa" có xác suất là
1/4 x

21.3.(TH)  Biến cố "Xuất hiện hai mặt giống nhau" có xác suất là 1/2 x

21.4.(VD)  Biến cố "Xuất hiện một mặt sấp và một mặt ngửa" có xác
suất là 1/4 x

Câu 22. Cho tam giác  có đường tròn nội tiếp . Cho các khẳng định sau:
Cấp độ Khẳng định ĐÚNG SAI

22.1.(NB) I là giao điểm của ba đường phân giác của tam giác . X

22.2.(NB) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  luôn bằng  
lần độ dài cạnh .

X

22.3.(TH)
Đường tròn  tiếp xúc với cạnh  của tam giác  

X
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tại chân đường cao hạ từ  xuống .

22.4.(VD) Số đo của góc   . X

II.   T  Ự LUẬN   ( 3 điểm)   
Câu 23(1,0 điểm): Cho phương trình (ẩn x):  x2 - (2m - 1)x + m2 - 2 = 0  (1)
          (TH)a) Giải phương trình với 

(TH)b)  Tìm m để phương trình (1) vô nghiệm.
Câu 24(VD)( 1 điểm): Trong đợt giải phóng mặt bằng làm đường quốc lộ 10, gia đình bà Hạnh được đền bù 
một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 4 mét. Số tiền gia đình nhận được là 120 triệu đồng
với giá 2 triệu đồng 1mét vuông. Hãy tính kích thước của mảnh đất đó.
Câu 25 ( 1,0  điểm) : Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Điểm M nằm trên nửa đường tròn (M ≠ A; B). 
Tiếp tuyến tại M cắt tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) lần lượt tại C và D.

d) (VD) Chứng minh rằng: tứ giác ACMO nội tiếp.

e) (TH) Gọi P là giao điểm của CD và AB. Chứng minh: PA.PO = PC.PM.

ĐÁP ÁN
A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu đúng 0,25đ điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C A C D C C D A C D B D

Câu 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp án B C B B C C C D

Câu 21.1 21.2 21.3 21.4 22.1 22.2 22.3 22.4

Đáp án Đ Đ Đ S Đ S Đ S

B. PHẦN TỰ LUÂṆ (7 điểm):

Câu Đáp án Điểm

Câu 23
 (1,0 điểm)

a)  Với m = 2, PT trở thành: x2 – 3x + 2 = 0  có: a = 1; b = -3; c = 
2.

Ta có: a + b + c = 1 – 3 + 2 = 0. Suy ra PT có 2 nghiệm: ; 0.5

b) Phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 2 = 0  vô nghiệm khi

     Suy ra:  4m2 – 4m + 1– 4m2 + 8 <  0  m  > 9/4
0,5

Câu 24
Gọi chiều dài của mảnh đất là x (m) ĐK: x > 4 0.25
Chiều rộng của mảnh đất là x – 4 ( m)
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Câu Đáp án Điểm

(1 điểm)

0.25
Diện tích mảnh đất là x ( x – 4) ( ) (1)

Số tiền mà bà Hạnh nhận 120 triệu với giá 2 triệu/ 1 nên diện 

tích của vườn là 120:20 = 60( ) (2)
Từ (1) và (2) ta có phương trình: 
     suy ra x=10 (t/m) hoặc x = -6 ( loại)
Vậy mảnh đất có chiều dài là 10 (m), chiều rộng 4(m)

0.25

0.25

Câu 25
(1,0 điểm)

0.25

g.  Tứ giác ACMO nội tiếp.
X ACMO nội tiếp.

0.75

h.  Chứng minh: PA.PO = PC.PM
Chứng minh được  với (Hoặc  và

) đồng dạng (g.g).

Suy ra 
Suy ra PA.PO=PC.PM

0.5

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9

NĂM HỌC 2024 – 2025

PGD CẨM KHÊ: NHÓM GV TOÁN TRƯỜNG THCS XƯƠNG THỊNH + YÊN TẬP

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu Vận
dụng

1

Chương 6
Hàm số

(a 0).
Phương trình

bậc hai .

Hàm số 
(a 0)

C1 C4 C23

Phương trình
bậc hai C2 C5 C7

Giải bài toán
bằng cách lập
phương trình

C8 C24

Định lí Viet C3 C6 C9

2
Chương 7
Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số C10 C11

3 Chương 8 Phép thử ngẫu C12 C13 C21.1, 21.3 21.4
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Xác suất của
biến cố trong
một mô hình
xác suất đơn

giản

nhiên và không
gian mẫu 21.2

Xác suất của
biến cố liên

quan đến phép
thử

4

Chương 9
Đường tròn

ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Tứ giác nội tiếp C14, 15 C 16,
17 C18 22.1,

22.2 22.3 22.4 C25

5

Chương 10
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và
hình nón C19 C20

Tổng số câu 8 8 4 1 1/2 1/2 1 2
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2024 - 2025

TT Chủ
đề/Chương

Nội
dung/Đơn vị

kiến thức
Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1 Chương 6
Hàm số

(a 0) và 
phương 
trình bậc 
hai một ẩn

Hàm số

(a 0)

Nhâṇ biết
- Tính đồng biến của 1
hàm số.
Thông hiểu
- Giá trị của hàm số  y
= ax2 (a ≠ 0) tại 1 giá
trị của biến

1 1

Phương trình
bậc hai

Nhận biết
-  Nhận  biết  được
phương  trình  bậc  hai
một ẩn.
Thông hiểu
– Biết được khi nào PT
có nghiệm kép
Vận dụng:
– Giải được PT đưa về 
PT bậc hai một ẩn.

1 1

1
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Giải bài 
toán bằng 
cách lập 
phương 
trình

Vận dụng:
Vận dụng được phương
trình  bậc  hai  vào  giải
quyết bài toán thực tiễn

1

Định lí Viet Nhận biết
-  Nhận  biết  được
phương trình tìm 2 số
khi biết tổng và tích .
Vận dụng:
– Ứng dụng được định 
lí Viète vào tìm nghiệm
thỏa mãn điều kiện cho 
trước

1 1 1

2

Chương 7
Tần số và

tần số tương
đối

Bảng tần số
và biểu đồ 
tần số

Nhận biết
- Nhận biết được số giá
trị  khác  nhau  của  tần
số.
Thông hiểu
Đọc và tìm được giá trị 
trên biểu đồ

1 1

3

Chương 8
Xác suất của

biến cố
trong một

Phép thử
ngẫu nhiên
và không
gian mẫu

Nhận biết
Tìm được số phần tử của
không gian mẫu của 
phép thử

1

Xác suất của
biến cố liên
quan đến
phép thử

Thông hiểu
Tìm được xác suất thực 
nghiệm xảy ra biến cố.

1 1/2 1/4

Chương 9
Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Tứ giác nội
tiếp

Nhận biết
- Nhận biết được số đo
của góc nội tiếp, đường
tròn ngoại tiếp tứ giác
Thông hiểu
Hiểu được tính chất của
2  tiếp  tuyến  cắt  nhau,
tính góc dựa vào tứ giác
nội tiếp.
Vận dụng:
Giải quyết được bài toán
có liên quan: Chứng 
minh tứ giác nội tiếp, hệ 
thức tù tam giác đồng 
dạng

2 2 1 1/2 1/4

Chương 10
Một số hình 
khối trong 
thực tiễn

Hình trụ và
hình nón

Nhận biết
Biết công thức tính thể 
tích hình trụ
Thông hiểu
Tính được diện tích 
toàn phần của hình nón

1 1
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Tổng số câu 8 8 4 1 1/2
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%

uigeli.xyz
ĐỀ 7

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm).

Câu 1  : Cho hàm số  và các điểm ; ; ;  . Điểm thuộc đồ thị hàm 
số là 
A. Điểm B. Điểm C. Điểm D. Điểm 

Câu 2: Cho các hàm số . Có bao nhiêu hàm số có dạng 
?
    A. 1     B. 2     C. 4     D. 3

Câu 3. Đồ thị hàm số đi qua điểm nào trong các điểm sau đây? 

Câu 4. Cho hàm số . Tìm giá trị của  để đồ thị đi qua điểm .
A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn ?

A. B. C. D. 
Câu 6. Tính biệt thức  từ đó tìm nghiệm của phương trình .

A.  và phương trình có nghiệm kép.
B.  và phương trình vô nghiệm.
C.  và phương trình có hai nghiệm phân biệt.
D.  và phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 7: Cho phương trình bậc hai một ẩn có biệt thức , phương trình đã 
cho vô nghiệm khi:
    A.     B.     C.     D. 

Câu 8 Biết rằng phương trình  có hai nghiệm . Khi đó  bằng

    A.     B.     C.     D. 

Câu  9. Tìm điều kiện của tham số   để phương trình    có hai nghiệm
phân biệt.

A. . B.               C. . D. .

Câu 10: Biết rằng phương trình  có hai nghiệm . Khi đó  bằng
    A. 20     B. 21     C. 22     D. 23
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Câu 11 Bạn Nam gieo một con xúc xắc  lần liên tiếp thì thấy mặt  chấm xuất hiện   lần. Xác suất thực
nghiệm xuất hiện mặt  chấm là:

A. B. C. D. 

Câu 12: Gieo ngẫu nhiên một con xúc sắc cân đối, đồng chất, xác suất mặt lẻ chấm xuất hiện là:

A.                        B.                               C.                                 D. 

Câu 13. Xác suất thực nghiệm của sự kiện sau  hoạt động vừa thực hiện là thì được gọi
là:
A. Tổng số lần thực hiện hoạt động. B. Xác suất thực nghiệm của sự kiện .
C. Số lần sự kiện  xảy ra trong  lần đó. D. Khả năng sự kiện  không xảy ra.

Câu 14. Một nhóm học sinh gồm  học sinh nam,  học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên ra một học sinh.  Xác suất
của biến cố “Bạn được chọn ra là nữ ” là

A. . B. . C. . D. .

Câu 15. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn, biết . Vậy số đo bằng:

A. B. 

C. D. 

Câu 16: Cho  đều có cạnh  ngoại tiếp đường tròn . Tính 

    A.     B.     C.     D. 
Câu 17. Cho hình trụ có chu vi đáy là  và chiều cao . Tính thể tích hình trụ. 
A. . B. . C. . D. .
Câu 18: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
    A. Khi quay nửa đường tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó ta được một mặt cầu.
    B. Khi cắt mặt cầu tâm  bán kính  bởi một mặt phẳng bất kỳ thì mặt cắt thu được luôn là một hình tròn.
    C. Khi quay nửa hình tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó ta được một hình cầu
    D. Khi cắt hình cầu tâm  bán kính  bởi một mặt phẳng bất kỳ thì mặt cắt thu được luôn là một hình tròn
Câu 19: Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy là , chiều cao , độ dài đường 
sinh  là:
    A.     B.     C.     D. 
Câu 20.  Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao   và đường kính đáy là

. Tính diện tích toàn phần của hộp sữa.

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI ( 2điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
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Câu 21: Một mảnh vườn hình chữ nhật. Nếu tăng chiều rộng thêm  và tăng chiều dài thêm 2m thì diện tích
tăng thêm . Nếu giảm chiều rộng đi  và chiều dài đi  thì diện tích giảm đi . Gọi chiều rộng
của mảnh vườn là , chiều dài của mảnh vườn là .
    a) Điều kiện của x là .
    b) Chiều dài của mảnh vườn sau khi giảm  là  (m).
    c) Diện tích của mảnh vườn sau tăng chiều rộng thêm  và tăng chiều dài thêm  là .
    d) Chiều rộng ban đầu là và chiều dài ban đầu  là .
Câu 22: Trong môn Công nghệ, một lớp 9 khảo sát về tần số sử dụng các thiết bị điện tử của các học sinh trong
lớp. Kết quả được trình bày như sau:

Thiết bị điện tử Điện thoại Máy tính Máy tính bảng Khác

Tần số (m) 18 12 6 4
Lựa chọn đúng, sai:
    a) Tần số tương đối của học sinh sử dụng điện thoại là 45%.    
    b) Tần số tương đối của học sinh sử dụng máy tính là 15%.   
    c) Thiết bị điện tử ít được sử dụng nhất là máy tính bảng.
    d) Tổng số học sinh tham gia khảo sát là 40.

PHẦN III: TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 23. (1 điểm)Cho phương trình . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt

x1; x2 thỏa mãn điều kiện  

Câu 24. (2 điểm) Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn  Gọi là trung điểm của cạnh . 

Đường cao  cắt nhau tại (  thuộc ,  thuộc ). Kéo dài  cắt đường tròn  tại 

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp.
b) Chứng minh  là tam giác cân.
c) Chứng minh là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm). (mỗi ý đúng 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án C D C A A D A D B B

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp án C A B D D C C B D D

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI ( 2điểm)
Câu 21: 
Vì giảm chiều rộng đi  nên điều kiện của x là  là đúng.          Chọn: Đúng
Vì chiều dài giảm chiều dài  nên chiều dài của vườn là  (m)
Nên chiều dài của mảnh vườn sau khi giảm  là  (m) là sai.     Chọn: Sai
Vì tăng chiều rộng thêm  nên chiều rộng là  (m)
và tăng chiều dài thêm  là  (m)
Nên diện tích của mảnh vườn là                                        Chọn: Đúng
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Giải hệ phương trình
Chiều rộng ban đầu là  và chiều dài ban đầu là .                       Chọn: Đúng
Câu 22
- Tổng số học sinh tham gia khảo sát là: 12 + 18 + 4 + 6 = 40
- Tần số tương đối của học sinh sử dụng điện thoại là: (18 : 40).100 % = 45%.             Chọn: Đúng
- Tần số tương đối của học sinh sử dụng máy tính là: (12 : 40).100 % = 30% .              Chọn: Sai
- Tần số tương đối của học sinh sử dụng máy tính bảng là: (6 : 4).100 % = 15%.          Chọn: Sai
- Tần số tương đối của học sinh sử dụng các thiết bị khác là: (4 : 40).100 % = 10% .    Chọn: Đúng
 
PHẦN III: TỰ LUẬN ( 3 điểm)

Nội dung Điểm

Câu 23. (1điểm). Cho phương trình . Tìm m để phương trình có hai

nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn điều kiện 

 ta có 
để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì

0,25

Theo định lý Viete ta có        0,25

Khi đó

   

giải phương trình ta được m = 2 hoặc m = -9/5 0,25
Đối chiếu điều kiện ta có m = 2 0,25

Câu 24 (2 điểm): Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn  Gọi là trung điểm

của cạnh . Đường cao  cắt nhau tại (  thuộc ,  thuộc ). Kéo dài

 cắt đường tròn  tại 
a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp
b) Chứng minh  là tam giác cân.
c) Chứng minh là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .
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Hình vẽ 

a) Gọi I là trung điểm của HC khi đó ta chứng minh được
IH=IE=IC và IH=IC=ID 0.55
Khi đó I cách đều 4 điểm D, H, E, C 0,25
Vậy tứ giác CDHE nội tiếp đường tròn tâm I 0,25

b) Ta có: CDHE nội tiếp (cùng bù  )

Mà (góc nội tiếp cùng chắn cung AB)

Suy ra 
Vậy cân tại A.

0.25

0,25

c) Gọi I là trung điểm HC. Suy ra I là tâm  đường tròn ngoại tiếp .
+ Xét   vuông tại E có M là trung điểm AB

nên  cân tại M
Xét  vuông tại E có I là trung điểm HC

nên  cân tại I

Mặt khác (Vì H là trực tâm  )

 Vậy ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp .

0,25

0,25

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 9

TT Chủ đề/Chương Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu

1 Hàm số 
. 

Phương trình 
bậc hai một ẩn

Hàm số 3
C1,2,3

1
C4

Phương trình bậc 
hai một ẩn

3
C5,6,7

Định lí Viète và 
ứng dụng

1
C8

2
C9,10

Giải bài toán bằng
cách lập phương 

1
C21a

1
C21b

2
C21cd
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trình

2 Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số, tần
số tương đối ghép
nhóm và biểu đồ

1
C22d

1
C22c

2
C22ab

3

Xác suất của
biến cố trong

một số mô hình
xác suất đơn

giản

Xác suất của biến
cố liên quan tới

phép thử

4
C11,12,
13,14

4

Đường tròn
ngoại tiếp và

đường tròn nội
tiếp

Tứ giác nội tiếp 1
C15

1
C16

1
C24a

5
Một sỗ hình

khối trong thực
tiễn

Hình trụ và hình
nón

1
C19

2
C17,
20

Hình cầu 1
C18

Tổng số câu 14 6 2 2 4 1
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ 

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1 Hàm số 

. Phương 
trình bậc hai 
một ẩn Hàm số 

Nhận  biết:Nhận  biết
được dạng của hàm số

,  nhận
biết  được điểm thuộc
đồ  thị  hàm  số  cho
trước
Thông hiểu: Tìm được
tham số m để ĐTHS đi
qua 1 điểm cho trước

3
C1,2,3

1
C4

Phương trình bậc
hai một ẩn

Nhận biết:
– Nhận biết được khái 
niệm phương trình bậc 
hai một ẩn.
-Tính được biệt thức 
delta và NB PT có 
nghiệm hay không

3
C5,6,7

Định lí Viète và
ứng dụng

Nhận  biết:  nhận  biết
được tổng và  tích  hai
nghiệm
Thông hiểu:
Dùng định lí Viète để 
biểu diễn nghiệm của 
PT bậc hai
Vận dụng: – Vận 

1
C8

2
C9,10
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dụng được phương 
trình bậc hai vào giải 
quyết bài toán thực 
tiễn( phức tạp)

Giải bài toán bằng
cách lập phương

trình

Nhận biết: Biết đặt ẩn
và tìm điều kiện cho 
ẩn
Thông hiểu:lập được 
các phương trình
Vận dụng : Thiết lập 
được hệ PT và giải hệ 
pt

1
C21a

1
C21b

2
Chủ đề 2.....

Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số tương
đối và biểu đồ tần

số tương đối

Nhận biết: Biết tính 
tổng số đối tượng 
tham gia khảo sát
Thông hiểu: Rút ra 
NX từ bảng TK
Vận dụng : Xác định 
được tần số tương đối 
của một giá trị.

1
C22d

1
C22c

3

Xác suất của
biến cố trong

một số mô
hình xác suất

đơn giản

Xác suất của biến
cố liên quan tới

phép thử

Nhận biết: Tính được
xác suất của biến cố 
trong BT đơn giản

4
C11,12,
13,14

4

Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Tứ giác nội tiếp

Nhận biết: Nhận biết 
được tứ giác nội tiếp
Thông hiểu: Xác định
được tâm và bán kính 
đường tròn ngoại tiếp 
tam giác đều
 Vận dụng : Giải 
quyết được môṭ số vấn
đề thực tiễn  gắn với 
đường tròn

1
C15

1
C16

5
Một sỗ hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và hình
nón

Nhận biết: Nhận biết 
công thức tính dtxq 
của hình nón
Thông hiểu: tính 
được thể tích và diện 
tích toàn phần của 
hình trụ

1
C19

2
C17,
20

Hình cầu
Nhận biết: Nhận biết 
mặt cắt của hình nón 1

C18

Tổng số câu 14 6 2 2
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%
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ĐỀ 8

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 32. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. [NB]  Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.
B. Đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm cao nhất của đồ thị.
C. Đồ thị nằm phía trên trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị.
D. Đồ thị nằm phía dưới trục hoành và O là điểm thấp nhất của đồ thị.

Câu 2. [NB]  Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn.

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. [NB]  Cho phương trình  và biệt thức . Phương trình đã cho vô
nghiệm khi

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. [NB]  Phương trình  có tổng hai nghiệm là?

A. . B. . C. . D. 6.

Câu 5. [TH]  Phương trình  có  bằng?

A. 8. B. 7. C. 9. D. 10.

Câu 6. [TH]  Điều kiện của tham số m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt là?

A. . B. . C. . D. .
Câu 7. [NB]  Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ dân số, ta có kết
quả sau:

Có nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra?
A. .          B. . C. .    D. . 

Câu 8. [NB] Khảo sát ngẫu nhiên 200 người về nhóm máu của họ. Kết quả thu được thể hiện ở biểu đồ hình 
quạt tròn như hình bên.

Hãy cho biết nhóm máu nào phổ biến nhất.
A. Nhóm O. B. Nhóm  A. C. Nhóm B. D. Nhóm AB.

Câu 9. [NB] Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 9 được ghi lại trong bảng sau:
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Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. [TH] Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của 
một số máy vi tính cùng loại được thống kê lại ở bảng sau:
Thời gian (giờ)

Tần số 
 Số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ  đến  giờ là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. [NB] Góc nội tiếp có số đo
A. Bằng hai lần số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.
B. Bằng số đo góc ở tâm cùng chắn một cung. 
C. Bằng số đo cung bị chắn. 
D. Bằng nửa số đo cung bị chắn. 
Câu 12. [NB] Trong các đường tròn dưới đây, đường tròn nào là đường tròn ngoại tiếp tam giác 

Hình 1

Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.
Câu 13.[NB] Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng ?
A. Mọi tứ giác đều nội tiếp được đường tròn.
B. Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối bằng .
C. Tứ giác có bốn đỉnh nằm trong đường tròn là tứ giác nội tiếp.
D. Tứ giác có bốn đỉnh cùng thuộc một đường tròn là tứ giác nội tiếp.
Câu 14.[VD] Một đa giác có 27 đường chéo. Hỏi đa giác có bao nhiêu cạnh?

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Câu 15.[NB] Trong các hình dưới đây hình nào vẽ hai điểm  và  thỏa mãn phép quay thuận chiều  biến
điểm  thành điểm .

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 16. [VD] Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R) biết và . Bán kính đường tròn
(O) là

A. . B. . C. . D. .
Câu 17.[NB] Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường 

A. Trung tuyến. B. Phân giác trong. C. Trung trực. D. Đường cao.
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Câu 18.[NB] Trong các hình sau, hình nào sau đây không nội tiếp được đường tròn?

A. Hình vuông . B. Hình chữ nhật.
C. Hình thoi có một góc nhọn. D. Hình thang cân.

Câu 19. [NB] Gọi , ,  lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính của hình trụ . Thể tích 

của hình trụ 
 
là

A. . B. . C. . D. .
Câu 20. [TH]  Cho hình cầu có đường kính cm. Diện tích mặt cầu là 

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI (2,0 ĐIỂM) 
Câu 21. Một phân xưởng theo kế hoạch phải sản xuất 630 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày 
phân xưởng sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên phân xưởng đã hoàn thành sớm hơn thời gian quy định 3 ngày. 
Nếu gọi thời gian theo kế hoạch là (ngày) (  nguyên dương), thì 

a) [NB] Thời gian thực tế là  (ngày)

b) [TH] Số sản phẩm thực tế làm trong một ngày là (sản phẩm).

c) [TH] Số sản phẩm theo kế hoạch làm trong một ngày là (sản phẩm).
d) [VD] .

Câu 22.  Một hộp có 30 thẻ cùng loại , mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; 4; 5;…..; 29; 30 hai thẻ khác
nhau thì ghi số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. 

a) [NB] Xác suất của biến cố: “ Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số chia hết cho 5” là .

b) [TH]  Xác suất của biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số chia hét cho cả 2 và 5” là .
c) [TH]  Xác suất của biến cố: “ Số xuất hiện trên thẻ  được rút ra là số có hai chữ số và tổng các chữ số

bằng 6” là .
d) [VD]  Người ta thêm  tấm thẻ cùng loại được đánh số từ  đến , sau đó rút ngẫu nhiên 1 tấm thẻ.

Biết rằng xác suất của biến cố “Lấy được tấm thẻ ghi số có một chữ số” là . Trong hộp có  tấm thẻ.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 23. [VD]  (1,0 điểm) Tìm giá trị của tham số  để phương trình  có hai nghiệm ; 

 thỏa mãn .

Câu 24. (1,0 điểm) Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Kẻ  tại ,  tại 
. Chứng minh:
a) [TH] Tứ giác  nội tiếp.
b) [VD] .
Câu 25. [VD]  (0,5 điểm) Bạn Việt làm một mô hình quả địa cầu có dạng hình cầu với đường kính là 16 cm.
Bạn dùng màu xanh dương để tô màu cho các vùng địa hình là nước gồm biển, hồ, sông ngòi... Biết địa hình là
nước chiếm bề mặt quả địa cầu, tính diện tích phần được tô màu xanh dương (lấy )

 HẾT 
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ĐÁP ÁN

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 D
2 C 12 B
3 A 13 D
4 C 14 D
5 A 15 D
6 D 16 C
7 B 17 C
8 A 18 C
9 D 19 A
10 A 20 A

PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/ SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21 a - S b - Đ c - Đ d - Đ
Câu 22 a-S b- Đ c- S d- Đ

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu Nội dung Điểm

Câu 1: <VD>  Tìm giá trị của tham số   để phương trình   có hai nghiệm ;  

 thỏa mãn .

Có  nên phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu , mà  

nên 

0,25

Theo hệ thức Viets ta có: 
Theo đề bài, có

0,25

0,25

0,25

Bài 2. Cho tam giác   vuông tại  , đường cao  . Kẻ   tại  ,   tại  .
Chứng minh:
a)[TH] Tứ giác  nội tiếp.
b)[VD]
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a)  tại 

  tại 

 vuông tại 

0,25

Xét tứ giác  có:

 là hình chữ nhật( dhnb)
 là tứ giác nội tiếp

0,25

Chứng minh 

Tương tự  

0,25

Do đó 0,25

Bài 3: Bạn Việt làm một mô hình quả địa cầu có dạng hình cầu với đường kính là 16 cm. Bạn dùng 
màu xanh dương để tô màu cho các vùng địa hình là nước gồm biển, hồ, sông ngòi... Biết địa hình là 
nước chiếm bề mặt quả địa cầu, tính diện tích phần được tô màu xanh dương (lấy )

Lời giải:
Diện tích quả địa cầu là:

 

0,5

Diện tích phần được tô màu xanh dương là:
 ( )

0,5

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu Vận
dụng

1 Chủ đề 1:
Hàm số y =
ax2 (a ≠ 0).

Phương
trình bậc hai

Hàm số y = ax2 (a
≠ 0).

1
C1

0,25
Phương trình bậc

hai một ẩn
3

C2;3;4
2

C5;6
1

C21a
2

C21b,
1

C21d
1

C23
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một ẩn 0,75 0,5 0,25 C
0,5 0,25 1

2

Chủ đề 2:
Tần số và

tần số tương
đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

3
C7;8;9
0,75

Bảng tần số, tần
số tương đối ghép
nhóm và biểu đồ

1
C10
0,25

3

Chủ đề 3:
Xác suất

của biến cố
trong một

số mô hình
xác suất
đơn giản

Xác suất của biến
cố liên quan tới

phép thử

1
C22a
0,25

2
C22b,

c
0,5

1
C22d
0,25

4

Đường tròn
ngoại tiếp
và đường

tròn nội tiếp

Góc nội tiếp
1

C11
0,25

Đường tròn ngoại
tiếp và đường

tròn nội tiếp của
một tam giác

2
C12;C1

7
0,5

1
C16
0,25

Tứ giác nội tiếp
2

C13;18
0,5

1
C24a
0,5

1
C24b
0,5

Đa giác đều
1

C15
0,25

1
C14
0,25

5
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và hình
nón

1
C19
0,25

Hình cầu
1

C20
0,25

1
C25
1,0

Tổng số câu 14 4 2 1 4 2 1 3
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%

KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1 Chủ đề 1:
Hàm số y =
ax2 (a ≠ 0).

Phương
trình bậc

hai một ẩn

Hàm số y = ax2

(a ≠ 0).
– - Biết:Nhận biết 

được tính đối xứng
(trục) và trục đối 
xứng của đồ thị 
hàm số

1
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Phương trình

bậc hai một ẩn
- Biết:Nhận biết được 
khái niệm phương trình
bậc hai một ẩn.
-  Hiểu:–  Tính  được
nghiệm  phương  trình
bậc  hai  một  ẩn  bằng
máy tính cầm tay.
– Giải thích được định 
lí Viète.
-  Vận  dụng:–  Giải
được phương trình bậc
hai một ẩn.
– Ứng dụng được định 
lí Viète vào tính nhẩm 
nghiệm của phương 
trình bậc hai, tìm hai số
biết tổng và tích của 
chúng,

3 2 1 2

2

Chủ đề 2:
Tần số và

tần số tương
đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

Nhận biết được mối 
liên hệ giữa thống kê 
với những kiến thức 
của các môn học khác 
trong Chương trình 
lớp 9 và trong thực 
tiễn.

3

Bảng tần số, tần
số tương đối

ghép nhóm và
biểu đồ

–  Giải  thích  được  ý
nghĩa  và  vai  trò  của
tần số trong thực tiễn

1

3

Chủ đề 3:
Xác suất

của biến cố
trong một

số mô hình
xác suất đơn

giản

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

Biết: – Nhận biết được
phép thử ngẫu nhiên 
và không gian mẫu.
Vận dụng: – Tính 
được xác suất của biến
cố bằng cách kiểm 
đếm số trường hợp có 
thể và số trường hợp 
thuận lợi trong một số 
mô hình xác suất đơn 
giản.

1 2

4 Chủ đề 4:
Đường tròn
ngoại tiếp
và đường

tròn nội tiếp

Góc nội tiếp Biết: – Nhâṇ biết được 
góc nội tiếp.
Vận dụng:

1

Đường tròn
ngoại tiếp và

đường tròn nội
tiếp của một

tam giác

Biết:  – Nhâṇ biết được
định  nghĩa  đường  tròn
ngoại tiếp tam giác.
– Nhâṇ biết được định 
nghĩa đường tròn nội 
tiếp tam giác.
Vận dụng:  – Xác định
được tâm và  bán kính
đường  tròn  ngoại  tiếp
tam  giác,  trong  đó  có
tâm và bán kính đường
tròn ngoại tiếp tam giác
vuông, tam giác đều.

2 1
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– Xác định được tâm và 
bán kính đường tròn nội
tiếp tam giác, trong đó 
có tâm và bán kính 
đường tròn nội tiếp tam 
giác đều.

Tứ giác nội tiếp Biết: Nhận biết được 
tứ giác nội tiếp đường 
tròn.
Hiểu:  –  Giải  thích
được  định  lí  về  tổng
hai góc đối của tứ giác
nội tiếp bằng 180o.
Vận dụng: Giải quyết 
được môṭ số vấn đề 
thực tiễn (đơn giản, 
quen thuộc) gắn với 
đường tròn.

2

Đa giác đều – Biết:  Nhận  biết
được phép quay.

Vận dụng: Giải quyết 
được môṭ số vấn đề 
thực tiễn

1 1

Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và hình
nón

Biết:  Nhận  biết  được
phần  chung  của  mặt
phẳng và hình nón.

1

Hình cầu Hiểu: Tính được diện 
tích xung quanh của 
hình trụ, hình nón, 
diện tích mặt cầu.
Vận dụng: Giải quyết 
được môṭ số vấn đề 
thực tiễn gắn với việc 
tính diện tích xung 
quanh, thể tích của 
hình trụ, hình nón, 
hình cầu (ví dụ: tính 
thể tích hoặc diêṇ tích 
xung quanh của một 
số đồ vật quen thuộc 
có dạng hình trụ, hình 
nón, hình cầu,...).

1

Tổng số câu 14 4 2 1 4
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%
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ĐỀ 9

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: <NB> Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số luôn xác định với mọi  thuộc .
B. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và nằm phía trên trục hoành khi .
C. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và nằm phía dưới trục hoành khi .
D. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và nằm phía trên trục hoành khi .

Câu 2: <NB > Điểm  thuộc đồ thị hàm số  và có hoành độ  bằng  thì có tung độ là

A. . B. . C.  . D. .

Câu 3: <NB>  Đồ thị hàm số  nằm phía dưới trục hoành khi
A. . B. . C. . D. .

Câu 4: <TH>  Cho phương trình  có hai nghiệm mà  . Giá trị biểu thức 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: <VD>  Cho phương trình hai nghiệm phân biệt  để . Tổng các giá
trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Quan sát biểu đồ sau và trả lời các câu từ 6 đến 8:

Câu 6: <NB> Tổng số lượt khách buổi sáng trong tuần của quán cà phê đó là
A. . B. . C. . D. .

Câu 7: <NB> Trung bình mỗi sáng trong tuần có bao nhiêu lượt khách đến quán cà phê trên? 
A. . B. . C. . D. .

Câu 8: <NB> Buổi sáng đón nhiều lượt khách nhất của quán cà phê trên là
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A. Thứ 2. B. Thứ 7. C. Thứ 5. D. Chủ nhật.

Câu 9: <TH> Lớp 9A1 có  học sinh, trong đó có  bạn đi giày size ,  bạn đi giày size ,  bạn
đi giày size . Bảng tần số tương đối của dãy dữ liệu trên là:

A. B.

C. D.

Câu 10: <TH> Chiều cao của một nhóm học sinh 30 em ( đơn vị mét) lớp 9A2 được ghi lại ở bảng sau:

Bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm ; ;  lập được từ bảng
số liệu trên là

A.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

B.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

C.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

D.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

Câu 11: <NB> Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu  để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Mô tả không gian
mẫu của phép thử trên 

A. . B. .

C. . D. .
Câu 12: <NB>  Một lớp học có 60 học sinh, trong đó 15 học sinh tham gia câu lạc bộ toán học. Xác suất chọn 
1 học sinh CLB Toán học của lớp để tham gia biểu diễn là :

A. . B. . C.  . D. .

Câu 13: <TH>Cho tập hợp . Bạn Mai dùng  chữ số khác nhau từ  để tạo thành số có  chữ

số. Xác suất của biến cố: “Số tạo thành chia hết cho ” là. 

A. . B. . C.  . D. .
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Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

Size
giày 36 38 40

Tần số tương đối

Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

1,72

1,68

1,61
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Câu 14: <VD> Một tổ học sinh có  nam và  nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời  người. Tính xác suất

sao cho  người được chọn đều là nữ

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: <TH> Cho  như hình vẽ. Số đo của  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 16: <NB>  Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn

A. tiếp xúc với tất cả các cạnh của tam giác đó.                  B. đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó.
C. cắt tất cả các cạnh của tam giác đó.                  D. đi qua tâm của tam giác đó.

Câu 17: <NB> Số đường tròn nội tiếp của một tam giác đều là

A. . B. . C. . D. .
Câu 18: <NB> Các hình nào sau đây nôị tiếp đường tròn?

A. Hình thoi, hình chữ nhâṭ. B. Hình vuông, hình bình hành.
C. Hình thoi, hình vuông. D. Hình chữ nhâṭ, hình vuông.

Câu 19: <NB> Khi quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông của nó ta thu được
A. hình trụ. B  .   hình nón. C. hình cầu. D. hình thang.

Câu 20: <TH> Cho hình cầu có diện tích bề mặt là . Thể tích hình cầu đó là

A. . B.
 

. C. . D. .
PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21: Cho phương trình  
a) <NB> Hệ số a là -4

b) <NB> Biệt thức                                                                  
c) <TH> Tổng hai nghiệm bằng 4

d) <VD> Khi  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  
Câu 22: Một hộp có 30 quả bóng được đánh số từ 1 đến 30, đồng thời các quả bóng từ 1 đến 10 được sơn màu 
cam và các quả bóng còn lại được sơn màu xanh; các quả bóng có kích cỡ và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu 
nhiện một quả bóng trong hộp.

a) <NB> Xác suất của biến cố “Quả bóng được lấy ra được sơn màu cam”là  

b) <TH> Xác suất của biến cố “Quả bóng được lấy ra được sơn màu xanh”là 

c) <TH> Xác suất của biến cố “Quả bóng được lấy ra ghi số tròn chục”là 
d) <VD> Xác suất của biến cố “Quả bóng được lấy ra được sơn màu xanh và ghi số chia hết cho 3”là

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 
Câu 23: Cho phương trình (ẩn x):  x2 - (2m - 1)x + m2 - 2 = 0  (1)
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a)  Tìm m để phương trình (1) vô nghiệm.

b)  Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x1, x2 thỏa mãn  

Câu 24: Cho vuông tại  có , đường cao  và đường phân giác 
Qua kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt  lần lượt tại  và . 

a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp một đường tròn. 
b) Chứng minh .
c) Gọi  là trung điểm của  đường tròn tâm  bán kính  cắt  tại (  khác ) và cắt 

tại (  khác ). Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
Câu 25: Một khối gỗ hình trụ có chiều cao gập 3 lần đường kính đáy, Biết diện tích toàn phần của khối gỗ là

. Tính thế tích của khối gỗ theo đơn vị . (Lấy  và làm tròn kết quả đến hai chữ số thập
phân).

- Hết -
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
(Từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C A C D C B D B C

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A B B A B B A D B C

PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21 a - Sai b - Đúng c - Sai d - Đúng
Câu 22 a - Đúng b - Đúng c - Sai d - Sai

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm

23

a)  Phương trình x2 – (2m – 1)x + m2 – 2 = 0  vô nghiệm khi 
     nên  4m2 – 4m + 1– 4m2 + 8 <  0 Û m  > 9/4
b) Phương trình x2 – ( 2m – 1)x + m2 – 2 = 0  có nghiệm khi 
nên 4m2 – 4m + 1– 4m2 + 8   0
        m  9/4

Khi đó ta có 

0,25
0,25

0,25

0,25
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24

Cho  vuông tại   có  ,  đường cao   và đường phân giác  

. Qua kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt  lần lượt tại
 và .
a) Chứng minh tứ giác  nội tiếp một đường tròn.
b) Chứng minh .
c) Gọi  là trung điểm của  đường tròn tâm  bán kính  cắt  tại (

 khác  ) và cắt   tại  (  khác  ). Chứng minh ba điểm  
thẳng hàng.

2,0

a)
(1,0

điểm)

Chỉ ra được vuông tại D
Suy ra ba điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  (1a) 0,25
Chỉ ra được  vuông tại K.
Suy ra ba điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  (2a)
Từ (1a) và (2a) suy ra bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính 

0,25
Suy ra tứ giác  nội tiếp được trong một đường tròn.

      b)
(0,5

điểm)

 Chứng minh tứ giác  nội tiếp suy ra  (1b)

Vì tứ giác  nội tiếp suy ra  (2b)

Từ (1b) và (2b) suy ra: 

0,25

Chứng minh  đồng dạng 

Suy ra 
0,25
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c)
(0,5

điểm)

Gọi giao điểm của BN và AC tại  ; giao điểm của  với đường tròn  là Q.

Chứng minh  cân tại I 

Suy ra tứ giác BMQN nội tiếp 

Chứng minh  ( 2 góc so le trong) 
Chứng minh  đồng dạng (g.g)

 (1c)

0,25

Chứng minh DA là tiếp tuyến của đường tròn  
Chứng minh   đồng dạng (g.g)

(2c)

Từ  và suy ra  nên  trùng với  suy ra ba điểm  thẳng hàng.

0,25

25 Vì chiều cao gấp 3 lần đường kính nên chiều cao gấp 6 lần bán kính

Ta có :
Diện tích toàn phần của khối gỗ là :

Hay 

Khi đó 
Thể tích khối gỗ hình trụ là

0,25

0,25
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Vậy thể tích khối gỗ là 

 Ghi chú  : HS làm theo cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 9 

TT Chủ đề/Chương
Nội

dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

NB TH VD NB TH VD NB TH VD

1
Chủ đề 1: Hàm số

Hàm số 3
(0,75)

Phương trình
bậc hai một

ẩn

1
(0,25)

2
(0,5)

1
(0,5)

Định lý Viet 1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25) (0,5)

2 Chủ đề 2:Tần số và
tần số tương đối

Bảng tần số
và biểu đồ

tần só

3
(0,75)

Bảng tần số
tương đối và
tần số tương

đối

1
(0,25)

Bảng tần số
và tần số
tương đối

ghép nhóm

1
(0,25)

3

Chủ đề 3: Xác xuất
của biến cố trong

một số mô hình xác
suất đơn giản

Phép thử
ngẫu nhiên
và không
gian mẫu

1
(0,25)

2
(0,5)

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

4
Chủ đề 4: Đường
tròn ngoại tiếp và

đường tròn nội tiếp

Góc nội tiếp 1
(0,25)

Tam giác nội
tiếp tam giác

ngoại tiếp

2
(0,5)

Tứ giác nội
tiếp

1
(0,25)

1
(0,5) (1

5
Chủ đề 5: Một số
hình khối trong

thực tiễn

Hình trụ và
hình nón

1
(0,25) (0.5)

Hình cầu 1
(0,25)

Tổng số câu 12 6 2 4 2 2 2
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 9

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1
Chủ đề 1:
Hàm số

Hàm số

Nhận biết:
– Biết được đồ thị 

hàm số bậc hai 
nằm trên, dưới trục
hoành khi nào.

– Biết được tung độ 
khi biết hoành độ 
của một điểm 
thuộc đồ thị hàm 
số bậc hai.

C1,2,3

Phương trình
bậc hai một ẩn

Thông hiểu:
Tính  được  nghiệm
phương  trình  bậc  hai
một ẩn bằng MTCT.
– Giải thích được định
lí Viète.
Vận dụng:
–  Giải  được  phương
trình bậc hai một ẩn.
– Ứng dụng được định
lí Viète vào tính nhẩm
nghiệm  của  phương
trình bậc hai, tìm hai số
biết  tổng  và  tích  của
chúng, ...
–  Vận  dụng  được
phương  trình  bậc  hai
vào giải quyết bài toán
thực  tiễn  (đơn  giản,
quen thuộc).
Vận dụng cao:
– Vận dụng được 
phương trình bậc hai 
vào giải quyết bài toán 
thực tiễn (phức hợp, 
không quen thuộc

C4 C21a,b

Định lý Vi-et C5 C21c

2
Chủ đề 2:

Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

Nhận biết:
– Nhận biết được mối
liên hệ giữa thống kê
với  những  kiến  thức
của các môn học khác
trong  Chương  trình
lớp  9  và  trong  thực
tiễn.
Thông hiểu
–  Giải  thích  được  ý
nghĩa  và  vai  trò  của
tần số trong thực tiễn.
–  Giải  thích  được  ý

C6,7,8

Bảng tần số
tương đối và
tần số tương

đối

C9,10

Bảng tần số và
tần số tương

đối ghép nhóm
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nghĩa  và  vai  trò  của
tần số tương đối trong
thực tiễn.
Vận dụng
–  Xác  định  được  tần
số  (frequency)  của
một giá trị.

 – Xác định được tần số
tương  đối  (relative
frequency) của một giá
trị.
–  Thiết lập được bảng
tần số, biểu đồ tần số
(biểu  diễn  các  giá  trị
và tần số của chúng ở
dạng biểu đồ cột hoặc
biểu đồ đoạn thẳng).
–  Thiết lập được bảng

3

Chủ đề 3:
Xác xuất của
biến cố trong

một số mô
hình xác suất

đơn giản

Phép thử ngẫu
nhiên và không

gian mẫu

Nhận biết
– Nhận biết được phép
thử ngẫu nhiên và 
không gian mẫu.
Vận dụng
– Tính được xác suất 
của biến cố bằng cách 
kiểm đếm số trường 
hợp có thể và số 
trường hợp thuận lợi 
trong một số mô hình 
xác suất đơn giản.

C11

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

C12 C13 C14 C22a,b C22c

4 Chủ đề 4:
Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Góc nội tiếp Nhâṇ biết
– Nhâṇ biết được góc ở
tâm, góc nội tiếp.
Thông hiểu
– Giải  thích  được mối
liên hệ giữa số đo của
cung với  số  đo  góc  ở
tâm,
số đo góc nội tiếp.

C15
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– Giải thích được mối 
liên hệ giữa số đo góc 
nội tiếp và số đo góc ở 
tâm cùng chắn một 
cung.

Tam giác nội
tiếp tam giác

ngoại tiếp

Nhận biết
– Nhâṇ biết  được định
nghĩa đường tròn ngoại
tiếp tam giác.
– Nhâṇ biết  được định
nghĩa  đường  tròn  nội
tiếp tam giác.
Vận dụng
– Xác định được tâm và
bán  kính  đường  tròn
ngoại  tiếp  tam  giác,
trong đó có tâm và bán
kính  đường  tròn  ngoại
tiếp  tam  giác  vuông,
tam giác đều.
– Xác định được tâm và 
bán kính đường tròn nội
tiếp tam giác, trong đó 
có tâm và bán kính 
đường tròn nội tiếp tam 
giác đều.

C16,17

Tứ giác nội
tiếp

Nhận biết
–  Nhận  biết  được  tứ
giác  nội  tiếp  đường
tròn.
Thông hiểu
– Giải thích được định
lí về tổng hai góc đối
của  tứ  giác  nội  tiếp
bằng 180o.
– Xác định được tâm
và  bán  kính  đường
tròn  ngoại  tiếp  hình
chữ nhật, hình vuông.
Vận dụng
–  Tính  được  độ  dài
cung  tròn,  diện  tích
hình  quạt  tròn,  diện
tích hình vành khuyên
(hình giới hạn bởi hai
đường tròn đồng tâm).
– Giải quyết được môṭ
số  vấn  đề  thực  tiễn
(đơn  giản,  quen
thuộc)  gắn với  đường
tròn (ví dụ: một số bài
toán  liên  quan  đến
chuyển  động  tròn
trong Vật lí; tính được
diện tích một số hình
phẳng  có  thể  đưa  về

C18
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những hình phẳng gắn
với  hình  tròn,  chẳng
hạn  hình  viên
phân,...).
Vận dụng cao
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn 
(phức hợp, không 
quen thuộc) gắn với 
đường tròn.

5

Chủ đề 5:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và
hình nón

Nhận biết:
– Nhận biết được phần
chung của mặt  phẳng
và hình cầu.
– Mô tả  (đường sinh,
chiều  cao,  bán  kính
đáy) hình trụ.
– Mô tả (đỉnh, đường
sinh,  chiều  cao,  bán
kính đáy) hình nón.
–  Mô  tả  được  (tâm,
bán  kính)  hình  cầu,
mặt cầu.
Thông hiểu
–  Tạo  lập  được  hình
trụ,  hình  nón,  hình
cầu, mặt cầu.
– Tính được diện tích
xung  quanh  của  hình
trụ, hình nón, diện tích
mặt cầu.
–  Tính  được  thể  tích
của hình trụ, hình nón,
hình cầu.
Vận dụng
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn 
gắn với việc tính diện 
tích xung quanh, thể 
tích của hình trụ, hình 
nón, hình cầu (ví dụ: 
tính thể tích hoặc diêṇ 
tích xung quanh của 
một số đồ vật quen 
thuộc có dạng hình 
trụ, hình nón, hình 
cầu,...).

C19

Hình cầu C20

Tổng số câu
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%
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ĐỀ 10
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN:TOÁN - LỚP 9
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: <NB>  Đồ thị của hàm số nào dưới đây nằm phía dưới trục hoành:

A.  B. C. D. 

Câu 2: <NB > Điểm  thuộc đồ thị hàm số  và có hoành độ  bằng  thì có tung độ là

A. . B. . C.  . D. .
Câu 3: <NB>  Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: <TH>  Cho phương trình  có hai nghiệm mà  . Giá trị biểu thức 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: <VD>  Cho phương trình hai nghiệm phân biệt  để . Tổng các giá
trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .

Quan sát biểu đồ sau và trả lời các câu từ 6 đến 8:

Câu 6: <NB> Tổng số lượt khách buổi sáng trong tuần của quán cà phê đó là
A. . B. . C. . D. .

Câu 7: <NB> Trung bình mỗi sáng trong tuần có bao nhiêu lượt khách đến quán cà phê trên? 
A. . B. . C. . D. .

Câu 8: <NB> Buổi sáng đón nhiều lượt khách nhất của quán cà phê trên là
B. Thứ 2. B. Thứ 7. C. Thứ 5. D. Chủ nhật.

Câu 9: <TH> Lớp 9A1 có  học sinh, trong đó có  bạn đi giày size ,  bạn đi giày size ,  bạn
đi giày size . Bảng tần số tương đối của dãy dữ liệu trên là:

A. B.
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C. D.

Câu 10: <TH> Chiều cao của một nhóm học sinh 30 em ( đơn vị mét) lớp 9A2 được ghi lại ở bảng sau:

Bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm ; ;  lập được từ bảng
số liệu trên là

A.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

B.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

C.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

D.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

Câu 11: <NB> Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu  để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Mô tả không gian
mẫu của phép thử trên 

A. . B. .

C. . D. .
Câu 12: <NB>  Một lớp học có 60 học sinh, trong đó 15 học sinh tham gia câu lạc bộ toán học. Xác suất chọn 
1 học sinh CLB Toán học của lớp để tham gia biểu diễn là :

A. . B. . C.  . D. .

Câu 13: <TH>Cho tập hợp . Bạn Mai dùng  chữ số khác nhau từ  để tạo thành số có  chữ

số. Xác suất của biến cố: “Số tạo thành chia hết cho ” là. 

A. . B. . C.  . D. .
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Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

Size  
iày 36 38 40

Tần số tương đối

1,72

1,68

1,61
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Câu 14: <VD>  Một tổ học sinh có  nam và  nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời  người. Tính xác suất sao

cho  người được chọn đều là nữ

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: <TH> Cho  như hình vẽ. Số đo của  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 16: <NB>  Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn

A. tiếp xúc với tất cả các cạnh của tam giác đó.                  B. đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó.
C. cắt tất cả các cạnh của tam giác đó.                  D. đi qua tâm của tam giác đó.

Câu 17: <NB> Số đường tròn nội tiếp của một tam giác đều là

A. . B. . C. . D. .
Câu 18: <NB> Các hình nào sau đây nôị tiếp đường tròn?

A. Hình thoi, hình chữ nhâṭ. B. Hình vuông, hình bình hành.
C. Hình thoi, hình vuông. D. Hình chữ nhâṭ, hình vuông.

Câu 19: <NB> Khi quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông của nó ta thu được
A. hình trụ. B. hình nón. C. hình cầu. D. hình thang.

Câu 20: <TH> Tính thể tích hình cầu của quả địa cầu trong hình vẽ sau, biết bán kính quả địa cầu 
( quả địa cầu có dạng một hình cầu).

A. . B.
 

. C. . D. .

PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21: Cho phương trình  (1)

d) <NB> Hệ số  của là -4

e) <TH> Biệt thức                                                                  
f) <TH> Nếu phương trình 1 có hai nghiệm thì Tổng hai nghiệm bằng 4

d) <VD> Khi  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  
Câu 22: Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất một lần.

a)<NB>   xác xuất  của biến cố “Xuất hiện mặt một chấm” bằng 

b)<NB> Xác suất xuất hiện măt có số chấm là số lẻ bằng 

c)<TH> Xác suất xuất hiện mặt có số chấm là số nguyên tố là .
d) <VD> Xác suất để phương trình  có nghiệm là 3 (với a là số chấm xuất hiện khi tung xúc xắc)

là  
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PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu 23: Cho phương trình . 
a) Giải phương trình với m =1

b)Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 

Câu 24: Cho vuông tại  có , đường cao  và đường phân giác 
Qua kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt  lần lượt tại  và . 

d) Chứng minh tứ giác  nội tiếp một đường tròn. 
e) Chứng minh .
f) Gọi  là trung điểm của  đường tròn tâm  bán kính  cắt  tại (  khác ) và cắt 

tại (  khác ). Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
Câu 25: Một khối gỗ hình trụ có chiều cao gập 3 lần đường kính đáy, Biết diện tích toàn phần của khối gỗ là

. Tính thế tích của khối gỗ theo đơn vị . (Lấy  và làm tròn kết quả đến hai chữ số thập
phân).

- Hết -
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
(Từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C A C D C B D B C

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A B B A B B A D B B

PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21 a - Sai b - Đúng c - Sai d - Đúng
Câu 22 a - Đúng b - Đúng c - Sai d - Đúng

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm
23 a) Thay m =1 vào pt ta được :

Vậy nghiệm của phương trình là x = 2

b) Có 

0,25

0,25

0,25
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi

Vì  nên hai nghiệm của phương trình là

Trường hợp 1: Xét  thay vào 
ta được: 

 (thỏa mãn)

Trường hợp 2: Xét  thay vào  ta được
 (thỏa mãn)

Vậy  là giá trị cần tìm.

0,25

24

Cho  vuông tại   có  ,  đường cao   và đường phân giác  

. Qua kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt  lần lượt tại
 và .
d) Chứng minh tứ giác  nội tiếp một đường tròn.
e) Chứng minh .
f) Gọi  là trung điểm của  đường tròn tâm  bán kính  cắt  tại (

 khác  ) và cắt   tại  (  khác  ). Chứng minh ba điểm  
thẳng hàng.

2,0

a)
(1,0

điểm)

Chỉ ra được vuông tại D
Suy ra ba điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  (1a) 0,25
Chỉ ra được  vuông tại K.
Suy ra ba điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  (2a)
Từ (1a) và (2a) suy ra bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính 

0,25
Suy ra tứ giác  nội tiếp được trong một đường tròn.

      b)  Chứng minh tứ giác  nội tiếp suy ra  (1b) 0,25

                                                                          uigeli.xyz                                 Trang 79



uigeli.xyz

(0,5
điểm)

Vì tứ giác  nội tiếp suy ra  (2b)

Từ (1b) và (2b) suy ra: 
Chứng minh  đồng dạng 

Suy ra 
0,25

c)
(0,5

điểm)

Gọi giao điểm của BN và AC tại  ; giao điểm của  với đường tròn  là Q.

Chứng minh  cân tại I 

Suy ra tứ giác BMQN nội tiếp 

Chứng minh  ( 2 góc so le trong) 
Chứng minh  đồng dạng (g.g)

 (1c)

0,25

Chứng minh DA là tiếp tuyến của đường tròn  
Chứng minh   đồng dạng (g.g)

(2c)

Từ  và suy ra  nên  trùng với  suy ra ba điểm  thẳng hàng.

0,25

25 Vì chiều cao gấp 3 lần đường kính nên chiều cao gấp 6 lần bán kính

Ta có :
Diện tích toàn phần của khối gỗ là : 0,25
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Hay 

Khi đó 
Thể tích khối gỗ hình trụ là

Vậy thể tích khối gỗ là 

0,25

 Ghi chú  : HS làm theo cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 9 

TT Chủ đề/Chương
Nội

dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

NB TH VD NB TH VD NB TH VD

1
Chủ đề 1: Hàm số

Hàm số 2
(0,5)

Phương trình
bậc hai một

ẩn

1
(0,25)

1
(0,25)

2
(0,5)

1
(0,5)

Định lý Viet 1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25) (0,5)

2 Chủ đề 2:Tần số và
tần số tương đối

Bảng tần số
và biểu đồ

tần số

3
(0,75)

Bảng tần số
tương đối và
tần số tương

đối

1
(0,25)

Bảng tần số
và tần số
tương đối

ghép nhóm

1
(0,25)

3

Chủ đề 3: Xác xuất
của biến cố trong

một số mô hình xác
suất đơn giản

Phép thử
ngẫu nhiên
và không
gian mẫu

1
(0,25)

2
(0,5)

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

4
Chủ đề 4: Đường
tròn ngoại tiếp và

đường tròn nội tiếp

Góc nội tiếp 1
(0,25)

Tam giác nội
tiếp tam giác

ngoại tiếp

2
(0,5)

Tứ giác nội
tiếp

1
(0,25)

1
(0,5) (1

5 Chủ đề 5: Một số
hình khối trong

Hình trụ và
hình nón

1
(0,25) (0.5)
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thực tiễn Hình cầu 1
(0,25)

Tổng số câu 12 6 2 4 2 2 2
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 9

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1 Chủ đề 1:
Hàm số

Hàm số

Nhận biết:
– Biết được đồ thị 

hàm số bậc hai 
nằm trên, dưới trục
hoành khi nào.

– Biết được tung độ 
khi biết hoành độ 
của một điểm 
thuộc đồ thị hàm 
số bậc hai.

C1,2

Phương trình
bậc hai một ẩn

Nhận biết:
Biết được đâu là 
phương trình bậc hai 

một ẩn; hệ số; 
C3 C21a,b

Thông hiểu:
Tính được nghiệm 
phương trình bậc hai 
một ẩn bằng MTCT.
– Giải thích được định 
lí Viète.

C4

Vận dụng:
– Giải được phương 
trình bậc hai một ẩn.
– Ứng dụng được định 
lí Viète vào tính nhẩm 
nghiệm của phương 
trình bậc hai, tìm hai số
biết tổng và tích của 
chúng, ...
–  Vận  dụng  được
phương  trình  bậc  hai
vào giải quyết bài toán
thực  tiễn  (đơn  giản,
quen thuộc).
Vận dụng cao:
–  Vận  dụng  được
phương  trình  bậc  hai
vào giải quyết bài toán
thực  tiễn  (phức  hợp,
không quen thuộc
Nhận biết:
Biết được đâu là 
phương trình bậc hai 

một ẩn; hệ số; 

Thông hiểu: C21c
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Tính được nghiệm 
phương trình bậc hai 
một ẩn bằng MTCT.
– Giải thích được định
lí Viète.
Vận dụng:
– Giải được phương 
trình bậc hai một ẩn.
– Ứng dụng được định 
lí Viète vào tính nhẩm 
nghiệm của phương 
trình bậc hai, tìm hai số
biết tổng và tích của 
chúng, ...
–  Vận  dụng  được
phương  trình  bậc  hai
vào giải quyết bài toán
thực  tiễn  (đơn  giản,
quen thuộc).

C5

Định lý Vi-et

Vận dụng cao:
– Vận dụng được 
phương trình bậc hai 
vào giải quyết bài toán 
thực tiễn (phức hợp, 
không quen thuộc

2 Chủ đề 2:
Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

Nhận biết:
– Nhận biết được mối
liên hệ giữa thống kê
với  những  kiến  thức
của các môn học khác
trong  Chương  trình
lớp  9  và  trong  thực
tiễn.
Thông hiểu
–  Giải  thích  được  ý
nghĩa  và  vai  trò  của
tần số trong thực tiễn.
–  Giải  thích  được  ý
nghĩa  và  vai  trò  của
tần số tương đối trong
thực tiễn.
Vận dụng
–  Xác  định  được  tần
số  (frequency)  của
một giá trị.

 – Xác định được tần số
tương  đối  (relative
frequency) của một giá
trị.
–  Thiết lập được bảng
tần số, biểu đồ tần số
(biểu  diễn  các  giá  trị
và tần số của chúng ở
dạng biểu đồ cột hoặc
biểu đồ đoạn thẳng).

C6,7,8

Bảng tần số
tương đối và
tần số tương

đối

C9,10

Bảng tần số và
tần số tương

đối ghép nhóm
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–  Thiết lập được bảng
tần số  tương đối, biểu
đồ  tần  số  tương  đối
(biểu  diễn  các  giá  trị
và tần số tương đối của
chúng ở dạng biểu đồ
cột hoặc biểu đồ hình
quạt tròn).
–  Thiết lập được bảng

3

Chủ đề 3:
Xác xuất của
biến cố trong

một số mô
hình xác suất

đơn giản

Phép thử ngẫu
nhiên và không

gian mẫu

Nhận biết
– Nhận biết được phép
thử ngẫu nhiên và 
không gian mẫu.
Vận dụng
– Tính được xác suất 
của biến cố bằng cách 
kiểm đếm số trường 
hợp có thể và số 
trường hợp thuận lợi 
trong một số mô hình 
xác suất đơn giản.

C11

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

C12

C13 C14

C22a,b

C22c

4 Chủ đề 4:
Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Góc nội tiếp

Nhâṇ biết
– Nhâṇ biết được góc ở
tâm, góc nội tiếp.
Thông hiểu
– Giải  thích  được mối
liên hệ giữa số đo của
cung với  số  đo  góc  ở
tâm,
số đo góc nội tiếp.
– Giải thích được mối 
liên hệ giữa số đo góc 
nội tiếp và số đo góc ở 
tâm cùng chắn một 
cung.

C15

Tam giác nội
tiếp tam giác

ngoại tiếp

Nhận biết
– Nhâṇ biết  được định
nghĩa đường tròn ngoại
tiếp tam giác.
– Nhâṇ biết  được định
nghĩa  đường  tròn  nội
tiếp tam giác.
Vận dụng
– Xác định được tâm và
bán  kính  đường  tròn
ngoại  tiếp  tam  giác,
trong đó có tâm và bán

C16,17
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kính  đường  tròn  ngoại
tiếp  tam  giác  vuông,
tam giác đều.
– Xác định được tâm và 
bán kính đường tròn nội
tiếp tam giác, trong đó 
có tâm và bán kính 
đường tròn nội tiếp tam 
giác đều.

Tứ giác nội
tiếp

Nhận biết
–  Nhận  biết  được  tứ
giác  nội  tiếp  đường
tròn.
Thông hiểu
– Giải thích được định
lí về tổng hai góc đối
của  tứ  giác  nội  tiếp
bằng 180o.
– Xác định được tâm
và  bán  kính  đường
tròn  ngoại  tiếp  hình
chữ nhật, hình vuông.
Vận dụng
–  Tính  được  độ  dài
cung  tròn,  diện  tích
hình  quạt  tròn,  diện
tích hình vành khuyên
(hình giới hạn bởi hai
đường tròn đồng tâm).
– Giải quyết được môṭ
số  vấn  đề  thực  tiễn
(đơn  giản,  quen
thuộc)  gắn với  đường
tròn (ví dụ: một số bài
toán  liên  quan  đến
chuyển  động  tròn
trong Vật lí; tính được
diện tích một số hình
phẳng  có  thể  đưa  về
những hình phẳng gắn
với  hình  tròn,  chẳng
hạn  hình  viên
phân,...).
Vận dụng cao
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn 
(phức hợp, không 
quen thuộc) gắn với 
đường tròn.

C18

5 Chủ đề 5:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và
hình nón

Nhận biết:
– Nhận biết được phần
chung của mặt  phẳng
và hình cầu.
– Mô tả  (đường sinh,
chiều  cao,  bán  kính
đáy) hình trụ.

C19

Hình cầu
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– Mô tả (đỉnh, đường
sinh,  chiều  cao,  bán
kính đáy) hình nón.
–  Mô  tả  được  (tâm,
bán  kính)  hình  cầu,
mặt cầu.
Thông hiểu
–  Tạo  lập  được  hình
trụ,  hình  nón,  hình
cầu, mặt cầu.
– Tính được diện tích
xung  quanh  của  hình
trụ, hình nón, diện tích
mặt cầu.
–  Tính  được  thể  tích

C20

Tổng số câu 12 6 2 4 2
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%

uigeli.xyz
ĐỀ 11

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1. Cho hàm số  Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.

B. Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

C. Đồ thị hàm số nằm phía dưới trục hoành.

D. Đồ thị hàm số nằm bên phải trục tung.

Câu 2.  Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ?

          A. .               B. .                    C. . D. .

Câu 3. Giá trị của hàm số  tại  là
          A.                         B. .                         C. D. .
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Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

          A. B. .

          C. . D. .

Câu 5. Nếu  là hai nghiệm của phương trình  thì  bằng
          A.                            B. . C. . D. .
Câu 6. Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một

 tổ dân số, ta có kết quả sau:

Có bao nhiêu hộ gia đình tham gia điều tra?
A.             B.           C.     D.  

Câu 7. Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 9 được ghi lại trong
 bảng sau:

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là
          A.                          B. C. D. 

Câu 8. Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một
 tổ dân phố, ta có kết quả sau:

Có bao nhiêu hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ hơn 100 kwh?
A. B. C. D. 

Câu 9. Tần số tương đối của “Tỉ lệ học sinh bình chọn rơi vào khối ” trong bảng 
sau là bao nhiêu ?

Khối
Tần số tương đối

         A. .        B. .      C. . D. .
Câu 10. Có mấy loại dữ liệu khác nhau trong bảng tần số tương đối sau:

Khối
Tần số tương đối

   A. .       B. . C. . D. 

Câu 11. Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu  để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa.
 Mô tả không gian mẫu của phép thử trên 

A. . B. .

C. . D. .
Câu 12. Một lớp học có 60 học sinh, trong đó 15 học sinh tham gia câu lạc bộ toán 

học. Xác suất chọn 1 học sinh CLB Toán học của lớp để tham gia biểu diễn là

           A. .                   B. . C.  . D. .
Câu 13. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xác suất của biến cố

 “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 9” là:
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A.    B. C.  D. 

Câu 14. Cho tập hợp . Bạn Mai dùng  chữ số khác nhau từ  để tạo
 thành số có  chữ số. Xác suất của biến cố: “Số tạo thành chia hết cho ” là. 

          A. .                           B. .                             C.  . D. .

Câu 15. Cho  như hình vẽ. Số đo của  là

           A. .                      B. .   C. . D. .
Câu 16. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các đường 

A. trung tuyến. B. phân giác trong.        C. trung trực.          D. đường cao.

Câu 17. Cho tam giác  vuông tại A, có  cm,  cm. Độ dài của
 bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác   là

A. . B. .       C. . D. .

Câu 18. Cho tứ giác  nội tiếp được đường tròn, Biết . 
Khi đó:

A. .      B. .

C. .  D. .
Câu 19. Khi quay một hình chữ nhật quanh một cạnh của nó ta thu được
          A. hình trụ.             B. hình nón.               C. hình cầu.           D. hình lăng trụ.
Câu 20. Cho mặt cầu có thể tích (cm3). Tính đường kính mặt cầu:  
          A. . B.     C.   D. 
PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21. Cho phương trình  

a) Hệ số b của phương trình là 
b) Biệt thức                                                                  

c) Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi 

d) Khi  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn
Câu 22. Một cuộc thi bắn cung có 20 người tham gia. Trong lần bắn đầu tiên có 18 người bắn trúng mục tiêu. 
Trong lần bắn thứ hai có 15 người bắn trúng mục tiêu. Trong lần bắn thứ ba chỉ có 17 người bắn trúng mục tiêu.
a) Số người bắn trúng mục tiêu lần đầu là 18.
b) Tỉ lệ người bắn trượt mục tiêu lần thứ hai là 25%.
c) Tỉ lệ người bắn trượt mục tiêu trong lần bắn thứ nhất lớn hơn trong lần bắn thứ hai là 15%.
d) Tần suất trung bình người bắn trượt trong cả ba lần bắn lớn hơn 10%.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 
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Câu 23. Cho phương trình . 
a) Giải phương trình với 

b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt   thỏa mãn

 s

  Câu 24. Từ điểm  bên ngoài đường tròn  vẽ hai tiếp tuyến  là các tiếp điểm). Qua  vẽ  

cát tuyến  với đường tròn  không đi qua tâm  nằm giữa  và  
a) Chứng minh rằng bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn.
b) Chứng minh rằng tam giác  đồng dạng với tam giác 

c) Chứng minh rằng .
Câu 25. Ở hai quầy hàng A và B trong một hội hoa xuân người ta bán cùng 1 loại hạt bắp rang bơ lần lượt được
đựng trong hai loại hộp hình nón và hình trụ với thông tin giá cả và định lượng như trong hình dưới đây. Vỏ
hộp đều được làm từ giấy phần này nhận được sự tài trợ của công ty giấy nên cả hai quầy không tốn chi phí làm
vỏ hộp. Hỏi bạn H nên mua bắp rang bơ ở quầy A hay quầy B để có lợi hơn ? Tại sao?

----------- Hết -----------

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 

(Từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án B A C D A B D C C D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp án A B A B B C D B A A

PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21 a - Sai b - Đúng c - Đúng d - Đúng
Câu 22 a - Đúng b - Đúng c - Sai d - Đúng

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm
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23

Cho phương trình .
a) Giải phương trình với 

b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt   thỏa mãn

 

a) Với  phương trình đã cho trở thành 

Ta có: . Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt:

0,25
0,25

b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt   thỏa mãn

 

Ta có: .

Theo Viet ta có: 

Theo giả thiết: 
Suy ra: (thỏa mãn)
Vậy giá trị cần tìm 

0,25

0,25

24
Từ điểm  bên ngoài đường tròn  vẽ hai tiếp tuyến  là các tiếp điểm). Qua  

vẽ  cát tuyến  với đường tròn  không đi qua tâm  nằm giữa  và 
a) Chứng minh rằng bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn.
b) Chứng minh rằng tam giác  đồng dạng với tam giác 

c) Chứng minh rằng .

a) Theo tính chất tiếp tuyến ta có 

Suy ra tam giác ABO vuông tại B hay ba điểm A, B, O cùng thuộc đường tròn đường kính
AO (1).

  0,25
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Theo tính chất tiếp tuyến ta có 

Suy ra tam giác ACO vuông tại C hay ba điểm A, C, O cùng thuộc đường tròn đường kính
AO (2).

Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc đường tròn đường kính AO.

0,25

b) Xét đường tròn có:

 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)

(góc nội tiếp)

Suy ra: 

Xét  và  có:

 (chứng minh trên);

  chung

Suy ra 

Vậy .

0,25

0,25

c) Theo chứng minh b)   (1)

Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau   (2)

Từ (1),(2) đpcm.

0,25

0,25

25

Ở hai quầy hàng A và B trong một hội hoa xuân người ta bán cùng 1 loại
hạt bắp rang bơ lần lượt được đựng trong hai loại hộp hình nón  và
hình trụ với thông tin giá cả và định lượng như trong hình dưới  đây.
Vỏ hộp đều được làm từ giấy phần này nhận được sự tài trợ của  công
ty giấy nên cả hai quầy không tốn chi phí làm vỏ hộp. Hỏi bạn H nên mua
bắp rang bơ ở quầy A hay quầy B để có lợi hơn ? Tại sao?
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-Thể tích hộp đựng hạt bắp rang bơ ở hình quầy A :

-Thể tích hộp đựng hạt bắp rang bơ ở hình quầy B: 
Thể tích hộp bắp rang bơ ở  quầy B gấp thể tích hộp bắp rang bơ ở quầy A là :

(lần)

Mà giá tiền của quầy B gấp giá tiền của quầy A là (lần)
Vậy Bạn H nên mua ở quầy B sẽ được lợi hơn.

0,25

0,25

 Ghi chú  : HS làm theo cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 9 

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD

1
Chủ đề 1:
Hàm số

Hàm số 2
(0,5)

1
(0,25)

Phương trình bậc
hai một ẩn

1
(0,25)

2
(0,5)

1
(0,5)

Định lý Viet 1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,5)

2

Chủ đề 2:
Một số yếu
tố về thống
kê xác suất

Bảng tần số, biểu
đồ tần số.

2
(0,5)

1
(0,25)

Bảng tần số tương
đối, biểu đồ tần số

tương đối

2
(0,5)

2
(0,5)

1
(0,25)

1
(0,25)

Phép thử ngẫu nhiên
và không gian mẫu

2
(0,5)

2
(0,5)

3

Chủ đề 3:
Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Góc nội tiếp 1
(0,25)

Đường tròn ngoại
tiếp và đường tròn

nội tiếp

1
(0,25)

1
(0,25)

Tứ giác nội tiếp 1
(0,25)

1
(0,5)

2
(1,0)

4

Chủ đề 4:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và hình
nón

1
(0,25)

1
(0,5)

Hình cầu 1
(0,25)

Tổng số câu 12 8 4 2 2 1 5
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 9

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1
Chủ đề 1:
Hàm số

Hàm số

- Biết: Nhận biết được tính đối
xứng (trục) và trục đối xứng của
đồ thị hàm số
y = ax2 (a ≠ 0).

C1,2

- Hiểu: Thiết lập được bảng giá
trị của hàm số
y = ax2 (a ≠ 0).

C3

Phương trình bậc
hai một ẩn

- Biết: Nhận biết được khái niệm 
phương trình bậc hai một ẩn. C4 C21a,b

-  Vận  dụng: Giải  được phương
trình bậc hai một ẩn.

Định lý Viète

-  Hiểu: Giải  thích  được  định  lí
Viète. C5 C21c

- Vận dụng: Ứng dụng được định
lí  Viète  vào  tính  nhẩm  nghiệm
của phương trình bậc hai, tìm hai
số biết tổng và tích của chúng, ...

2

Chủ đề 2:
Một số yếu
tố về thống
kê xác suất

Bảng tần số, biểu
đồ tần số.

- Biết:  Nhận biết được mối liên
hệ giữa thống kê với những kiến
thức của các môn học khác trong
Chương trình lớp 9 và trong thực
tiễn.

C6,7

- Hiểu:  Giải thích được ý nghĩa
và vai trò của tần số trong thực
tiễn.

C8

Bảng tần số tương
đối, biểu đồ tần số
tương đối

- Biết:  Nhận biết được mối liên
hệ giữa thống kê với những kiến
thức của các môn học khác.

C9,10 C22a,b

- Hiểu:  Giải thích được ý nghĩa
và vai trò của tần số tương đối
trong thực tiễn.

C22c

- Vận dụng:  Xác định được tần
số tương đối (relative frequency)
của một giá trị.

Phép thử ngẫu nhiên
và không gian mẫu

- Biết:  Nhận biết được phép thử
ngẫu nhiên và không gian mẫu. C11,12

- Hiểu: Xác định được xác suất
của các biến cố. C13,14

3 Chủ đề 3:
Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Góc nội tiếp
- Hiểu: Giải thích được mối liên hệ
giữa số đo của cung với số đo góc
nội tiếp.

C15

Đường tròn ngoại
tiếp và đường tròn

nội tiếp

- Biết: Nhâṇ biết được định nghĩa
đường tròn ngoại tiếp tam giác. C16

- Hiểu: Hiểu được đường kính 
của đường tròn ngoại tiếp tam 
giác.

C17

Tứ giác nội tiếp - Biết: Nhận  biết  được  tứ  giác
nội tiếp đường tròn.

C18
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-  Hiểu: Giải  thích  được định lí
về tổng hai góc đối của tứ giác
nội tiếp bằng 180o.
-  Vận  dụng: Giải  quyết  được
môṭ  số  vấn  đề  thực  tiễn  (đơn
giản,  quen  thuộc)  gắn  với
đường tròn.

4

Chủ đề 4:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và hình
nón

- Biết: Nhận  biết  được  phần
chung  của  mặt  phẳng  và  hình
cầu.

C19

- Vận dụng: Giải quyết được 
môṭ số vấn đề thực tiễn gắn với 
việc tính diện tích xung quanh, 
thể tích của hình trụ, hình nón, 
hình cầu.

Hình cầu -  Hiểu: Tính được thể  tích  của
hình trụ, hình nón, hình cầu. C20

Tổng số câu 12 8 4 2
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%
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ĐỀ 12

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn (5 điểm)

Câu 1. Giá trị của hàm số  tại  là 
A. .            B. .             C. .     D. .
Câu 2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. B. C. D. 

Câu 3. Cho phương trình  có biệt thức , khi đó phương trình đã 
cho có hai nghiệm là

A. .                                           B. .     

  C. .               D. .

Câu 4. Đồ thị hàm số  là đồ thị

A. nhận trục  làm trục đối xứng

B. nhận trục  làm trục đối xứng
C. không có trục đối xứng

D. nhận hai trục  và  làm trục đối xứng
Câu 5: Tần số tương đối của một giá trị là
A. tham số tham gia vào bảng dữ liệu
B. tổng các phần tử trong dãy dữ liệu
C. ước lượng cho xác suất xuất hiện giá trị đó
D. ước lượng cho số lần xuất hiện của một giá trị
Câu 6: Cho bảng thống kê chiều cao sau (đơn vị: mét) của các cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường.
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Giá trị đại diện của các nhóm dữ liệu lần lượt là
A. 8,6; 8,8; 9,0; 9,2; 9,4
B. 8,5; 8,7; 8,9; 9,1; 9,3
C. 8,7; 8,9; 9,1; 9,3; 9,5
D. 8,6; 8,8; 9,1; 9,3; 9,5
Câu 7: Kết quả đo chiều cao của 40 học sinh được thống kê trong bảng sau:

Theo quy định của công ty may mặc, cỡ S tương ứng với chiều cao từ 146 cm đến dưới 152 cm. Cỡ M tương
ứng với chiều cao từ 152 cm đến dưới 158 cm. Cỡ L tương ứng với chiều cao từ 158 cm đến dưới 164 cm. Cỡ
XL tương ứng với chiều cao từ 164 cm đến dưới 170 cm. Bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm cho chiều
cao và kích cỡ của 40 học sinh là
A. 

Chiều cao [146; 152) [152; 158) [158; 164) [164; 170)
Tần số 7 18 9 6

Tần số tương đối 17,5% 45% 22,5% 15%
B. 

Chiều cao [146; 152) [152; 158) [158; 164) [164; 170)
Tần số 6 19 10 5

Tần số tương đối 17,5% 45% 22,5% 15%
C. 

Chiều cao [146; 152) [152; 158) [158; 164) [164; 170)
Tần số 7 18 9 6

Tần số tương đối 17,5% 46% 21,5% 15%
D. 

Chiều cao [146; 152) [152; 158) [158; 164) [164; 170)
Tần số 7 18 9 6

Tần số tương đối 16,5% 45% 23,5% 15%
Câu 8. Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của học sinh lớp 9 được ghi lại trong bảng sau:

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là
A. .         B. .            C. .                        D. .
Câu 9: Không gian mẫu là gì?
A. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử ngẫu nhiên
B. Xác suất của một sự kiện cụ thể
C. Số lần thực hiện một phép thử
D. Kết quả có khả năng xảy ra cao nhất của phép thử
Câu 10: Trong các thí nghiệm sau thí nghiệm nào không phải là phép thử ngẫu nhiên?

A. Gieo đồng tiền xem nó mặt ngửa hay mặt sấp

B. Gieo ba đồng tiền và xem có mấy đồng tiền lật ngửa

C. Chọn bất kì một học sinh trong lớp và xem là nam hay nữ
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D. Bỏ hai viên bi xanh và ba viên bi đỏ trong một chiếc hộp, sau đó lấy từng viên một để đếm xem có tất cả bao

nhiêu viên bi.

Câu 11: Xét phép thử . Số phần tử của không gian mẫu là

A.          B.     C. D. 
Câu 12: Ký hiệu nào sau đây được sử dụng để biểu diễn không gian mẫu?

A. B. C. D. 
Câu 13. Tứ giác ở hình nào dưới đây là tứ giác nội tiếp trong đường tròn (O)?

A. Hình 2. B.  Hình 3. C. Hình 1. D. Hình 4.
Câu 14. Tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác là giao của các đường:

A. Đường cao B.Trung trực C.Phân giác D. Trung tuyến

Câu 15. Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn, biết . Số đo các góc P và góc M là

A. B. 

C. D. 

Câu 16. Cho tứ giác ABCD nội tiếp một đường tròn. Biết . Số đo của ; theo thứ tự là
A. B. C. D. 
Câu 17. Trong các hình phẳng sau, hình nào có dạng đa giác đều?

A. Hình a, b. B. Hình b, c. C. Hình c, d. D. Hình d.
Câu 18. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau.
B. Đa giác đều là đa giác có tất cả các góc bằng nhau.
C. Đa giác đều là đa giác có 4 cạnh bằng nhau.
D. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau.
Câu 19. Quan sát hình sau cho biết phần chung giữa mặt phẳng và hình cầu là hình gì?
A. Hình vuông B. Hình Chữ nhật
C. Hình Tròn D. Hình thang

Câu 20. Cho hình trụ sau. Cạnh AB quét nên mặt xung quanh của hình trụ, mỗi vị trí của cạnh AB gọi là
A. đường sinh
B. bán kính đáy
C. chiều cao
D. đường kính đáy

II. Trắc nghiệm khách quan đúng sai (2 điểm)

Câu 21. Cho phương trình (với là tham số)
a) Phương trình (1) là phương trình bậc hai một ẩn   (Đ)
b) Phương trình có nghiệm với mọi                        (S)
c) Phương trình (1) có 2 nghiệm dương khi m > 11   (Đ)

d) Có 3 giá trị của để phương trình đã cho có 2 nghiệm thỏa mãn:    (S)
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Câu 22. 
a) Cho hình vẽ, bán kính đáy của hình nón là 7 cm (Đ)

b) Hình trụ có bán kính đáy và chiều cao  Diện tích xung quanh của hình trụ là  
 (Đ)
c) Cho hình trụ có chu vi đáy là  và chiều cao . Tính thể tích hình trụ là  (S)

d) Một hình trụ có chiều cao bằng  đường kính đáy. Biết thể tích của nó là . Diện tích xung quanh 

của hình trụ đó là  (Đ)
III. Tự luận (3 điểm)
Câu 23. (1,0 điểm) Cho phương trình ẩn x:  (1)
a) Giải phương trình (1) với m = 2. 

b) Với giá trị nào của m thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thoả mãn  
Câu 24. (1,0 điểm) Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 100
a)  Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử trên ?
b)  Tính xác suất của mỗi biến cố sau: A:  “Số tự nhiên được viết ra là số chẵn”
Câu 25. (10 điểm) Một kho chứa ngũ cốc có dạng một hình trụ và một mái vòm có dạng nửa
hình cầu. Phần hình trụ có đường kính đáy là 10 m và chiều cao là 12 m. Phần mái vòm là nửa
hình cầu đường kính 10 m (Hình vẽ).
 Hỏi thể tích của kho đó là bao nhiêu mét khối? (bỏ qua bề dày của tường nhà kho và làm tròn
kết quả đến hàng phần trăm)

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận dụng Biết Hiểu Vận dụng Biết Hiểu Vận dụng

5%
1

Chủ đề 1:
Hàm số

Phương trình
bậc hai một

ẩn

Hàm số
1 1

Phương trình bậc
hai một ẩn 1 1 1 2 1 1 1

2
Chủ đề 2.

Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số và 
biểu đồ tần số 2 2

3

Chủ đề 3:
Xác suất của
biến cố trong
một mô hình
xác suất đơn

giản

Phép thử ngẫu 
nhiên và không 
gian mẫu

4 1

Xác suất của biến 
cố liên quan đến 
phép thử

1

Chủ đề 4. - Tứ giác nội tiếp 1 2
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Đường tròn 
ngoại tiếp và 
đường tròn 
nội tiếp

Đường tròn ngoại 
tiếp và đường 
tròn nội tiếp

1

Đa giác đều 2
Chủ đề 5
Một số hình 
khối trong 
thực tiễn

Hình trụ. Hình 
nón. Hình cầu

2 1 2 1 1

Tổng số câu 10 6 2 2 4 2 1 1 3
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%
KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội
dung/Đơn vị

kiến thức
Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn

Biết Hiểu Vận
dụng Biết

1

Chủ đề 1:
Hàm số

Phương
trình bậc hai

một ẩn

Hàm số
Biết: Nhận biết được tính đối xứng (trục) và
trục đối xứng của đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
Hiểu: Thiết lập được bảng giá trị của hàm số y
= ax2 (a ≠ 0).

1
C4

1
C1

Phương trình
bậc hai một

ẩn

Biết: Nhận biết được khái niệm phương trình bậc
hai một ẩn.

Hiểu: Giải thích được định lí Viète.

Vận dụng: Vận dụng được phương trình bậc hai
vào giải quyết bài toán thực tiễn (đơn giản, quen
thuộc).

1
C2

1
C3

C21

2

Chủ đề 2.
Tần số và

tần số tương
đối

Bảng tần số 
và biểu đồ 
tần số

Hiểu: Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần
số tương đối trong thực tiễn.
Vận dụng
– Xác định được tần số (frequency) của một giá
trị.
– Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng
tần số tương đối ghép nhóm.

2
C5, 6

2
C7, 8

3

Chủ đề 3:
Xác suất

của biến cố
trong một

mô hình xác
suất đơn

giản

Phép thử 
ngẫu nhiên 
và không 
gian mẫu

Biết:  Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và
không gian mẫu.

4
C9,10,1

1,12

Xác suất của
biến cố liên

quan đến
phép thử

Vận  dụng:  Tính  được  xác  suất  của  biến  cố
bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số
trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác
suất đơn giản.

Chủ đề 4.
Đường tròn 
ngoại tiếp 
và đường 
tròn nội tiếp

- Tứ giác nội
tiếp

Biết: Nhận biết  được tứ  giác nội  tiếp  đường
tròn.
Hiểu: Giải thích được định lí về tổng hai góc
đối của tứ giác nội tiếp bằng 180o.

1
C13 2

C15,1
6

Đường tròn 
ngoại tiếp và
đường tròn 
nội tiếp

Biết: Nhâṇ biết được định nghĩa đường tròn ngoại
tiếp tam giác.

1
C14
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Đa giác đều

Biết
– Nhận dạng được đa giác đều.
– Nhận  biết  được  những  hình  phẳng  đều
trong  tự  nhiên,  nghệ  thuật,  kiến  trúc,  công
nghệ chế tạo,...

2
C17,18

Chủ đề 5
Một số hình
khối trong 
thực tiễn

Hình trụ. 
Hình nón. 
Hình cầu

Biết:
– Nhận biết được phần chung của mặt phẳng và
hình cầu.
– Mô tả (đường sinh, chiều cao, bán kính đáy)
hình trụ.
– Mô tả (đỉnh, đường sinh, chiều cao, bán kính
đáy) hình nón.
Hiểu
– Tính được diện tích xung quanh của hình trụ,
hình nón, diện tích mặt cầu.
– Tính được thể tích của hình trụ,  hình nón,
hình cầu.
Vận dụng
– Giải quyết được môṭ số vấn đề thực tiễn gắn
với việc tính diện tích xung quanh, thể tích của
hình trụ, hình nón, hình cầu

2
C19,20 C22

Tổng số câu 12 6 2
Tổng số điểm 5

Tỷ lệ % 50%

uigeli.xyz
ĐỀ 13

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1(NB):  Đồ thị hàm số là đường gì ?
A. Là một đường thẳng B. Là một đường tròn
C. Là một đường cong D. Là một đường chéo

Câu 2: <VD> Mũi của một chiếc thuyền buồm thiết kế dạng Parabol  Biết chiều rộng của mũi

thuyền là  và chiều dài mũi thuyền là  Xác định hàm số 

A. . B. . C. . D.
 

.
Câu 3(NB): Có bao nhiêu phương trình bậc hai một ẩn trong các phương trình dưới đây ?
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;  ; ; .

A. . B. . C. . D. .

Câu 4(TH): Cho hai phương trình sau đây:   ;  . Câu trả lời đúng là

A. Phương trình có nghiêṃ kép, phương trình  vô nghiêṃ.

B. Phương trình  vô nghiêṃ, phương trình  có nghiêṃ kép .

C. Cả hai phương trình  đều có nghiệm bằng .

D. Cả hai phương trình  đều  có hai nhiệm phân biệt.

Câu 5 (NB ) : Cho phương trình   có biệt thức . Phương trình đã cho có
nghiệm khi

A. . B. . C. . D. .

Câu 6(VD): Để phương trình có một nghiệm bằng  thì các giá trị của là  

A. . B. . C.  hoặc . D.  hoặc .

Câu 7(TH). Gọi   và  lần lượt là tổng và tích hai nghiệm của phương trình  . Khi đó
 bằng
A.  B.  C.  D.  

Câu 8(NB). Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường
của các em học sinh của một trường học. Loại phương tiện được sử dụng nhiều nhất là

A. xe đạp
B. ô tô.
C. xe máy
D. đi bộ.

Câu 9: <NB> Cửa hàng nhà bạn An trong mùa hè  năm 2024 đã bán được số xe đạp điện như sau:

Quan sát biểu đồ và cho biết trong tháng bảy cửa hàng nhà bạn An bán được bao nhiêu chiếc xe?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 10(TH). Biểu đồ dưới đây cho biết dân số Việt Nam từ năm  đến năm   (làm tròn đến hàng

triệu). Quan sát biểu đồ và cho biết:

Từ năm  đến  dân số tăng thêm bao nhiêu người?
A. triệu người. B.  triệu người.          
C.  triệu người. D.  triệu người.

Câu 11 (TH) Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của
một số máy  tính laptop cùng loại được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (giờ)

Tần số 

Số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ  đến  giờ là:
A. . B. . C. . D. .

Câu 12(NB): Xác định không gian mẫu của phép thử sau: Gieo 2 lần một đồng xu có 1 mặt xanh và 1 mặt đỏ.
A.  = {(xanh; đỏ), (đỏ; xanh)}. B.  = {(xanh; xanh), (đỏ; đỏ)}.
C.  = {xanh; đỏ}. D.  = { đỏ; xanh}.

Câu 13(VD): Một hộp chứa  thẻ được đánh số từ  đến . Lấy ngẫu nhiên  thẻ từ hộp đó. Xác suất thẻ
lấy được ghi số lẻ và chia hết cho  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 14(NB). Cho hình vẽ sau. Hình nào có đường tròn tâm O nội tiếp tam giác  ?

A. Hình a, hình b. B. Hình a. C. Hình b, hình c.            D. Hình d.

Câu 15(NB ) : Có bao nhiêu tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn trong số các hình dưới đây ?
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Hình vuông; Hình thoi; Tam giác vuông; Hình bình hành; Hình
thang cân
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 16(VD). Một khu dân cư được bao quanh bởi ba con đường thẳng lập thành một tam giác với độ dài các
cạnh là ,  và . Họ muốn xây dựng một khách sạn bên trong khu dân cư cách đều cả ba
con đường đó. Hỏi khi đó khách sạn sẽ cách mỗi con đường một khoảng là bao nhiêu?

A. . B. .                 C. .        D. .

Câu 17(TH ) Cho tứ giác có  khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Tứ giác  là tứ giác nội tiếp. B. Tứ giác  không nội tiếp được.
C. Tứ giác  là một hình thoi. D. Tứ giác  là một hình thang cân.

Câu 18(TH): Cho hình trụ có bán kính đáy  và diện tích toàn phần . Chiều cao của hình trụ
là

A. . B. . C. . D. .
Câu 19( TH) Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao  và đường kính đáy 

. Diện tích toàn phần của hộp sữa là

A. . B. . C. . D. .
Câu20(NB). Công thức tính thể tích hình cầu tâm  bán kính  là

A. . B. . C. . D. . 
II. TN đúng sai (2 điểm)  Từ câu 21 đến câu 22
Câu 21  Cho phương trình:  x2 + 2x + m - 1= 0  ( m là tham số) . Mỗi  khẳng định sau đây đúng (Đ) hay sai
(S)
  a) Với m = 0 thì phương trình luôn có có hai nghiệm phân biệt
  b) Để phương trình có nghiệm kép thì giá trị của tham số m = 2 
  c) Với m = -2  thì phương trình  có hai nghiệm thỏa mãn 2x1 + x2 = 0 
  d) Để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thoả mãn 3x1+2x2 = 1 Thì giá trị của tham số  m = -34
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Câu 22 Cho hai đường tròn và tiếp xúc ngoài tại . Kẻ các đường kính  của ;  của

. Gọi  vừa là tiếp tuyến của đường tròn  vừa là tiếp tuyến của đường tròn  ( ;

). Gọi  là giao điểm của  và . Mỗi  khẳng định sau đây đúng (Đ) hay sai (S)

a) .

b) Tứ giác  là hình chữ nhật.

c) .

d)  không là tiếp tuyến của đường tròn .

 III. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 23: (1,0 điểm) Cho hàm số .

a) (TH) Xác định a để đồ thị hàm số đi qua điểm .
b) (VD) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.

Câu 24: (VD)  (1,0 điểm)  Cho tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 15 cm. Hai cạnh góc vuông có độ
dài hơn kém nhau 3cm. Tìm độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.  

Câu 25: (TH)  (1,0 điểm) Cho tam giác  nhọn có hai đường cao  và  cắt nhau ở . Chứng minh:
tứ giác  và  nội tiếp.

ĐÁP ÁN    ĐỀ   MINH HỌA   KIỂM TRA KỲ   2   MÔN TOÁN   9  
BẢNG ĐÁP ÁN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C B C D C D A A D B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A D D B B A B D D

21 22
a) b) c) d) a) b) c) d)
Đ Đ S Đ Đ Đ S S

Câu 1(NB):  Đồ thị hàm số là đường gì ?
Chọn : C. Là một đường cong

Câu 2: <VD> Mũi của một chiếc thuyền buồm thiết kế dạng Parabol  Biết chiều rộng của mũi

thuyền là   và chiều dài mũi thuyền là  Xác định hàm số 
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Chọn: B. .( vì thay tọa độ của A hoặc B ta được: a.16 =12  suy ra:  )
Câu 3(NB): Có bao nhiêu phương trình bậc hai một ẩn trong các phương trình dưới đây ?

Chọn:  C. . (Vì và  )

Câu 4(TH): Cho hai phương trình sau đây:   ;  . Câu trả lời đúng là

Chọn: D. Cả hai phương trình  đều  có .

Câu 5 (NB ) : Cho phương trình   có biệt thức . Phương trình đã cho có
nghiệm khi

Chọn: C. .

Câu 6(VD): Để phương trình có một nghiệm bằng  thì các giá trị của là  

Chọn: D.  hoặc . vì với x=-2 ta có :

 

Câu 7(TH). Gọi   và  lần lượt là tổng và tích hai nghiệm của phương trình  . Khi đó
 bằng

Chọn: A.  ( Vì: S = 7/1; P = 11/1 nên S + P = 18)  

Câu 8(NB). Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm các phương tiện được sử dụng để đến trường
của các em học sinh của một trường học. Loại phương tiện được sử dụng nhiều nhất là 

Chọn : A. xe đạp ( Vì chiếm nhiều nhất 45%  )                 
Câu 9: <NB> Cửa hàng nhà bạn An trong mùa hè  năm 2024 đã bán được số xe đạp điện như sau:

Chọn : D. . biểu đồ cho biết trong tháng bảy cửa hàng nhà bạn An bán được 27 chiếc xe?
Câu 10(TH). Biểu đồ dưới đây cho biết dân số Việt Nam từ năm  đến năm   (làm tròn đến hàng

triệu). Quan sát biểu đồ và cho biết:
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Chọn : B Từ năm  đến  dân số tăng thêm  97-80=  triệu người.          

Câu 11 (TH) Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết pin của
một số máy  tính laptop cùng loại được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (giờ)

Tần số 

Số lượng máy tính có thời gian sử dụng từ  đến  giờ là: B. .
Câu 12(NB): Xác định không gian mẫu của phép thử sau: Gieo 2 lần một đồng xu có 1 mặt xanh và 1 mặt đỏ.

Chọn: A.  = {(xanh; đỏ), (đỏ; xanh)}.
Vì : Lần 1 có  = {(xanh; đỏ); và lần 2 có   = {(xanh; đỏ) nên cả hai lần sẽ là  = {(xanh; đỏ), (đỏ; 
xanh)}.

Câu 13(VD): Một hộp chứa  thẻ được đánh số từ  đến . Lấy ngẫu nhiên  thẻ từ hộp đó. Xác suất thẻ
lấy được ghi số lẻ và chia hết cho  là:

Chọn : D. . (Vì  có 10 số chia hết cho 3, do đó có 5 số là số lẻ vậy xác suất là )

Câu 14(NB). Cho hình vẽ sau. Hình nào có đường tròn tâm O nội tiếp tam giác  ?

Chọn:   D. Hình d.( Đường tròn tâm O tiếp xúc trong với cả 3 cạnh)

Câu 15(NB ) : Có bao nhiêu tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn trong số các hình dưới đây ?

Hình vuông; Hình thoi; Tam giác vuông; Hình bình hành; Hình
thang cân.

Chọn: B. ( có3 hình: Hình vuông; Tam giác vuông; Hình thang cân )
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Câu 16(VD). Một khu dân cư được bao quanh bởi ba con đường thẳng lập thành một tam giác với độ dài các
cạnh là ,  và . Họ muốn xây dựng một khách sạn bên trong khu dân cư cách đều cả ba
con đường đó. Hỏi khi đó khách sạn sẽ cách mỗi con đường một khoảng là bao nhiêu?
 Chọn : B 300m

 Để khách sạn cách đều cả ba con đường thì cần phải được xây vào đúng vị trí tâm nội tiếp  của tam giác

 Khi đó cho chiều cao hạ từ đỉnh  xuống các cạnh  của các tam giác  đều

bằng bán kính  của đường tròn nội tiếp tam giác  

Do đó 

Suy ra  Vậy khách sạn sẽ cách mỗi con đường là 300 m.

Câu 17(TH ) Cho tứ giác có  khẳng định nào sau đây là đúng:

Chọn:  A. Tứ  giác   là  tứ  giác  nội  tiếp. (  Vì  :  suy  ra   các  góc
A<B<C<D lần lượt là 40o ; 65o ; 1 40o ;  105o ;    không phải T/C của hình thoi và  hình thang cân và A+C
= B +D = 180o).

Câu 18(TH): Cho hình trụ có bán kính đáy  và diện tích toàn phần . Chiều cao của hình trụ
là

Chọn: B. .

Vì : Diện tích 2 đáy bằng suy ra Diện tích xung quanh là vậy chiều 

cao là: 
Câu 19( TH) Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao  và đường kính đáy 

. Diện tích toàn phần của hộp sữa là

 Chọn: D. . 

Vì: Diện tích  đáy bằng ; Diện tích xung quanh là vậy diện tích toàn phần là:
.

Câu20(NB). Công thức tính thể tích hình cầu tâm  bán kính  là

Chọn: D. . 

II. TN đúng sai (2 điểm)
Câu 21  Cho phương trình:  x2 + 2x + m - 1= 0  ( m là tham số) . Mỗi  khẳng định sau đây đúng (Đ) hay sai
(S)

a)  Với m = 0 thì phương trình luôn có có hai nghiệm phân biệt ( Đúng )

Vì: Với m = 0 ta có  phương là  x2 + 2x  - 1= 0  . Ta có ’ = 12 – (-1) = 2 > 0.
  b) Để phương trình có nghiệm kép thì giá trị của tham số m = 2 ( Đúng)
Vì  để phương trình có nghiệm kép thì giá trị của ’ =  0  hay  12 – (m - 1) = 0 vậy m= 2 
c) Với m = -2  thì phương trình  có hai nghiệm thỏa mãn 2x1 + x2 = 0 ( Sai)
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Vì: Với m = -2  thì phương trình là : x2 + 2x - 3 = 0  Ta có 

Phương trình  có hai nghiệm :     . Nên 2x1 + x2 = 2.1 + (-3) = -1
  d) Để phương trình có hai nghiệm x1; x2 thoả mãn 3x1+2x2 = 1 Thì giá trị của tham số  m = -34

( Đúng  )
Vì ta có ’ = 12 – (m-1) = 2 – m
     Phương trình có nghiệm khi   0  2 – m  0  m  2 (*)
Khi đó theo định lí Viet ta có: x1+ x2 = -2  (1);  x1x2 = m – 1 (2)
     Theo bài: 3x1+2x2 = 1 (3)

  Từ (1) và (3) ta có:  
   Thế vào (2) ta có:   5(-7) = m -1  m = - 34 (thoả mãn (*))
   Vậy m = -34 

Câu 22 Cho hai đường tròn và tiếp xúc ngoài tại . Kẻ các đường kính  của ;  của

. Gọi  vừa là tiếp tuyến của đường tròn  vừa là tiếp tuyến của đường tròn  ( ;

). Gọi  là giao điểm của  và . 
Mỗi  khẳng định sau đây đúng (Đ) hay sai (S)
 Gọi I là giao điểm của tiếp tuyến chung tại A với tiếp 
tuyến chung DE.

a) . ( Đúng)
Vì: IA=ID=IE => Góc DAE = 90O = A1+A2.
=>  2.(A3+A4) = O1+O’1= 180o

=> O1=O’2  Nên OD // O’E.

b) Tứ giác  là hình chữ nhật.( Đúng)
Vì: Góc A = D = E = 90o

c) . ( Sai )
Vì : Tam giác AOD không phải tam giác đều.

d)  không là tiếp tuyến của đường tròn .
( Sai )

Vì : Góc MAO =90o

III. TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 23: (1,0 điểm) Cho hàm số .

a) Để đồ thị hàm số đi qua điểm  ta có

 . Vậy hàm số . (0,5đ)

b) Vẽ đồ thị hàm số . (0,5đ)
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x –2 –1 0 1 2

y 2x2 8 2 0 2 8
Bảng giá trị:

Câu 24: (VD)  (1,0 điểm)  Cho tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 15 cm. Hai cạnh góc vuông có độ
dài hơn kém nhau 3cm. Tìm độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.  

Lời giải.

Gọi độ dài cạnh góc vuông nhỏ là x  (cm) với  0<x < 15.
Vì hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 3cm nên  độ dài cạnh góc vuông còn lại là  x + 3(cm)
Vì tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 15 cm nên theo định lý Py –ta go ta có phương trình :      x2 + (x 
+3)2 = 152 

                               (0,5đ)

                             

     Ta có : 

Phương trình trên có hai nghiệm :      ( thỏa mãn),  ( loại )
Vậy độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông đó là:  9cm  và  9 + 3 = 12cm.  (0,5đ)

Câu 25: (TH)  (1,0 điểm) Cho tam giác  nhọn có hai đường cao  và  cắt nhau ở . 

Chứng minh:
    Tứ giác  nội tiếp: gọi N là trung điểm của AH , Xét các
tam giác vuông AHF và AHE theo tính chất đường trung tuyến
ứng với cạnh huyền ta có NF = NE = NA = NH  = ½ AH. Nên
A,E,H,F Cách đều điểm N vậy Tứ giác  nội tiếp.

      Tương tự gọi M là trung điểm BC ta cũn có MF = ME = MB =
MC suy ra Tứ giác  nội tiếp.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu Vận

dụng Biết Hiểu Vận
dụng

1 Chủ đề 1;
hàm số

Hàm số y = ax2 (a
≠ 0) và đồ thị

1
C1

1
C2

0,5
C23a

0,5
C23b
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Phườn trình
bậc hai một

ẩn.

Phương trình bậc
hai một ẩn. Định

lí Viète

2
C3 ;
C20

2
C4 ;
C7

1
C6

0,5
C21a,

b

0,25
C21c

0,25
C21d

1
C24

2

Chủ đề 2:
Tần số và

tần số tương
đối

Mô tả và biểu
diễn dữ liệu trên
các bảng, biểu đồ

1
C8

Bảng tần số, biểu
đồ tần số. Bảng

tần số tương đối,
biểu đồ tần số

tương đối

2
C9:
C12

2
C10;
C11

1
C13

3

Đường tròn
ngoại tiếp
và đường

tròn nội tiếp

Đường tròn ngoại
tiếp và đường
tròn nội tiếp

1
C14

0.5
C22a,

b

0,25
C22c

0,25
C22d

Tứ giác nội tiếp 1
C15

1
C17

1
C16

1
C25

4
Một số hình

khối đơn
giản

Hình trụ. Hình
nón. Hình cầu

1
C20

2
C18;
C19

Tổng số câu 9 8 3 1 0,5 0,5 0 1,5 1,5
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%

KHUNG BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TOÁN CẤP THCS

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1 Chủ đề 1;
hàm số

Phườn trình
bậc hai một

ẩn.
Hàm số y = ax2

(a ≠ 0) và đồ thị

Biết: Biết được tính 
đối xứng (trục) và 
trục đối xứng của đồ 
thị hàm số y = ax2 (a ≠
0).
Hiểu: Thiết lập được 
bảng giá trị của hàm 
số y = ax2 (a ≠ 0).
Vận dụng: Vẽ được 
đồ thị của hàm số y = 
ax2 (a ≠ 0).

1
C1

1
C2

Phương trình
bậc hai một ẩn.

Định lí Viète

Biết: Biết được khái 
niệm phương trình bậc
hai một ẩn, điều kiện 
để phương trình có 
nhiệm.
Hiểu:Tính  được
nghiệm  phương  trình
bậc  hai  một  ẩn  bằng
máy tính cầm tay.
– Giải thích được định 
lí Viète
Vận dụng. Giải được
phương  trình  bậc  hai

2
C3;C5

2
C4: C7

0,5
C21a,b

0,25
C21c
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một ẩn.
– Ứng dụng được định
lí Viète vào tính nhẩm
nghiệm  của  phương
trình bậc hai, tìm hai số
biết  tổng  và  tích  của
chúng, ...
– Vận dụng được định 
lí Viète vào giải quyết 
bài toán thực tiễn (đơn 
giản, quen thuộc).

1
C6

2 Chủ đề 2:
Tần số và

tần số tương
đối

Mô tả và biểu
diễn dữ liệu

trên các bảng,
biểu đồ

Hiểu: Lí giải và thiết 
lập được dữ liệu vào 
bảng, biểu đồ thích 
hợp ở dạng: bảng 
thống kê; biểu đồ 
tranh; biểu đồ dạng 
cột/cột kép (column 
chart), biểu đồ hình 
quạt tròn (pie chart); 
biểu đồ đoạn thẳng 
(line graph).
Vận dụng:   Phát hiện
và lí giải được số liệu
không  chính  xác  dựa
trên  mối  liên  hệ  toán
học đơn giản giữa các
số  liệu  đã  được  biểu
diễn  trong  những  ví
dụ đơn giản.
– Lí giải và thực hiện 
được cách chuyển dữ 
liệu từ dạng biểu diễn 
này sang dạng biểu 
diễn khác.

1
C8

Bảng tần số,
biểu đồ tần số.

Bảng tần số
tương đối, biểu
đồ tần số tương

đối

Biết: biết được mối 
liên hệ giữa thống kê 
với những kiến thức 
của các môn học khác 
trong Chương trình 
lớp 9 và trong thực 
tiễn.
Hiểu: Giải thích được
ý nghĩa và vai trò của
tần số trong thực tiễn.
– Giải thích được ý 
nghĩa và vai trò của 
tần số tương đối trong 
thực tiễn.
Vận Dụng:
 – Xác định được tần
số  (frequency)  của
một giá trị.

 – Xác định được tần số
tương  đối  (relative
frequency) của một giá

1
C9

2
C10;
C11
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trị.
–  Thiết lập được bảng
tần số, biểu đồ tần số
(biểu  diễn  các  giá  trị
và tần số của chúng ở
dạng biểu đồ cột hoặc
biểu đồ đoạn thẳng).
–  Thiết lập được bảng
tần số  tương đối, biểu
đồ  tần  số  tương  đối
(biểu  diễn  các  giá  trị
và tần số tương đối của
chúng ở dạng biểu đồ
cột hoặc biểu đồ hình
quạt tròn).
–  Thiết lập được bảng
tần  số  ghép  nhóm,
bảng tần số  tương đối
ghép nhóm.
– Thiết lập được biểu 
đồ tần số tương đối 
ghép nhóm 
(histogram) (ở dạng 
biểu đồ cột hoặc biểu 
đồ đoạn thẳng).

3

Chủ đề: Xác
suất của
biến cố

trong một
số mô hình,

xác suất
đờn giản.

Phép thử ngẫu
nhiên và không
gian mẫu. Xác
suất của biến

cố trong một số
mô hình xác
suất đơn giản

Biết: Nhận  biết  được
phép  thử  ngẫu  nhiên
và không gian mẫu.

1
C12

Vận dụng: Tính được 
xác suất của biến cố 
bằng cách kiểm đếm 
số trường hợp có thể 
và số trường hợp 
thuận lợi trong một số 
mô hình xác suất đơn 
giản.

1
C13

4 Đường tròn
ngoại tiếp
và đường

tròn nội tiếp Đường tròn
ngoại tiếp và

đường tròn nội
tiếp

Biết: Nhận biết được
Đường  tròn  ngoại  tiếp
tam  giác,  đường  tròn
nội tiếp tam giác.
Hiểu: áp dụng tính chất
hai tiếp tuyến cắt nhau,
tính chất tam giác cân…
Vận dụng: áp dụng tính
chất  tiếp tuyến chung…

1
C14

0.5
C22a,b

0,25
C22c

Tứ giác nội tiếp Biết: Nhận biết được 
tứ giác nội tiếp đường 
tròn.
Hiểu
– Giải thích được định
lí về tổng hai góc đối
của  tứ  giác  nội  tiếp
bằng 180o.
– Xác định được tâm 
và bán kính đường 

1
C15

1
C17
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tròn ngoại tiếp hình 
chữ nhật, hình vuông.
Vận dụng:
–  Tính  được  độ  dài
cung  tròn,  diện  tích
hình  quạt  tròn,  diện
tích hình vành khuyên
(hình giới hạn bởi hai
đường tròn đồng tâm).
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn 
(đơn giản, quen 
thuộc) gắn với đường 
tròn (ví dụ: một số bài
toán liên quan đến 
chuyển động tròn 
trong Vật lí; tính được
diện tích một số hình 
phẳng có thể đưa về 
những hình phẳng gắn
với hình tròn, chẳng 
hạn hình viên 
phân,...).
Vận dụng cao
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn 
(phức hợp, không 
quen thuộc) gắn với 
đường tròn.

1
C16

5 Một số hình
khối đơn

giản

Hình trụ. Hình
nón. Hình cầu

Biết:
– Nhận biết được phần
chung của mặt  phẳng
và hình cầu.
– Mô tả  (đường sinh,
chiều  cao,  bán  kính
đáy) hình trụ.
– Mô tả (đỉnh, đường
sinh,  chiều  cao,  bán
kính đáy) hình nón.
– Mô tả được (tâm, 
bán kính) hình cầu, 
mặt cầu.
Hiểu
–  Tạo  lập  được  hình
trụ,  hình  nón,  hình
cầu, mặt cầu.
– Tính được diện tích
xung  quanh  của  hình
trụ, hình nón, diện tích
mặt cầu.
– Tính được thể tích 
của hình trụ, hình nón,
hình cầu.
Vận dụng
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn 

1
C20

2
C18;
C19
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gắn với việc tính diện 
tích xung quanh, thể 
tích của hình trụ, hình 
nón, hình cầu (ví dụ: 
tính thể tích hoặc diêṇ 
tích xung quanh của 
một số đồ vật quen 
thuộc có dạng hình 
trụ, hình nón, hình 
cầu,...).

Tổng số câu 9 8 3 1 0,5
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%

uigeli.xyz
ĐỀ 14

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN:TOÁN - LỚP 9

NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1<NB> Đồ thị của một hàm số được biểu diễn trong hình dưới đây, hàm số đó là hàm số nào?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2: <NB > Điểm  thuộc đồ thị hàm số  và có hoành độ  bằng  thì có tung độ là

A. . B. . C.  . D. .

Câu 3: <NB>  Đồ thị hàm số  nằm phía trên trục hoành khi
A. . B. . C. . D. .

Câu 4: <TH>  Cho phương trình  có hai nghiệm mà  . Giá trị biểu thức 
bằng
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A. . B. . C. . D. .

Câu 5: <VD>  Cho phương trình hai nghiệm phân biệt  để . Tổng các giá
trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Quan sát biểu đồ sau và trả lời các câu từ 6 đến 8:

Câu 6: <NB> Tổng số lượt khách buổi sáng trong tuần của quán cà phê đó là
A. . B. . C. . D. .

Câu 7: <NB> Trung bình mỗi sáng trong tuần có bao nhiêu lượt khách đến quán cà phê trên? 
A. . B. . C. . D. .

Câu 8: <NB> Buổi sáng đón nhiều lượt khách nhất của quán cà phê trên là
A. Thứ 2. B. Thứ 7. C. Thứ 5. D. Chủ nhật.

Câu 9: <TH> Lớp 9A1 có  học sinh, trong đó có  bạn đi giày size ,  bạn đi giày size ,  bạn
đi giày size . Bảng tần số tương đối của dãy dữ liệu trên là:

A. B.

C. D.

Câu 10: <TH> Chiều cao của một nhóm học sinh 30 em ( đơn vị mét) lớp 9A2 được ghi lại ở bảng sau:

Bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm ; ;  lập được từ bảng
số liệu trên là

A.
Chiều cao (m)
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Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

Size giày 36 38 40
Tần số tương đối

1,72

1,68

1,61
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Tần số tương đối

B.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

C.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

D.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

Câu 11: <NB> Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu  để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Mô tả không gian
mẫu của phép thử trên 

A. . B. .

C. . D. .
Câu 12: <NB>  Một lớp học có 60 học sinh, trong đó 15 học sinh tham gia câu lạc bộ toán học. Xác suất chọn 
1 học sinh CLB Toán học của lớp để tham gia biểu diễn là :

A. . B. . C.  . D. .

Câu 13: <TH>Cho tập hợp . Bạn Mai dùng  chữ số khác nhau từ  để tạo thành số có  chữ

số. Xác suất của biến cố: “Số tạo thành chia hết cho ” là. 

A. . B. . C.  . D. .
Câu 14: <VD> Một tổ học sinh có  nam và  nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời  người. Tính xác suất sao cho

 người được chọn đều là nữ

A. . B. . C. . D. .

Câu 15: <TH> Cho  như hình vẽ. Số đo của  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 16: <NB>  Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn

A. tiếp xúc với tất cả các cạnh của tam giác đó.                  B. đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó.
C. cắt tất cả các cạnh của tam giác đó.                  D. đi qua tâm của tam giác đó.

Câu 17: <NB> Số đường tròn nội tiếp của một tam giác đều là

A. . B. . C. . D. .
Câu 18: <NB> Các hình nào sau đây nôị tiếp đường tròn?

A. Hình thoi, hình chữ nhâṭ. B. Hình vuông, hình bình hành.
C. Hình thoi, hình vuông. D. Hình chữ nhâṭ, hình vuông.

Câu 19: <NB> Khi quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông của nó ta thu được
A. hình trụ. B. hình nón. C. hình cầu. D. hình thang.
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Câu 20: <TH> Cho hình cầu có diện tích bề mặt là . Thể tích hình cầu đó là

A. . B.
 

. C. . D. .
PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21: Cho phương trình  
g) <NB> Hệ số a là -4

h) <NB> Biệt thức                                                                  
i) <TH> Tổng hai nghiệm bằng 4

d) <VD> Khi  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn  
Câu 22: Gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất một lần.
a)<NB> Nếu gieo con xúc xắc 36 lần và có 6 lần  xuất hiện mặt 1 chấm thì xác suất thực nghiệm của biến cố

“Xuất hiện mặt một chấm” ước lượng khoảng 

b)<NB> Xác suất xuất hiện măt có số chấm là số lẻ là 

c)<TH> Xác suất xuất hiện mặt có số chấm là số nguyên tố là .
d) <VD> Xác suất để phương trình  có nghiệm là 3 (với a là số chấm xuất hiện khi tung xúc xắc)

là  
PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu 23: Cho phương trình . 
a) Giải phương trình với m =1

b)Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 

Câu 24: Cho vuông tại  có , đường cao  và đường phân giác 
Qua kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt  lần lượt tại  và . 

g) Chứng minh tứ giác  nội tiếp một đường tròn. 
h) Chứng minh .
i) Gọi  là trung điểm của  đường tròn tâm  bán kính  cắt  tại (  khác ) và cắt 

tại (  khác ). Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
Câu 25: Một khối gỗ hình trụ có chiều cao gập 3 lần đường kính đáy, Biết diện tích toàn phần của khối gỗ là

. Tính thế tích của khối gỗ theo đơn vị . (Lấy  và làm tròn kết quả đến hai chữ số thập
phân).

- Hết -
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
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PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 

(Từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án B C A C D C B D B C
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp án A B B A B B A D B C

PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 

Câu 21 a - Sai b - Đúng c - Sai d - Đúng
Câu 22 a - Đúng b - Đúng c - Sai d - Đúng

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm

23

c) Thay m =1 vào pt ta được :

Vậy nghiệm của phương trình là x = 2

d) Có 

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi

Vì  nên hai nghiệm của phương trình là

Trường hợp 1: Xét  thay vào 
ta được: 

 (thỏa mãn)

Trường hợp 2: Xét  thay vào  ta được
 (thỏa mãn)

Vậy  là giá trị cần tìm.

0,25

0,25

0,25

0,25

24
Cho  vuông tại   có  ,  đường cao   và đường phân giác  

. Qua kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt  lần lượt tại
 và .
g) Chứng minh tứ giác  nội tiếp một đường tròn.
h) Chứng minh .
i) Gọi  là trung điểm của  đường tròn tâm  bán kính  cắt  tại (

khác ) và cắt   tại  (  khác ). Chứng minh ba điểm  thẳng

2,0
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hàng.

a)
(1,0

điểm)

Chỉ ra được vuông tại D
Suy ra ba điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  (1a) 0,25
Chỉ ra được  vuông tại K.
Suy ra ba điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  (2a)
Từ (1a) và (2a) suy ra bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính 

0,25
Suy ra tứ giác  nội tiếp được trong một đường tròn.

      b)
(0,5

điểm)

 Chứng minh tứ giác  nội tiếp suy ra  (1b)

Vì tứ giác  nội tiếp suy ra  (2b)

Từ (1b) và (2b) suy ra: 

0,25

Chứng minh  đồng dạng 

Suy ra 
0,25
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c)
(0,5

điểm)

Gọi giao điểm của BN và AC tại  ; giao điểm của  với đường tròn  là Q.

Chứng minh  cân tại I 

Suy ra tứ giác BMQN nội tiếp 

Chứng minh  ( 2 góc so le trong) 
Chứng minh  đồng dạng (g.g)

 (1c)

0,25

Chứng minh DA là tiếp tuyến của đường tròn  
Chứng minh   đồng dạng (g.g)

(2c)

Từ  và suy ra  nên  trùng với  suy ra ba điểm  thẳng hàng.

0,25

25 Vì chiều cao gấp 3 lần đường kính nên chiều cao gấp 6 lần bán kính

Ta có :
Diện tích toàn phần của khối gỗ là :

Hay 

Khi đó 
Thể tích khối gỗ hình trụ là

0,25

0,25
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Vậy thể tích khối gỗ là 

 Ghi chú  : HS làm theo cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN 9 

TT Chủ đề/Chương
Nội

dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan Tự luậnNhiều lựa chọn Đúng/Sai

NB TH VD NB TH VD NB TH VD

1
Chủ đề 1: Hàm số

Hàm số 3
(0,75)

Phương trình
bậc hai một

ẩn

1
(0,25)

2
(0,5)

1
(0,5)

Định lý Viet 1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25) (0,5)

2 Chủ đề 2:Tần số và
tần số tương đối

Bảng tần số
và biểu đồ

tần số

3
(0,75)

Bảng tần số
tương đối và
tần số tương

đối

1
(0,25)

Bảng tần số
và tần số
tương đối

ghép nhóm

1
(0,25)

3

Chủ đề 3: Xác xuất
của biến cố trong

một số mô hình xác
suất đơn giản

Phép thử
ngẫu nhiên
và không
gian mẫu

1
(0,25)

2
(0,5)

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

1
(0,25)

4
Chủ đề 4: Đường
tròn ngoại tiếp và

đường tròn nội tiếp

Góc nội tiếp 1
(0,25)

Tam giác nội
tiếp tam giác

ngoại tiếp

2
(0,5)

Tứ giác nội
tiếp

1
(0,25)

1
(0,5) (1

5
Chủ đề 5: Một số
hình khối trong

thực tiễn

Hình trụ và
hình nón

1
(0,25) (0.5)

Hình cầu 1
(0,25)

Tổng số câu 12 6 2 4 2 2 2
Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 9

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá
Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu Vận
dụng Biết Hiểu

1
Chủ đề 1:
Hàm số

Hàm số

Biết
– Biết được đồ thị 

hàm số bậc hai 
nằm trên, dưới trục
hoành khi nào.

– Biết được tung độ 
khi biết hoành độ 
của một điểm 
thuộc đồ thị hàm 
số bậc hai.

C1,2,3

Phương trình
bậc hai một ẩn

Hiểu
Tính  được  nghiệm
phương  trình  bậc  hai
một ẩn bằng MTCT.
– Giải thích được định
lí Viète.
Vận dụng:
–  Giải  được  phương
trình bậc hai một ẩn.
– Ứng dụng được định
lí Viète vào tính nhẩm
nghiệm  của  phương
trình bậc hai, tìm hai số
biết  tổng  và  tích  của
chúng, ...
–  Vận  dụng  được
phương  trình  bậc  hai
vào giải quyết bài toán
thực  tiễn  (đơn  giản,
quen thuộc).
– Vận dụng được 
phương trình bậc hai 
vào giải quyết bài toán 
thực tiễn (phức hợp, 
không quen thuộc

C4 C21a,b

Định lý Vi-et C5 C21c

2
Chủ đề 2:

Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

Nhận biết:
– Nhận biết được mối
liên hệ giữa thống kê
với  những  kiến  thức
của các môn học khác
trong  Chương  trình
lớp  9  và  trong  thực
tiễn.
Thông hiểu
–  Giải  thích  được  ý
nghĩa  và  vai  trò  của
tần số trong thực tiễn.
–  Giải  thích  được  ý
nghĩa  và  vai  trò  của

C6,7,8

Bảng tần số
tương đối và
tần số tương

đối

C9,10

Bảng tần số và
tần số tương

đối ghép nhóm
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tần số tương đối trong
thực tiễn.
Vận dụng
–  Xác  định  được  tần
số  (frequency)  của
một giá trị.

 – Xác định được tần số
tương  đối  (relative
frequency) của một giá
trị.
–  Thiết lập được bảng
tần số, biểu đồ tần số
(biểu  diễn  các  giá  trị
và tần số của chúng ở
dạng biểu đồ cột hoặc
biểu đồ đoạn thẳng).
–  Thiết lập được bảng

3

Chủ đề 3:
Xác xuất của
biến cố trong

một số mô
hình xác suất

đơn giản

Phép thử ngẫu
nhiên và không

gian mẫu

Nhận biết
– Nhận biết được phép
thử ngẫu nhiên và 
không gian mẫu.
Vận dụng
– Tính được xác suất 
của biến cố bằng cách 
kiểm đếm số trường 
hợp có thể và số 
trường hợp thuận lợi 
trong một số mô hình 
xác suất đơn giản.

C11

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

C12 C13 C14 C22a,b C22c

4 Chủ đề 4:
Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Góc nội tiếp Nhâṇ biết
– Nhâṇ biết được góc ở
tâm, góc nội tiếp.
Thông hiểu
– Giải  thích  được mối
liên hệ giữa số đo của
cung với  số  đo  góc  ở
tâm,
số đo góc nội tiếp.
– Giải thích được mối 

C15
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liên hệ giữa số đo góc 
nội tiếp và số đo góc ở 
tâm cùng chắn một 
cung.

Tam giác nội
tiếp tam giác

ngoại tiếp

Nhận biết
– Nhâṇ biết  được định
nghĩa đường tròn ngoại
tiếp tam giác.
– Nhâṇ biết  được định
nghĩa  đường  tròn  nội
tiếp tam giác.
Vận dụng
– Xác định được tâm và
bán  kính  đường  tròn
ngoại  tiếp  tam  giác,
trong đó có tâm và bán
kính  đường  tròn  ngoại
tiếp  tam  giác  vuông,
tam giác đều.
– Xác định được tâm và 
bán kính đường tròn nội
tiếp tam giác, trong đó 
có tâm và bán kính 
đường tròn nội tiếp tam 
giác đều.

C16,17

Tứ giác nội
tiếp

Nhận biết
–  Nhận  biết  được  tứ
giác  nội  tiếp  đường
tròn.
Thông hiểu
– Giải thích được định
lí về tổng hai góc đối
của  tứ  giác  nội  tiếp
bằng 180o.
– Xác định được tâm
và  bán  kính  đường
tròn  ngoại  tiếp  hình
chữ nhật, hình vuông.
Vận dụng
–  Tính  được  độ  dài
cung  tròn,  diện  tích
hình  quạt  tròn,  diện
tích hình vành khuyên
(hình giới hạn bởi hai
đường tròn đồng tâm).
– Giải quyết được môṭ
số  vấn  đề  thực  tiễn
(đơn  giản,  quen
thuộc)  gắn với  đường
tròn (ví dụ: một số bài
toán  liên  quan  đến
chuyển  động  tròn
trong Vật lí; tính được
diện tích một số hình
phẳng  có  thể  đưa  về
những hình phẳng gắn

C18
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với  hình  tròn,  chẳng
hạn  hình  viên
phân,...).
Vận dụng cao
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn 
(phức hợp, không 
quen thuộc) gắn với 
đường tròn.

5

Chủ đề 5:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và
hình nón

Nhận biết:
– Nhận biết được phần
chung của mặt  phẳng
và hình cầu.
– Mô tả  (đường sinh,
chiều  cao,  bán  kính
đáy) hình trụ.
– Mô tả (đỉnh, đường
sinh,  chiều  cao,  bán
kính đáy) hình nón.
–  Mô  tả  được  (tâm,
bán  kính)  hình  cầu,
mặt cầu.
Thông hiểu
–  Tạo  lập  được  hình
trụ,  hình  nón,  hình
cầu, mặt cầu.
– Tính được diện tích
xung  quanh  của  hình
trụ, hình nón, diện tích
mặt cầu.
–  Tính  được  thể  tích
của hình trụ, hình nón,
hình cầu.
Vận dụng
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn 
gắn với việc tính diện 
tích xung quanh, thể 
tích của hình trụ, hình 
nón, hình cầu (ví dụ: 
tính thể tích hoặc diêṇ 
tích xung quanh của 
một số đồ vật quen 
thuộc có dạng hình 
trụ, hình nón, hình 
cầu,...).

C19

Hình cầu C20

Tổng số câu
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%
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ĐỀ 15
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN:TOÁN - LỚP 9
NĂM HỌC: 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: <B> Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số luôn xác định với mọi  thuộc .
B. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và nằm phía trên trục hoành khi .
C. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và nằm phía dưới trục hoành khi .
D. Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ và nằm phía trên trục hoành khi .

Câu 2: <H>  Cho phương trình  có hai nghiệm mà  . Giá trị biểu thức 
bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: <VD>  Cho phương trình hai nghiệm phân biệt  để . Tổng các giá
trị của  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 4: <B> Cho biểu đồ

Tổng số lượt khách buổi sáng trong tuần của quán cà phê đó là
A. . B. . C. . D. .

Câu 5: <H> Chiều cao của một nhóm học sinh 30 em ( đơn vị mét) lớp 9A2 được ghi lại ở bảng sau:

Bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm ; ;  lập được từ bảng số
liệu trên là

A.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

B.
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Chiều cao (m)
Tần số tương đối

C.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

D.
Chiều cao (m)
Tần số tương đối

Câu 6: <B> Gieo hai đồng tiền một lần. Kí hiệu  để chỉ đồng tiền lật sấp, lật ngửa. Mô tả không gian mẫu
của phép thử trên 

A. . B. .

C. . D. .
Câu 7: <B>  Một lớp học có 60 học sinh, trong đó 15 học sinh tham gia câu lạc bộ toán học. Xác suất chọn 1 
học sinh CLB Toán học của lớp để tham gia biểu diễn là :

A. . B. . C.  . D. .
Câu 8: <VD> Một tổ học sinh có  nam và  nữ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời  người. Tính xác suất sao cho

 người được chọn đều là nữ

A. . B. . C. . D. .
Câu 9: <B>  Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3 . D. Hình 4.

Câu 10: <B>  Cho góc  như hình vẽ. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số đo cung nhỏ  là .                B. Góc  là góc ở tâm.

C. Số đo cung nhỏ  là .                D. Số đo cung nhỏ  là .

Câu 11: <H> Cho  như hình vẽ. Số đo của  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 12: <B>  Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn

A. tiếp xúc với tất cả các cạnh của tam giác đó.                  B. đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó.
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C. cắt tất cả các cạnh của tam giác đó.                  D. đi qua tâm của tam giác đó.

Câu 13: <B>  Số đường tròn nội tiếp của một tam giác đều là
A. . B. . C. . D. .

Câu 14: <B>  Các hình nào sau đây nôị tiếp đường tròn?
A. Hình thoi, hình chữ nhâṭ. B. Hình vuông, hình bình hành.

C. Hình thoi, hình vuông. D. Hình chữ nhâṭ, hình vuông.

Câu 15: <H>  Cho hình vẽ bên dưới. Biết  // . Số đo góc  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Câu 16: <B>  Khi quay tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông của nó ta thu được

A. hình trụ. B  .   hình nón. C. hình cầu. D. hình thang.
Câu 17: <B> Cho hình nón có chiều cao , bán kính đáy . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho
bằng bao nhiêu:

A. . B. . C. . D. .
Câu 18: <H> Cho hình nón có đường kính đường tròn đáy bằng , chiều cao bằng . Khi đó thể tích nón 
bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 19: <B> Hình cầu tâm  bán kính  được tạo ra khi quay
A. nửa đường tròn tâm  bán kính  quanh đường kính của nó.
B. tam giác vuông quanh cạnh góc vuông.
C. nửa hình tròn tâm  bán kính  quanh đường kính của nó.
D. hình chữ nhật quanh một cạnh của nó.

Câu 20: <H> Cho hình cầu có diện tích bề mặt là . Thể tích hình cầu đó là

A. . B.
 

. C. . D. .
PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 
Thí sinh trả lời câu 21 và câu 22. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh trả lời đúng hoặc sai.
Câu 21: Cho hình vẽ. 

    a) <B> Bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.
    b) <B> Đường tròn ngoại tiếp tứ giác  có đường kính là cạnh .
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    c) <H> Dây là dây chung của đường tròn ngoại tứ giác tiếp và đường tròn ngoại tứ giác tiếp

.
    d) <VD> Gọi  tâm tròn ngoại tiếp tam giác  khi đó vuông góc với .
Câu 22: Một quả bóng bay có dạng hình cầu với chu vi đường tròn lớn là . Giả sử em làm tăng gấp 
đôi đường kính của quả bóng bằng cách thổi thêm không khí vào quả bóng. Khi đó

a)<B> Đường kính của quả bóng bay lúc đầu là .

b)<B> Bán kính của quả bóng bay lúc đầu là . 

c)<H> Thể tích của quả bóng lúc đầu là .
d) <VD>  Thể tích của quả bóng lúc sau tăng 16 lần so với lúc đầu.

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu 23: Cho phương trình . 
a) Giải phương trình với m =1

b)Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 

Câu 24: Cho vuông tại  có , đường cao  và đường phân giác 
Qua   kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt  lần lượt tại  và . 

j) Chứng minh tứ giác  nội tiếp một đường tròn. 
k) Chứng minh .
l) Gọi  là trung điểm của  đường tròn tâm  bán kính  cắt  tại (  khác ) và cắt 

tại (  khác ). Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
Câu 25: Một khối gỗ hình trụ có chiều cao gập 3 lần đường kính đáy. Biết diện tích toàn phần của khối gỗ là

. Tính thế tích của khối gỗ theo đơn vị . (Lấy  và làm tròn kết quả đến hai chữ số thập
phân).

- Hết -
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (5,0 ĐIỂM) 
(Từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C D C C A B A B C

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án B B A D A B C D C C

PHẦN II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 ĐIỂM) 
Điểm tối đa của mỗi câu là 1,0 điểm.

+ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được: 0,1 điểm.
+ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được: 0,25 điểm.
+ Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được: 0,5 điểm.
+ Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được: 1 điểm.
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Câu 21 a - Đúng b - Sai c - Đúng d - Đúng
Câu 22 a - Sai b - Đúng c - Đúng d - Sai

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 

Câu Nội dung Điểm

Câu 23: (1,0 điểm) Cho phương trình .
a) Giải phương trình với m =1

b) Tìm  để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn 

a)
(0,5

điểm)

Thay m =1 vào pt ta được :

Vậy nghiệm của phương trình là x = 2

0,25

0,25

a)
(0,5

điểm)

Có 

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi

Vì  nên hai nghiệm của phương trình là

Trường hợp 1: Xét  thay vào 
ta được: 

 (thỏa mãn)

Trường hợp 2: Xét  thay vào  ta được
 (thỏa mãn)

a) Vậy  là giá trị cần tìm.

0,25

0,25

Câu 24: (1,5 điểm) Cho vuông tại   có , đường cao   và đường phân giác  

. Qua kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt  lần lượt tại  và .
j) Chứng minh tứ giác  nội tiếp một đường tròn.
k) Chứng minh .
l) Gọi  là trung điểm của  đường tròn tâm  bán kính  cắt  tại (  khác ) và cắt
 tại (  khác ). Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.
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a)
(0,5

điểm)

Chỉ ra được vuông tại D
Suy ra ba điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  (1a) 0,25
Chỉ ra được  vuông tại K.
Suy ra ba điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  (2a)
Từ (1a) và (2a) suy ra bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính 

0,25
Suy ra tứ giác  nội tiếp được trong một đường tròn.

b)
(0,5

điểm)

 Chứng minh tứ giác  nội tiếp suy ra  (1b)

Vì tứ giác  nội tiếp suy ra  (2b)

Từ (1b) và (2b) suy ra: 

0,25

Chứng minh  đồng dạng 

Suy ra 
0,25

c)
(0,5

điểm)

Gọi giao điểm của BN và AC tại  ; giao điểm của  với đường tròn  là Q.

Chứng minh  cân tại I 

Suy ra tứ giác BMQN nội tiếp 

Chứng minh  ( 2 góc so le trong) 
Chứng minh  đồng dạng (g.g)

0,25
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 (1c)

Chứng minh DA là tiếp tuyến của đường tròn  
Chứng minh   đồng dạng (g.g)

(2c)

Từ  và suy ra  nên  trùng với  suy ra ba điểm  thẳng hàng.

0,25

Câu 25: (0,5 điểm) Một khối gỗ hình trụ có chiều cao gập 3 lần đường kính đáy. Biết diện tích toàn phần

của khối gỗ là . Tính thế tích của khối gỗ theo đơn vị . (Lấy  và làm tròn kết quả đến
hai chữ số thập phân).

Vì chiều cao gấp 3 lần đường kính nên chiều cao gấp 6 lần bán kính
Ta có :
Diện tích toàn phần của khối gỗ là :

Hay 

0,25

Khi đó 
Thể tích khối gỗ hình trụ là

Vậy thể tích khối gỗ là 

0,25

 Ghi chú  : HS làm theo cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TOÁN 9 

TT Chủ đề/Chương
Nội

dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá

Trắc nghiệm khách quan
Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

B H VD B H VD B H VD

1

Chủ đề 1: Hàm số

.
Phương trình bậc

hai một ẩn

Hàm số
1

Phương trình
bậc hai một

ẩn
1 1

Định lý Viète
và ứng dụng 1

2 Chủ đề 2: Tần số
và tần số tương đối

Bảng tần số
và biểu đồ

1
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TT Chủ đề/Chương
Nội

dung/Đơn vị
kiến thức

Mức độ đánh giá

Trắc nghiệm khách quan
Tự luận

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

B H VD B H VD B H VD

tần số
Bảng tần số

và tần số
tương đối

ghép nhóm

1

3

Chủ đề 3: Xác xuất
của biến cố trong

một số mô hình xác
suất đơn giản

Phép thử
ngẫu nhiên
và không
gian mẫu

1

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

1 1

4
Chủ đề 4: Đường
tròn ngoại tiếp và

đường tròn nội tiếp

Góc nội tiếp 2 1

Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn
nội tiếp tam

giác

2 2 1 1

Tứ giác nội
tiếp 1 1 1

5
Chủ đề 5: Một số
hình khối trong

thực tiễn

Hình trụ và
hình nón 2 1

Hình cầu 1 1 2 1 1

Tổng số câu 12 6 2 4 2 2 2

Tổng số điểm 5 2 3

Tỷ lệ % 50% 20% 30%
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BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TOÁN 9

TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá

Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu VD Biết Hiểu

1
Chủ đề 1:
Hàm số

Hàm số
Biết:
– Biết được tính đối
xứng (trục) và trục đối
xứng của đồ thị hàm
số y = ax2 (a ≠ 0).

C1

Phương trình
bậc hai một ẩn

Hiểu:
–  Tính  được  nghiệm
phương  trình  bậc  hai
một ẩn bằng MTCT.
– Giải thích được định
lí Viète.
Vận dụng:
–  Giải  được  phương
trình bậc hai một ẩn.
– Ứng dụng được định
lí Viète vào tính nhẩm
nghiệm  của  phương
trình bậc hai, tìm hai số
biết  tổng  và  tích  của
chúng, ...
–  Vận  dụng  được
phương  trình  bậc  hai
vào giải quyết bài toán
thực  tiễn  (đơn  giản,
quen thuộc; phức hợp,
không quen thuộc

C2

Định lý Vi-et C3

2
Chủ đề 2:

Tần số và tần
số tương đối

Bảng tần số và
biểu đồ tần số

Biết::
– Biết  được mối  liên
hệ  giữa  thống kê  với
những  kiến  thức  của
các  môn  học  khác
trong  Chương  trình
lớp  9  và  trong  thực
tiễn.
Hiểu:
–  Giải  thích  được  ý
nghĩa  và  vai  trò  của
tần số trong thực tiễn.
–  Giải  thích  được  ý
nghĩa  và  vai  trò  của
tần số tương đối trong
thực tiễn.

C4

Bảng tần số và
tần số tương

đối ghép nhóm C5
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TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá

Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu VD Biết Hiểu

3

Chủ đề 3:
Xác xuất của
biến cố trong

một số mô
hình xác suất

đơn giản

Phép thử ngẫu
nhiên và không

gian mẫu

Biết:
– Biết: được phép thử
ngẫu  nhiên  và  không
gian mẫu.
Vận dụng
–  Tính được  xác  suất
của biến cố bằng cách
kiểm  đếm  số  trường
hợp  có  thể  và  số
trường  hợp  thuận  lợi
trong một số mô hình
xác suất đơn giản.

C6

Xác suất của
biến cố liên

quan tới phép
thử

C7 C8

4

Chủ đề 4:
Đường tròn
ngoại tiếp và
đường tròn

nội tiếp

Góc nội tiếp

Nhâṇ biết
– Nhâṇ biết được góc ở
tâm, góc nội tiếp.
Hiểu:
– Giải  thích  được  mối
liên hệ giữa số đo của
cung  với  số  đo  góc  ở
tâm, số đo góc nội tiếp.
–  Giải  thích  được mối
liên hệ giữa số đo góc
nội tiếp và số đo góc ở
tâm  cùng  chắn  một
cung.

C9,10 C11

Đường tròn
ngoại tiếp và

đường tròn nội
tiếp tam giác

Biết:
– Nhâṇ  biết  được định
nghĩa đường tròn ngoại
tiếp tam giác.
– Nhâṇ  biết  được định
nghĩa  đường  tròn  nội
tiếp tam giác.

C12,13 C21a,b C21c

Tứ giác nội
tiếp

Biết:
–  Biết:  được  tứ  giác
nội tiếp đường tròn.
Hiểu:
–  Giải  thích  được  tứ
giác  nội  tiếp  đường
tròn và định lí về tổng
hai góc đối của tứ giác
nội tiếp bằng 180o.
–  Xác định  được  tâm
và  bán  kính  đường
tròn  ngoại  tiếp  hình
chữ nhật, hình vuông.
Vận dụng
– Giải quyết được môṭ
số  vấn  đề  thực  tiễn
(đơn  giản,  quen
thuộc)  gắn với  đường

C14 C15
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TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá

Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu VD Biết Hiểu
tròn  (ví  dụ:  tam  giác
đồng dạng,  một số bài
toán  liên  quan  đến
chuyển  động  tròn
trong Vật lí; tính được
diện  tích  một  số hình
phẳng  có  thể  đưa  về
những hình phẳng gắn
với  hình  tròn,  chẳng
hạn hình viên phân,...).
– Giải quyết được môṭ
số  vấn  đề  thực  tiễn
(phức  hợp,  không
quen  thuộc)  gắn  với
đường tròn.

5

Chủ đề 5:
Một số hình
khối trong
thực tiễn

Hình trụ và
hình nón

Biết::
–  Biết:  được  phần
chung  của  mặt  phẳng
và hình cầu.
– Mô tả  (đường sinh,
chiều  cao,  bán  kính
đáy) hình trụ.
– Mô tả  (đỉnh,  đường
sinh,  chiều  cao,  bán
kính đáy) hình nón.
–  Mô  tả  được  (tâm,
bán  kính)  hình  cầu,
mặt cầu.
Hiểu:
–  Tạo  lập  được  hình
trụ,  hình  nón,  hình
cầu, mặt cầu.
– Tính được diện tích
xung  quanh  của  hình
trụ, hình nón, diện tích
mặt cầu.
–  Tính  được  thể  tích
của hình trụ, hình nón,
hình cầu.
Vận dụng
– Giải quyết được môṭ
số vấn đề thực tiễn gắn
với việc tính  diện tích
xung  quanh,  thể  tích
của hình trụ, hình nón,
hình  cầu  (ví  dụ:  tính
thể tích hoặc diêṇ tích
xung  quanh  của  một
số  đồ  vật  quen  thuộc
có dạng  hình trụ, nón,

C16,17 C18

Hình cầu

C19 C20 C22a,b C22c
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TT Chủ
đề/Chương

Nội dung/Đơn
vị kiến thức Yêu cầu cần đạt

Số câu hỏi/ý hỏi ở các mức độ đánh giá

Trắc nghiệm khách quan

Nhiều lựa chọn Đúng/Sai

Biết Hiểu VD Biết Hiểu

cầu,...).Tổng số câu 12 6 2 4 2
Tổng số điểm 5 2

Tỷ lệ % 50% 20%
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